	      
	ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC CẤP THỊ XÃ
Năm học: 2023 - 2024

Môn: Ngữ văn 6

Thời gian làm bài: 150 phút 

	
	(Đề thi gồm 01 trang)


                PHẦN I: ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)  
              Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

Lặng rồi cả tiếng con ve

Con ve cũng mệt vì hè nắng oi

Nhà em vẫn tiếng ạ ời

Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru

Lời ru có gió mùa thu

Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về

Những ngôi sao thức ngoài kia

Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con

Đêm nay con ngủ giấc tròn

Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.

                 (Mẹ, Trần Quốc Minh, Theo Thơ chọn và lời bình, NXB Giáo dục, 2002)

Câu 1 (0,5 điểm): Bài thơ được viết theo thể thơ nào?

Câu 2 (0,5 điểm): Từ “Bàn tay” trong câu thơ “Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về” được hiểu theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển?
Câu 3 (1,0 đ): Nhân vật trữ tình trong bài thơ là ai? Nhân vật ấy muốn bày tỏ tình cảm gì?

Câu 4 (1,0 điểm): Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong hai câu thơ sau:

Đêm nay con ngủ giấc tròn

Mẹ là ngọn gió của con suốt đời

PHẦN II. TẠO LẬP VĂN BẢN (7,0 điểm)

Câu 1 (2,0đ): Từ nội dung văn bản “Sơn Tinh, Thủy Tinh” em hãy viết đoạn văn nêu ý nghĩa tượng trưng của hai nhân vật Sơn Tinh và Thủy Tinh.
Câu 3 (5,0đ): Em hãy là nàng tiên Mùa Xuân để kể về thiên nhiên và con người mỗi khi Tết đến, xuân về.
	     
	HƯỚNG DẪN CHẤM GIAO LƯU OLYMPIC CẤP THỊ XÃ

NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Ngữ văn 6

Thời gian làm bài: 150 phút 

	
	(Hướng dẫn chấm gồm 03 trang)


     I. YÊU CẦU CHUNG

- Giám khảo cần nắm bắt kĩ nội dung trình bày trong bài làm của học sinh để đánh giá được một cách tổng quát và chính xác, tránh việc đếm ý cho điểm.

- Vận dụng linh hoạt hướng dẫn chấm, nên sử dụng nhiều mức điểm một cách hợp lí. Ðặc biệt khuyến khích những bài viết có cảm xúc và năng lực sáng tạo...

II. YÊU CẦU CỤ THỂ
	Phần 
	NỘI DUNG
	Đ

	I. Đọc hiểu
	Câu 1. Thể thơ lục bát
	0.5

	
	Câu 2. “Bàn tay” được hiểu theo nghĩa gốc.
	0,5

	
	Câu 3. Nhân vật trữ tình trong bài thơ là người con đang bày tỏ
 tình cảm biết ơn với người mẹ của mình.
	1.0

	
	Câu 4. Biện pháp tu từ: Ẩn dụ qua từ “giấc tròn”, So sánh “Mẹ là ngọn gió”
- Làm cho câu thơ thêm sinh động, giàu sức gợi hình, gợi cảm.

- Ẩn dụ: “giấc tròn”: Cách nói ẩn dụ “giấc tròn” không phải chỉ là giấc ngủ của con mà mang ý nghĩa cuộc đời con luôn có mẹ theo sát bên nâng bước con đi, che chở cho con, dành tất cả tình yêu thương.
	0,25 
0,25

0,25

	
	- So sánh: “Mẹ là ngọn gió”: Đây là một hình ảnh so sánh đặc sắc về mẹ: “Mẹ là ngọn gió” – ngọn gió mát lành làm dịu êm những vất vả trên đường, ngọn gió bền bỉ theo con suốt cuộc đời.

- Hình ảnh thơ giản dị nhưng giúp ta thấy được tình thương yêu lớn lao, sự hi sinh thầm lặng, bền bỉ suốt cuộc đời mẹ đối với con.
	0,25



	
	

	II. Viết

	Câu 1: Ý nghĩa tượng trưng của hai nhân vật Sơn Tình và Thủy Tinh.
	2.0

	
	a.Đảm bảo cấu trúc của một đoạn văn: Mở đoạn giới thiệu vấn đề; Thân đoạn làm rõ vấn đề, triển khai được các ý rõ ràng; Kết đoạn khái quát được nội dung.
	0,25

	
	b. Xác định đúng vấn đề: ý nghĩa tượng trưng của hai nhân vật Sơn Tình và Thủy Tinh.
	0,25

	
	c. HS triển khai vấn đề cụ thể, rõ ràng, vận dụng tốt các thao tác viết đoạn văn. Có thể trình bày theo định hướng sau:
	0,25

	
	- Giới thiệu được câu chuyện “Sơn Tinh, Thủy Tinh” và hai nhân vật.
	0,25

	
	- Nêu ý nghĩa tượng trưng của hai nhân vật
	

	
	+ Thủy Tinh là đại diện cho sức phá hoại của thiên nhiên (mưa gió, bão lụt)là kẻ thù hung dữ truyền kiếp của Sơn Tinh.
+ Sơn Tinh là lực lượng của cư dân Việt cổ đắp đê chống lũ và ướ mơ chến thắng thiên tai của người xưa.
	0,5

0,5

	 
	Câu 2: Em hãy là nàng tiên Mùa Xuân để kể về thiên nhiên và con người mỗi khi Tết đến, xuân về.
	 

	
	1, Yêu cầu chung:

- Bài làm phải được tổ chức thành bài làm văn hoàn chỉnh.

- Biết vận dụng kĩ năng tự sự kết hợp với các yếu tố miêu tả, biểu cảm.

- Kết cấu chặt chẽ, diễn đạt trôi chảy; hạn chế lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
	0,5

	
	2, Yêu cầu cụ thể:

Học sinh có thể làm theo nhiều cách nhưng phải đảm bảo

những nội dung cơ bản sau:
	

	
	* Mở bài:

- Giới thiệu chung về nhân vật và sự việc (hóa thân thành nàng tiên Mùa xuân để kể về thiên nhiên và con người dịp Tết đến, xuân về).
	0,5

	
	* Thân bài:
	 3,0

	
	- Mùa xuân mang lại vẻ đẹp, khơi dậy sức sống cho thiên nhiên, đất trời:
	 

	
	+ Mùa xuân đến, tiết trời ấm áp hơn, bầu trời trong sáng hơn, mặc dù, thỉnh thoảng, trong mưa xuân vẫn có cả cái lành lạnh của mùa đông mang lại.
	 

	
	+ Cảm nhận được sự sống đang sinh sôi, nảy nở của hạt mầm, nhìn thấy sự vươn dậy của lộc non, chồi biếc, nhìn thấy sắc màu rực rỡ của những cành đào, những bông hoa ngày Tết và cảm nhận được cái ngào ngạt của hương xuân.
	 

	
	- Mùa xuân mang lại niềm vui cho con người:
	 

	
	+ Cảm thấy rất vui mỗi dịp Tết đến vì được tận mắt chứng kiến biết bao niềm vui, niềm hạnh phúc của con người: gia đình đoàn tụ, sum họp sau một năm tất bật, rộn ràng với công việc làm ăn, với cuộc sống.
	 

	
	+ Cảm thấy vui hơn khi biết rằng mình đã khơi dậy sức sống trong lòng người, làm cho con người thêm yêu cảnh vật, làm cho tâm hồn con người trong sáng hơn, ấm áp hơn.
	 

	
	+ Mùa xuân còn biết gieo vào lòng người mơ ước về một tương lai tươi sáng, một ngày mai tốt đẹp.
	 

	
	* Kết bài:

- Tình cảm của Mùa xuân với thiên nhiên và con người
	0,5

	
	* Sáng tạo: Bài làm thể hiện rõ sự sáng tạo trong xây dựng tình huống truyện, chi tiết; khắc họa nhân vật; kết hợp các phương thức biểu đạt; thể hiện ý nghĩa của truyện; dùng từ, viết câu … 
	0,5


--------------------------Hết----------------------------

	
	ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC CẤP THỊ XÃ

NĂM HỌC 2023 - 2024

Môn: Ngữ văn 6

Thời gian làm bài: 150 phút 

	
	(Đề thi gồm 01 trang)


I. PHẦN ĐỌC HIỂU (3.0 điểm) 

Đọc kĩ đoạn thơ và thực hiện các yêu cầu phía dưới

                         “… Đi qua thời ấu thơ

Bao điều bay đi mất

Chỉ còn trong đời thật

Tiếng người nói với con

Hạnh phúc khó khăn hơn

Mọi điều con đã thấy

Nhưng là con giành lấy

Từ hai bàn tay con.”

(“Sang năm con lên bảy” - Vũ Đình Minh)

Câu 1 (0.5 điểm): Xác định thể thơ của đoạn thơ trên.

Câu 2 (0.5 điểm): Từ “đi” trong câu thơ “Đi qua thời thơ ấu” được hiểu theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển ?

Câu 3 (1.0 điểm): Chỉ ra và phân tích tác dụng của một biện pháp tu từ có trong đoạn thơ mà em thích nhất.

Câu 4 (1.0 điểm): Qua đoạn thơ, người cha muốn nói với con điều gì khi con lớn lên và từ giã tuổi ấu thơ ?

II. VIẾT (7.0 điểm)

Câu 1 (2.0 điểm) 
Từ việc hiểu nội dung đoạn thơ phần đọc hiểu ở trên, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) để trả lời câu hỏi: Em sẽ trả lời cha như thế nào khi có người cha dặn dò mình như thế ?

Câu 2 (5.0 điểm) 
Đọc đoạn thơ sau:

                             “Mầm non vừa nghe thấy

Vội bật chiếc vỏ rơi

Nó đứng dậy giữa trời

Khoác áo màu xanh biếc.”

(“Mầm non” - Võ Quảng)

Dựa vào ý đoạn thơ trên, kết hợp với trí tưởng tượng của mình, em hãy nhập vai là mầm non kể lại cuộc đời mình khi bị một số bạn học sinh cố tình giẫm đạp lên.

--------------------------Hết----------------------------

	      


	HƯỚNG DẪN CHẤM GIAO LƯU OLYMPIC CẤP THỊ XÃ

NĂM HỌC 2023 - 2024

Môn: Ngữ văn 6

Thời gian làm bài: 150 phút 

	
	(Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)


     I. YÊU CẦU CHUNG

- Giám khảo cần nắm bắt kĩ nội dung trình bày trong bài làm của học sinh để đánh giá được một cách tổng quát và chính xác, tránh việc đếm ý cho điểm.

- Vận dụng linh hoạt hướng dẫn chấm, nên sử dụng nhiều mức điểm một cách hợp lí. Ðặc biệt khuyến khích những bài viết có cảm xúc và năng lực sáng tạo...

II. YÊU CẦU CỤ THỂ

	CÂU
	YÊU CẦU
	ĐIỂM

	                                      PHẦN  I.ĐỌC HIỂU (3.0 ĐIỂM)
	3.0

	1
	Thể thơ: Ngũ ngôn (5 chữ).
	0.5

	2
	Từ “đi” trong câu thơ “Đi qua thời thơ ấu” được hiểu theo nghĩa chuyển.
	0.5



	3
	- HS chỉ ra được một biện pháp có trong đoạn trích.

+ Có thể là ẩn dụ: “Đi qua thời ấu thơ/ Bao điều bay đi mất.”
Bao điều là ẩn dụ cho sự vô tư, ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên và cả những giận hờn, những đòi hỏi vô lí của tuổi thơ.

+ Có thể là hoán dụ: “Nhưng là con giành lấy/ Từ hai bàn tay con.”

Bàn tay là hình ảnh hoán dụ đã thay thế cho công sức, lao động, trí tuệ, khối óc của con người.
	0.25

0,25

	
	- Tác dụng:

+ Giúp con hiểu lời dặn dò khuyên nhủ của người cha một cách cụ thể, sâu sắc hơn. Làm cho lời dặn dò của người cha thêm gần gũi mà ý nghĩa sâu xa, xuất phát từ lòng yêu thương con sâu nặng.

+ Cách diễn đạt của người cha có hình ảnh, tinh tế, lắng sâu.
	0.25

0,25

	4
	Điều mà người cha muốn nói với con qua đoạn thơ:

- Khi lớn lên và từ giã thời thơ ấu, con sẽ bước vào cuộc đời thực có nhiều thử thách gian nan nhưng cũng rất đáng tự hào. Để có được hạnh phúc, con phải vất vả khó khăn vì phải giành lấy hạnh phúc bằng lao động, công sức và trí tuệ (bàn tay khối óc) của chính bản thân mình.

- Nhưng hạnh phúc của con giành được trong cuộc đời thực sẽ thật sự là của con (do chính công sức lao động và khối óc của con làm ra), sẽ đem đến cho con niềm tự hào, kiêu hãnh.
	0,5

0,5



	PHẦN II. VIẾT (7.0 ĐIỂM)
	

	1
	a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức của đoạn văn, diễn đạt lưu loát, hành văn giàu cảm xúc, không mắc lỗi về chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
b. Triển khai hợp lí nội dung đoạn văn, đảm bảo các ý sau: 
 Đây là câu hỏi mở, tùy sự lựa chọn câu trả lời của học sinh, miễn là hợp lí. Sau đây là định hướng:

- Con cảm nhận và thấu hiểu lời dặn dò khuyên nhủ của người cha, tuy giản dị mà sâu sắc, xuất phát từ lòng yêu thương con sâu nặng.
- Vì vậy, con sẽ ghi nhớ suốt đời và thực hiện lời cha ngay từ lúc từ giã tuổi ấu thơ và trong từng việc nhỏ nhất hàng ngày.

- Con sẽ không còn quá vô tư hồn nhiên, giận hờn vô cớ hay sống dựa dẫm, ỷ lại cha mẹ nữa mà sẽ tự lập.

- Con sẽ suy nghĩ và hành động chín chắn hơn, mạnh mẽ hơn để vượt qua những khó khăn, gian nan thử thách bằng bàn tay và khối óc của chính mình để dành lấy niềm hạnh phúc tự mình tạo ra.
* Sáng tạo:  cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng, mới mẻ… phù hợp với vấn đề biểu cảm.
	0,25
0,25
0,25
0,5
0,5
0,25

	2
	a. Yêu cầu về hình thức: 

- Đảm bảo cấu trúc của một bài văn: có đầy đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài.

- Kết hợp kể, tả, biểu cảm … một cách hợp lí, linh hoạt; diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi về chính tả, dùng từ, ngữ pháp; hành văn hấp dẫn, sáng tạo.
b. Yêu cầu về nội dung:

        Xác định đúng yêu cầu của đề, triển khai vấn đề rõ ràng, đầy đủ, thể hiện sự nhận thức sâu sắc và vận dụng tốt năng lực kể chuyện sáng tạo để làm bài hiệu quả. Bài viết cần đảm bảo các nội dung:
* Mở bài: Mầm non giới thiệu về bản thân và hoàn cảnh.
* Thân bài:

(Dựa vào ý thơ trên:Mầm non như một con người, nó biết lắng nghe những rung động của cuộc sống vui tươi. Nó mang trong mình sức sống căng trào. Và nó lớn lên yêu đời, lạc quan, đường hoàng (nó đứng dậy giữa trời).
- Mầm non kể lí do bị một số bạn học sinh giẫm đạp ? Tình huống như thế nào ?
- Lời kể của mầm non về lợi ích của mình đối với môi trường sống, con người.
- Tâm trạng đau đớn, xót xa khi mầm non bị thương và oán trách những hành vi nhẫn tâm phá hoại môi trường, hủy hoại cây xanh của một số học sinh.
- Lời nhắc nhở và mong muốn của mầm non với một số bạn học sinh nói trên nói riêng và con người nói chung.
* Kết bài: Rút ra bài học cho bản thân và mọi người về ý thức trồng, chăm sóc cây xanh, bảo vệ và giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp.
c. Sáng tạo: Bài làm thể hiện rõ sự sáng tạo trong xây dựng tình huống truyện, chi tiết; khắc họa nhân vật; kết hợp các phương thức biểu đạt; thể hiện ý nghĩa của truyện; dùng từ, viết câu … 
	0.5
0.5
3.0

0.5

0.5


	                               ĐỀ 3
	ĐỀ THI GIAO LƯU OYMPIC CẤP THỊ XÃ 
NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN: NGỮ VĂN 6

Thời gian: 150 phút, không kể thời gian giao đề

(Đề thi có 02 trang)


PHẦN I: ĐỌC - HIỂU (3 điểm) Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi:
Cánh cò cõng nắng qua sông
Chở luôn nước mắt cay nồng của cha
Cha là một dải ngân hà
Con là giọt nước sinh ra từ nguồn.
Quê nghèo mưa nắng trào tuôn
Câu thơ cha dệt từ muôn thăng trầm
Thương con cha ráng sức ngâm
Khổ đau, hạnh phúc nảy mầm từ hoa.

Lúa xanh, xanh mướt đồng xa
Dáng quê hòa với dáng cha hao gầy
Cánh diều con lướt trời mây
Chở câu lục bát hao gầy tình cha.
        


(“Lục bát về cha” – Thích Nhuận Hạnh)

Câu 1 (0,5 điểm): Bài thơ được viết theo thể thơ nào? Xác định phương thức biểu đạt chính.
Câu 2 (0,5 điểm): Khái quát nội dung bài thơ.
Câu 3 (1,0 điểm): Chỉ ra và cho biết tác dụng của biện pháp tu từ trong hai câu thơ:
“Cha là một dải ngân hà

    Con là giọt nước sinh ra từ nguồn.”
Câu 4 (1,0 điểm): Đọc bài thơ, thông điệp nào có ý nghĩa nhất đối với em? Vì sao?
PHẦN II: VIẾT (7 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm):

Em hãy viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) ghi lại cảm xúc của em sau khi đọc đoạn thơ:
“Lúa xanh, xanh mướt đồng xa

Dáng quê hòa với dáng cha hao gầy

Cánh diều con lướt trời mây

Chở câu lục bát hao gầy tình cha.”
        


(“Lục bát về cha” – Thích Nhuận Hạnh)
Câu 2 (5,0 điểm):

Sau cái chết của Dế Choắt, Dế Mèn đã có những ngày tháng phiêu lưu đầy mạo hiểm nhưng cũng hết sức thú vị. Tuy vậy, bài học đường đời đầu tiên sau sự việc xảy ra với Dế Choắt vẫn ám ảnh Dế Mèn.

Em hãy đóng vai nhân vật Dế Mèn, tưởng tượng và kể lại cuộc nói chuyện của Dế Mèn và Dế Choắt nhân một ngày Dế Mèn đến thăm mộ Dế Choắt
	           ĐỀ 3
	HDC CHẤM THI GIAO LƯU OYMPIC 

CẤP THỊ XÃ
NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN: NGỮ VĂN 6

Thời gian: 150 phút, không kể thời gian giao đề

(HDC gồm có 03 trang)


A. YÊU CẦU CHUNG
- Giám khảo phải nắm được nội dung trình bày trong bài làm của học sinh để đánh giá được một cách khái quát, tránh đếm ý cho điểm. Vận dụng linh hoạt đáp án, nên sử dụng nhiều mức điểm một cách hợp lí; khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo.
- Học sinh có thể làm bài theo nhiều cách riêng nhưng đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của đề, diễn đạt tốt vẫn cho đủ điểm.
  Lưu ý: Điểm bài thi có thể để lẻ đến 0.25 điểm.

B. YÊU CẦU CỤ THỂ

PHẦN I. ĐỌC - HIỂU (3,0 điểm)
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
	- Thể thơ: Lục bát.

- Phương thức biểu đạt: Biểu cảm.
	0,5

	2


	- Nội dung bài thơ: Bài thơ khắc họa hình ảnh người cha hao gầy, vất vả và bày tỏ lòng biết ơn, tình thương cha vô hạn.
	0,5

	3
	- Phép tu từ so sánh: cha - dải ngân hà; con - giọt nước sinh ra từ nguồn. (hoặc: cha với dải ngân hà; con với giọt nước sinh ra từ nguồn)
	0,5

	
	- Tác dụng:
+ Ca ngợi tình cha đẹp đẽ, tinh túy, bao la, vĩ đại. Con là giọt nước nhỏ bé mà tinh khiết sinh ra từ nguồn cội sáng đẹp ấy, thể hiện niềm tự hào, hạnh phúc vì là con của cha.
+ Cảm nhận tình cảm cha con ấm áp và tấm lòng biết ơn, trân trọng, kính yêu của người con dành cho cha.
	0,25

0,25

	4
	- HS có thể lựa chọn thông điệp khác nhau và lí giải phù hợp, ý nghĩa. Dưới đây là một số gợi ý:

+ Những vần thơ đẹp viết theo thể thơ lục bát cho em cảm nhận được tình cha ấm áp, công lao vô bờ c
ủa cha; sự vất vả của cha. Từ đó em càng thấu hiểu, yêu kính, biết ơn cha sâu nặng.

+ Thông điệp về truyền thống đạo lí của dân tộc Việt Nam về đạo làm con đối với đấng sinh thành.

+ Thông điệp về tình phụ tử thiêng liêng cao quý, đáng trân trọng. Tình cảm ấy thúc giục chúng ta tìm tòi, học hỏi và khám phá để vươn tới chiếm lĩnh chinh phục vũ trụ.
	1,0


PHẦN II. VIẾT (7,0 điểm)

	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1

(2,0 điểm)
	Viết một đoạn văn (khoảng 150 chữ) bày tỏ cảm xúc về một đoạn thơ lục bát.
	

	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một đoạn văn theo yêu cầu, đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 
	0,25

	
	b. Xác định đúng vấn đề: Bày tỏ cảm xúc về một đoạn thơ lục bát.
	

	
	c. Triển khai vấn đề: Học sinh biết  vận dụng kĩ năng viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một đoạn thơ lục bát và cần trình bày đảm bảo các ý sau:
	1,5

	
	- Đoạn văn cần đảm bảo các ý sau đây:
+ Bài thơ “Lục bát về cha” của tác giả Thích Nhuận Hạnh là những lời dặn dò giản đơn nhưng cũng hết sức sâu sắc và giàu ý nghĩa về cuộc đời, tình cảm của người cha trong cảm nhận của con.
+ Trong đó đoạn thơ cuối để lại nhiều cảm xúc trong lòng người đọc.

+ Lời thơ nhẹ nhàng tựa câu hát yêu thương, đi vào trong lòng ta, khiến dâng trào trong tim ta tình yêu thương cha dạt dào tha thiết. Tình cảm của cha không bộc lộ như mẹ, cha lặng thầm tiếp bước con đi.

+ Hình dáng cha hòa vào bóng dáng quê hương khiến con nao nao, xúc động. 

+ Con trưởng thành, bay cao, bay xa cũng nhờ công lao vất vả, nhọc nhằn của cha.
+ Tình phụ tử cũng sâu nặng, cũng đong đầy chẳng kém tình mẫu tử dạt dào cao đẹp. 
-> Bốn câu thơ ngắn nhưng đã khiến ta bùi ngùi, xót thương, kính quý người cha vất vả sớm hôm. Và có lẽ, mỗi chúng ta sau khi đọc đoạn thơ đều muốn báo hiếu cho sự vất vả của cha mẹ. 
	

	
	d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ  riêng về nội dung cảm nhận
	0,25

	2

(5,0 điểm)
	Kể chuyện sáng tạo
	

	
	a. Đảm bảo cấu trúc: bài văn kể chuyện sáng tạo, có đầy đủ mở bài, thân bài, kết bài.  
	0,25

	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: 

- Kể chuyện nhập vai, theo ngôi thứ nhất (xưng “tôi” hoặc “tớ”).
	0,25

	
	c. Học sinh có thể kể câu chuyện theo những sáng tạo của riêng mình, giám khảo cần trân trọng những sáng tạo đó trên cơ sở bài làm có sự sắp xếp sự việc hợp lý, đúng chủ đề. Sau đây là một số gợi ý những ý chính trong bài làm:
	0,5



	
	1. Mở bài: 

- Giới thiệu hoàn cảnh xảy ra câu chuyện: thời gian, khung cảnh, các nhân vật tham gia
	

	
	2. Thân bài 

Đây là đề mở, yêu cầu HS vận dụng kiến thức về văn tự sự để chuyển vai kể một câu chuyện theo trong việc vận dụng kiến thức đã học với việc liên hệ thực tế vô cùng quan trọng. Dế Choắt tuy là nhân vật chính trong cuộc nói chuyện tuy nhiên là một nhân vật không còn tồn tại. HS có thể sáng tạo thêm một số nhân vật khác cùng tham gia vào câu chuyện cho sinh động, hấp dẫn…

- Kể lại cuộc nói chuyện giữa Dế Mèn và Dế Choắt kết hợp việc miêu tả cảnh vật thiên nhiên xung quanh qua đó bộc lộ cảm xúc, tâm trạng, suy nghĩ của Dế Mèn.

- Dế Mèn nhắc lại chuyện cũ đã gây ra với Dế Choắt: Bài học đường đời đầu tiên đầy ăn năn, hối hận.

- Dế Mèn kể cho Dế Choắt nghe những tháng ngày phiêu lưu mạo hiểm với những chiến tích và những thất bại của mình cùng những người bạn khác.

- Tâm sự về những dự định trong tương lai của Dế Mèn và những lời hứa hẹn với Dế Choắt.

3. Kết bài

Tình cảm, lời nhắn nhủ của Dế Mèn:

- Bài học về sự gắn bó, yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

- Kêu gọi niềm đam mê nhiệt huyết của tuổi trẻ khám phá cuộc sống, khám phá thế giới xung quanh.


	3,0

0,5

	
	d. Chính tả, ngữ pháp: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	e. Sáng tạo: Bố cục rõ ràng, có cách diễn đạt độc đáo, lời kể tự nhiên thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề mà đề yêu cầu.
	0,25


* Lưu ý:

- Chỉ cho điểm tối đa nếu bài viết của học sinh kết hợp tốt các yêu cầu về nội dung và yêu cầu về hình thức, kĩ năng.

- Thí sinh có nhiều cách triển khai ý theo trình tự khác nhau, miễn là bài viết đáp ứng được hệ thống ý cơ bản.

- Khuyến khích những bài viết có sáng tạo. Bài viết có thể không giống đáp án, có những ý ngoài  đáp án, nhưng phải hợp lí.

-----------Hết-----------

	ĐỀ 4
	ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC

NĂM HỌC: 2023-2024

MÔN: NGỮ VĂN- LỚP 6

Thời gian làm bài : 150 phút

( Đề gồm 01 trang)


PHẦN I: ĐỌC HIỂU ( 3 điểm)

Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi:




       Đồng làng vương chút heo may



        Mầm cây tỉnh giấc, vườn đầy tiếng chim,




      Hạt mưa mải miết trốn tìm



        Cây đào trước cửa lim dim mắt cười.




     Quất gom từng hạt nắng rơi

                            Làm thành quả - những mặt trời vàng mơ.




     Tháng giêng đến tự bao giờ?



       Đất trời viết tiếp bài thơ ngọt ngào.

                                       ( Tháng giêng của bé- Đỗ Quang Huỳnh)

Câu 1: (0,5đ) Xác định thể thơ và phương thức biểu đạt chính của bài thơ trên.

Câu 2: (0,5đ) Từ “ngọt ngào” trong câu thơ “Đất trời viết tiếp bài thơ ngọt ngào” được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển?

Câu 3: (1đ): Chỉ ra và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ nổi bật nhất được sử dụng trong bài thơ trên.

Câu 4:( 1đ) Nêu chủ đề bài thơ và cho biết bài thơ trên kết nối với chủ đề nào em đã được học trong chương trình Ngữ văn 6? Hãy giới thiệu ngắn gọn về chủ đề ấy?

PHẦN II: VIẾT ( 7 điểm)

Câu 1 ( 2,0 điểm)

          Viết đoạn văn ( khoảng 150 chữ) trình bày cảm nhận về cảnh sắc thiên  nhiên được gợi ra từ bài thơ phần Đọc hiểu trên.

Câu 2(5.0  điểm).  Tuổi thơ thường gắn liền với thế giới cổ tích, với những hoàng tử, công chúa, ông bụt,  bà tiên …và họ cũng thường đi vào cả giấc mơ của em. Ở đó, em đã gặp gỡ nhiều nhân vật trong truyện cổ tích.  Cuộc gặp gỡ ấy đã để lại những trải nghiệm tuyệt  vời và ấn tượng trong em. Hãy tưởng tượng và kể lại trải nghiệm về cuộc gặp gỡ, trò chuyện với một nhân vật mà em yêu thích nhất trong thế giới kỳ diệu ấy.




           ------------Hết------------

	ĐỀ 4
	HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC

NĂM HỌC: 2023-2024

MÔN: NGỮ VĂN- LỚP 6

 ( Hướng dẫn gồm 03 trang)


I. YÊU CẦU CHUNG

- Giám khảo cần nắm bắt kĩ nội dung trình bày trong bài làm của học sinh để đánh giá được một cách tổng quát và chính xác, tránh việc đếm ý cho điểm.


- Vận dụng linh hoạt hướng dẫn chấm, nên sử dụng nhiều mức điểm một cách hợp lí. Đặc biệt khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo...

II. YÊU CẦU CỤ THỂ

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. ĐỌC HIỂU
	1
	- Thể thơ: Lục bát

- Phương thức biểu đạt chính của bài thơ: Biểu cảm
	0,25

0,25

	
	2
	- Từ “ ngọt ngào” trong câu thơ “ Đất trời viết tiếp bài thơ ngọt ngào” được dùng theo nghĩa chuyển
	0.5



	
	3
	- Biện pháp tu từ: Nhân hóa

- Chỉ rõ một số từ ngữ thể hiện:   tỉnh giấc, trốn tìm, lim dim mắt cười, gom

- Tác dụng: 

+ Giúp ta thấy mầm cây trỗi dậy như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài; hạt mưa xuân tinh nghịch đang mải miết chơi trò trốn tìm; cây đào “ lim dim mắt cười” sônmgs động như một con người vui tươi đón chào mùa xuân; cây quất hiện lên gần gũi như những người chăm chỉ đang chắt chiu sắc nắng vàng ươm để tô điểm cho quả trái, tạo nên những mặt trời“ vàng mơ” thu nhỏ.

+ Biện pháp tu từ nhân hoá còn cho ta thấy cảnh vật như có hồn, bức tranh thiên nhiên mùa xuân hiện lên thật đẹp, thật nên thơ khiến ta thêm yêu mùa xuân.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	4
	- Chủ đề bài thơ : thiên nhiên mùa xuân

- Kết nối chủ đề 4 : Quê hương yêu dấu

- Học sinh giới thiệu được chủ đề : Cây có cội, nước có nguồn, con người có quê hương. Quê hương là nơi tổ tiên, ông bà, cha mẹ ta đã sinh sống. Quê hương là đất đai, xứ sở, truyền thống ông cha, là những điều giản dị và thân thuộc ta gắn bó hàng ngày. Tình yêu quê hương là tình cảm ấm áp, chân thành…
	0,25

0,25

0,5

	II. VIẾT
	1
	a. Đảm bảo thể thức của một đoạn văn. Cách dùng từ, đặt câu cần đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa Tiếng Việt. 

b. Xác định đúng yêu cầu đoạn văn : cảm nhận về cảnh sắc thiên nhiên được gợi ra từ bài thơ.
	0,25



	
	
	c. Triển khai hợp lí nội dung đoạn văn, sau đây là một số định hướng:

* Mở đoạn: Giới thiệu tác giả, bài thơ, ấn tượng về cảnh sắc thiên nhiên trong bài thơ.

* Thân đoạn:

- Bài thơ miêu tả cảnh sắc thiên nhiên mùa xuân vào tháng giêng như một bức tranh nên thơ, tươi đẹp và đầy sức sống với hình ảnh của mầm cây, tiếng chim, hạt mưa, cây đào, cây quất

- Cảnh sắc thiên nhiên ấy khiến lòng người vui phơi phới, say mê và yêu quý mùa xuân

- Nghệ thuật đặc sắc: thể thơ lục bát, âm điệu nhẹ nhàng, hình ảnh mộc mạc, thân thuộc nơi làng quê cùng với biện pháp tu từ nhân hoá…góp phần làm cho bức tranh thiên nhiên mùa xuân thêm sống động, gần gũi, nên thơ.

- Đánh giá: Bài thơ thể hiện sự quan sát tinh tế của nhà thơ về cảnh vật và ta cũng thấy được tâm hồn yêu thiên nhiên của nhà thơ.

* Kết đoạn: Khẳng định lại vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên; những tác động của bài thơ đến tâm hồn tình cảm ( yêu hơn vẻ đẹp của mùa xuân thiên nhiên, tâm hồn lắng đọng…)
	1,5



	
	
	d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện cảm nhận tinh tế, sấu sắc.

e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0. 25



	
	    2
	Viết bài văn tự sự tưởng tượng
	5.0

	
	
	Đảm bảo cấu trúc của một bài văn tự sự tưởng tượng dựa vào bài thơ đã cho .  Có thể giải quyết vấn đề theo hướng sau:

1. Yêu cầu chung:

Trên cơ sở những kiến thức đã được học, học sinh tưởng tượng sự trải nghiệm thú vị về cuộc gặp gỡ với một nhân vật cổ tích trong giấc mơ. Cuộc gặp gỡ để lại cho em những ấn tượng tuyệt vời, những điều đẹp đễ và những tình cảm, suy ngẫm.
     Học sinh có thể tổ chức bài làm theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đáp ứng được những ý cơ bản sau:
	

	
	
	2. Yêu cầu cụ thể: Học sinh trình bày đảm bảo các ý cơ bản sau:

a. Mở bài:  Giới thiệu thời gian, không gian, tình huống gặp gỡ với nhân vật trong truyện cổ tích mà em yêu thích nhất.

b. Thân bài:

 - Khung cảnh vườn cổ tích nơi  diễn ra cuộc gặp gỡ với nhân vật em yêu thích qua quan sát của em.
- Diễn biến của cuộc gặp gỡ:
+ Miêu tả được chân dung của nhân vật cổ tích 
+ Cuộc trò chuyện thú vị của em và nhân vật ấy (nhân vật phải được bộc lộ tính cách thông qua các hoạt động ngôn ngữ và diễn biến tâm trạng.)
+ Xây dựng được những chi tiết, hình ảnh đẹp và thật sự ấn tượng trong cuộc gặp gỡ.
+ Bộc lộ tình cảm, suy nghĩ về nhân vật.

c. Kết bài:  Nêu ấn tượng về nhân vật và những tình cảm, cảm xúc, dư vị trong em về cuộc gặp gỡ.

d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện cảm nhận tinh tế, sấu sắc.

e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.

* Giáo viên chấm điểm bài làm của học sinh cần căn cứ vào mức độ đạt được ở cả hai yêu cầu: kiến thức và kỹ năng.
	0,5
0,5

3,0
0,5

0,25

0,25






---------------Hết--------------

	
ĐỀ 5

	ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC

NĂM HỌC: 2023-2024

MÔN: NGỮ VĂN- LỚP 6

Thời gian làm bài : 150 phút

( Đề gồm 01 trang)


PHẦN I: ĐỌC HIỂU ( 3 điểm)

Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi:
                                    Dòng sông mới điệu làm sao

                            Nắng lên mặc áo lụa đào thướt tha

                                   Trưa về trời rộng bao la

                              Áo xanh sông mặc như là mới may

                                  Chiều trôi thơ thẩn áng mây

                           Cài lên màu áo hây hây ráng vàng

                                    Đêm thêu trước ngực vầng trăng

                            Trên nền nhung tím trăm ngàn sao lên ...

                                               (Trích "Dòng sông mặc áo" - Nguyễn Trọng Tạo)

Câu 1: ( 0,5 điểm) Xác định thể thơ và nêu các phương thức biểu đạt chính của bài thơ trên.

Câu 2: ( 0,5 điểm) Xác định trạng ngữ trong câu “Trưa về trời rộng bao la” và cho biết trạng ngữ đó nêu thông tin gì? 

Câu 3: (1,0 điểm) Chỉ ra hai biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ trên? 
Câu 4.(1.0 điểm): Bài thơ miêu tả vẻ đẹp của dòng sông qua các thời điểm nào? Nêu tác dụng?

II. VIẾT (7.0 điểm).

Câu 1 (2.0 điểm).

        Viết đoạn văn ( khoảng 150 chữ) trình bày cảm nhận của em về hình ảnh được khắc hoạ trong đoạn thơ phần Đọc hiểu trên.

Câu 2( 5điểm) Trong thế giới của những giấc mơ, có lần em đã gặp và trò chuyện với Dế Mèn- nhân vật chính trong truyện “ Dế Mèn phiêu lưu kí” của nhà văn Tô Hoài- để cùng nói về những cuộc phiêu lưu kì thú và ước mong của tuổi trẻ.
Em hãy kể lại cuộc gặp gỡ đó.

                                                 -----------Hết-----------

	ĐỀ 5
	HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC

NĂM HỌC: 2023-2024

MÔN: NGỮ VĂN- LỚP 6

 ( Hướng dẫn gồm 03 trang)


I. YÊU CẦU CHUNG

- Giám khảo cần nắm bắt kĩ nội dung trình bày trong bài làm của học sinh để đánh giá được một cách tổng quát và chính xác, tránh việc đếm ý cho điểm.


- Vận dụng linh hoạt hướng dẫn chấm, nên sử dụng nhiều mức điểm một cách hợp lí. Đặc biệt khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo...

II. YÊU CẦU CỤ THỂ

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. ĐỌC HIỂU
	1
	- Thể thơ: Lục bát

- Các phương thức biểu đạt của bài thơ : Miêu tả+Biểu cảm
	0,25

0,25

	
	2
	- Trạng ngữ : Trưa về

- Trạng ngữ nêu thông tin về thời gian.


	0.25

0.25

	
	3
	-HS chọn 2 trong các biện pháp tu từ sau: mỗi ý đúng được 0,5điểm

- Biện pháp tu từ nhân hóa ( dòng sông điệu, mặc áo lụa đào…

- So sánh: Áo xanh sông mặc như là mới may

 (buổi trưa dòng sông như khoác trên mình chiếc áo mới màu xanh)
	0,5

0,5

	
	4
	- Miêu tả qua 4 thời điểm: Sáng, trưa, chiều, tối (chỉ rõ các từ ngữ thể hiện các thời điểm đó).

- Tác dụng: Làm hiện lên một dòng sông quê rất đẹp, thơ mộng. Vẻ đẹp đó thay đổi theo những thời điểm trong cả đêm ngày. 
	0,5

0,5

	II. VIẾT
	1
	a. Đảm bảo thể thức của một đoạn văn. Cách dùng từ, đặt câu cần đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa Tiếng Việt. 

b. Xác định đúng yêu cầu đoạn văn: cảm nhận về hình ảnh dòng sông được khắc hoạ qua đoạn thơ.
	0,25



	
	
	c. Triển khai hợp lí nội dung đoạn văn, sau đây là một số định hướng:
* Mở đoạn: Giới thiệu tác giả, bài thơ, đoạn thơ, ấn tượng về hình ảnh dòng sông.

* Thân đoạn: Cảm nhận về vẻ đẹp của hình ảnh dòng sông trong đoạn thơ:

- Một dòng sông rất đẹp, rất thơ mộng, có hồn, giống như một người thiếu nữ xinh đẹp, điệu đà, duyên dáng, biết làm đẹp cho mình bằng những tấm áo tuyệt diệu, những tấm áo ấy được thay đổi liên tục khiến dòng sông biến hóa bất ngờ, một vẻ đẹp đến ngỡ ngàng khiến người đọc phải say đắm ...

- Biện pháp tu từ nhân hoá kết hợp so sánh, đảo ngữ…khiến dòng sông trở nên sống động, vừa đẹp vừa quyến rũ, đáng yêu như một con người.  

-Thể thơ lục bát với hình ảnh thơ đẹp, giản dị, giọng điệu thiết tha… cũng góp phần tôn thêm vẻ đẹp yêu kiều, thơ mộng của dòng sông 

- Đánh giá: Bài thơ thể hiện sự quan sát tinh tế của nhà thơ về cảnh vật và ta cũng thấy được tâm hồn yêu thiên nhiên của nhà thơ.

* Kết đoạn: Khẳng định lại vẻ đẹp của dòng sông; những tác động của đoạn thơ đến tâm hồn tình cảm ( yêu hơn vẻ đẹp của dòng sông, thiên nhiên, quê hương, đất nước)
	1,5


	
	
	d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.

e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0. 25



	
	    2
	Viết bài văn tự sự tưởng tượng
	5.0

	
	
	1. Yêu cầu chung:

- Bài làm đúng thể loại: Kể chuyện sáng tạo.

- Kể chuyện theo ngôi thứ nhất

- Nhân vật trong truyện kể là:tôi và Dế Mèn.

- Nội dung: chú ý diễn biến truyện  “ Bài học đường đời đầu tiên” để kể sáng tạo cốt truyện. Chú ý kết hợp được yếu tố miêu tả, biểu cảm, nghị luận để sáng tạo các chi tiết, sự việc mới cho truyện.
	0,5

	
	
	2. Yêu cầu cụ thể: Học sinh trình bày đảm bảo các ý cơ bản sau:

a. Mở bài: Giới thiệu cuộc gặp gỡ giữa em và Dế Mèn 
b. Thân bài:  Giới thiệu thời gian, không gian, địa điểm của cuộc gặp gỡ.

- Kết hợp yếu tố miêu tả để phác họa lại chân dung của nhân vật Dế Mèn: vẫn là chú dế đôi càng mẫm bóng, đôi cánh dài chấm đuôi, người một màu nâu rung rinh bóng mỡ, râu dài uốn cong...nhưng bây giờ thấy rắn rỏi, từng trải hơn...

- Thuật lại cử chỉ, hành động lời nói... khi Dế Mèn gặp gỡ em.

- Kể lại những cuộc phiu lưu kì thú của em và Dế Mèn

+  Dế Mèn kể lại cuộc phiêu lưu kì thú nhưng đó cũng  là cuộc phiêu lưu đáng buồn sau khi ra ở riêng: được sống tự lập, được tự do khám phá thế giới xung quanh nhưng cũng vì thói ngông cuồng dại dột đã gây ra cái chết thảm thương cho người bạn xấu số, Dế Mèn ăn năn hối hận... mong được Dế Choắt tha thứ... hứa sẽ quyết tâm thay đổi bản thân hoàn thành những tâm niệm mà lúc sống Dế Choắt chưa thực hiện được
+ Dế Mèn kể tiếp cuộc phiêu lưu kì thú mà bản thân trải qua: có lần bị bắt làm trò  đá dế, cả chuyện xuýt làm mồi cho chim ...được gặp nhiều bạn mới, giúp đỡ được nhiều người, được khám phá mọi thứ, được mở rộng tầm mắt...
+ Em kể cho Dế Mèn nghe cuộc phiêu lưu kì thú của mình: đến trường để có được thế giới tri thức, có tình thầy trò, bạn bè, được khám phá thế giới xung quanh qua những trang sách, được học những bài học làm người... có cả cuộc phiêu lưu kì thú là được gặp và trò chuyện cùng Dế Mèn...
-Kể lại ước mong tuổi trẻ của Dế Mèn và em: 
+ Dế Mèn thích được phiêu lưu mạo hiểm để mở rộng tầm hiểu biết và tìm hiều ý nghĩa cuộc sống của mình, thích được trải nghiệm, gặp gỡ kết bạn, giúp dỡ mọi người... thực hiện lời hứa với Dế Choắt...
+ Em: đồng tình với ước  mơ cảu Dế Mèn. Ngoài ra , còn khát khao muốn cống hiến sức trẻ để làm những điều tốt đẹp cho đời và ước mơ muốn giúp các bạn khác phải luôn biết tự vươn lên trong cuộc sống để hoàn thiện bản thân...
c. Kết bài:  Nêu ấn tượng về cuộc gặp gỡ. Từ đó rút ra bài học cho bản thân hoặc đưa ra lời khuyên hữu ích cho mọi người.

d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện cảm nhận tinh tế, sấu sắc.

e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0,5

3,0

0,5
0,25

0,25


* Lưu ý : Trên đây là những định hướng, giám khảo cần trân trọng những sáng tạo của học sinh.

	                            ĐỀ 6
	ĐỀ THI GIAO LƯU OYMPIC CẤP THỊ XÃ 
NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN: NGỮ VĂN 6

Thời gian: 150 phút, không kể thời gian giao đề

(Đề thi có 01 trang)


PHẦN I: ĐỌC - HIỂU (3 điểm) Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
NGƯỜI TIỀU PHU VÀ HỌC GIẢ

          Tiều phu cùng học giả đi chung một chiếc thuyền ở giữa sông. Học giả tự nhận mình hiểu biết sâu rộng nên đề nghị chơi trò đoán chữ cho đỡ nhàm chán, đồng thời giao kèo, nếu mình thua sẽ mất cho tiều phu mười đồng. Ngược lại, tiều phu thua sẽ chỉ mất năm đồng thôi. Học giả coi như mình nhường tiều phu để thể hiện trí tuệ hơn người.

Đầu tiên, tiều phu ra câu đố:

- Vật gì ở dưới sông nặng một ngàn cân, nhưng khi lên bờ chỉ còn có mười cân? 
Học giả vắt óc suy nghĩ vẫn tìm không ra câu trả lời, đành đưa cho tiều phu mười đồng. Sau đó, ông hỏi tiều phu câu trả lời là gì.

- Tôi cũng không biết! Tiều phu đưa lại cho học giả năm đồng và nói thêm:

- Thật ngại quá, tôi kiếm được năm đồng rồi.

Học giả vô cùng sửng sốt. 
                                                (Những câu chuyện hay ý nghĩa, Theo vndoc.com)

Câu 1 (0,5 điểm): Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên.

Câu 2 (0,5 điểm): Giải nghĩa từ: “học giả”, “tiều phu”.
Câu 3 (1,0 điểm): Lẽ thường, nói về chữ nghĩa thì học giả sẽ thắng tiều phu, nhưng trong văn bản trên học giả đã thua. Vì sao học giả lại bị thua?

Câu 4 (1,0 điểm): Em rút ra cho mình bài học gì sau khi đọc văn bản trên?

PHẦN II: VIẾT (7 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm):

Viết đoạn văn ( khoảng 20 dòng tờ giấy thi) cảm nhận của em về vẻ đẹp của rừng đước trong đoạn văn sau: 

        Thuyền xuôi giữa dòng con sông rộng hơn ngàn thước, trông hai bên bờ, rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận. Cây đước mọc dài theo bãi, theo từng lứa trái rụng, ngọn bằng tăm tắp, lớp này chồng lên lớp kia ôm lấy dòng sông, đắp từng bậc màu xanh lá mạ, màu xanh rêu, màu xanh chai lọ ...lòa nhòa ẩn hiện trong sương mù và khói sóng ban mai. 

                                                                            ( Sông nước Cà Mau - Đoàn Giỏi ) 

Câu 2 (5,0 điểm):

Hãy kể lại giấc mơ gặp và trò chuyện cùng Thánh Gióng. Trong cuộc đối thoại, Thánh Gióng đã khuyên em cần phải làm thế nào để trở thành tráng sĩ? 
-------------------------Hết-------------------------

Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:……………………………………Số báo danh:……………

	           UBND THỊ XÃ KINH MÔN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


	HDC CHẤM THI GIAO LƯU OYMPIC CẤP THỊ XÃ 
NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN: NGỮ VĂN 6

Thời gian: 150 phút, không kể thời gian giao đề

(HDC gồm có 04 trang)


A. YÊU CẦU CHUNG
- Giám khảo phải nắm được nội dung trình bày trong bài làm của học sinh để đánh giá được một cách khái quát, tránh đếm ý cho điểm. Vận dụng linh hoạt đáp án, nên sử dụng nhiều mức điểm một cách hợp lí; khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo.
- Học sinh có thể làm bài theo nhiều cách riêng nhưng đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của đề, diễn đạt tốt vẫn cho đủ điểm.
  Lưu ý: Điểm bài thi có thể để lẻ đến 0.25 điểm.

B. YÊU CẦU CỤ THỂ

PHẦN I. ĐỌC - HIỂU (3,0 điểm)
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
	- PTBĐ chính: Tự sự.
	0,5

	2


	- Học giả: người chuyên nghiên cứu, có tri thức khoa học sâu rộng( hiểu đơn giản là người có hiểu biết sâu rộng)

- Tiều phu: người( đàn ông) đốn củi( trên rừng).
	0,25

0,25

	3
	- Thông thường, học giả có kiến thức uyên thâm sẽ dễ dành thắng tiều phu ( thường ít được học hành hơn học giả) khi thi thố tài năng chữ nghĩa, kiến thức, sự hiểu biết xã hội…

- Học giả thua vì quá chủ quan, tự phụ, không biết đánh giá đúng những người xung quanh mình, đặc biệt những người lạ trong thiên hạ.
	0,5

0,5

	4
	HS có thể rút ra nhiều bài học cho bản thân, nhưng cơ bản cần rút ra được các bài học về:

- Sự chủ quan, kiêu căng, tự phụ sẽ dẫn đến thất bại, thậm chí ê chề.

- Mỗi người, dù trong hoàn cảnh nào cũng cần có lòng khiêm tốn.

- Khi đánh giá người khác cần khiêm khéo léo, chính xác, tuyệt đối không được coi thường người khác…
	1,0


 PHẦN II. VIẾT (7,0 điểm)

	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1

(2,0 điểm)
	Viết đoạn văn ( khoảng 20 dòng tờ giấy thi) cảm nhận của em về vẻ đẹp của rừng đước trong đoạn văn
	

	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một đoạn văn theo yêu cầu, đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 
	0,25

	
	b. Xác định đúng vấn đề: Cảm nhận của em về vẻ đẹp của rừng đước trong đoạn văn
	

	
	c. Triển khai vấn đề: Học sinh biết  vận dụng kĩ năng viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về vẻ đẹp của rừng đước qua đoạn văn đã cho và cần trình bày đảm bảo các ý sau:
	1,5

	
	- Đoạn văn cần đảm bảo các ý sau đây:
- Đọc “Sông nước Cà Mau” của nhà văn Đoàn Giỏi chúng ta sẽ lạc vào xứ sở của thiên nhiên hoang dã, hùng vĩ, bao la, giàu đẹp và dạt dào sức sống mà rừng đước là biểu tượng cho vẻ đẹp kì thú đó. 

- Miêu tả rừng đước nhà văn Đoàn Giỏi đã sử dụng thành công biện pháp so sánh: “trông hai bên bờ, rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận.” và hệ thống tính từ chỉ màu sắc “ xanh lá mạ, xanh rêu, xanh chai lọ ”... 

- Rừng đước là biểu tượng cho vẻ đẹp hoang dã, sức sống tiềm tàng, mạnh mẽ của Cà Mau. Đước “ngọn bằng tăm tắp” “ dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận” – bức trường thành vững chãi, kiên cố chắn gió, ngăn dòng nước lũ cho vùng đất Cà Mau xanh . 

- Màu xanh của đước là vẻ đẹp, là sức sống Cà Mau. Các cung bậc màu xanh khác nhau với ba mức độ sắc thái “ xanh lá mạ, xanh rêu, xanh chai lọ” được nhà văn cảm nhận vô cùng tinh tế và chính xác. Nhờ sự phân biệt màu sắc rất chính xác ấy của nhà văn người đọc sẽ dễ dàng nhận ra sự phát triển của đước từ non đến già nối tiếp nhau! Chính màu xanh bất tận của rừng đước sẽ đưa ta vào thế giới hoang dã, bao la, tươi đẹp của thiên nhiên Cà Mau. 

- Cảnh vật biến hóa, màu sắc biến hóa theo sự quan sát tinh tường và nghệ thuật miêu tả đặc sắc của tác giả. Rừng đước Cà Mau xa lạ mà mến thương và tràn đầy sức sống, sống mãi trong lòng bạn đọc mến yêu “Đất rừng phương Nam”
	

	
	d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ  riêng về nội dung cảm nhận
	0,25

	2

(5,0 điểm)
	Kể chuyện sáng tạo
	

	
	a. Đảm bảo cấu trúc: bài văn kể chuyện sáng tạo, có đầy đủ mở bài, thân bài, kết bài.  
	0,25

	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: kể lại giấc mơ gặp và trò chuyện cùng Thánh Gióng
	0,25

	
	c. Học sinh có thể kể câu chuyện theo những sáng tạo của riêng mình, giám khảo cần trân trọng những sáng tạo đó trên cơ sở bài làm có sự sắp xếp sự việc hợp lý, đúng chủ đề. Sau đây là một số gợi ý những ý chính trong bài làm:
	0,5



	
	1. Mở bài: 

- Giới thiệu giấc mơ gặp Thánh Gióng(Trong trường hợp nào)

VD: + Sau cuộc thi “ Hội khoẻ Phù Đổng” tôi trở về nhà, tôi thiếp đi  và chợt nghe thấy tiếng loa của sứ giả kêu gọi người tài đi đánh giặc ...
	

	
	2. Thân bài 

- Kể lại hoàn cảnh gặp gỡ Thánh Gióng: Tôi đang bước  gần một ngôi nhà tranh nhỏ bé, ở sau sân có một tráng sĩ đang luyện võ, anh quay lại nở nụ cười và vẫy tay , tráng sỹ giới thiệu mình là Thánh Gióng.

- Kể lại những nét tiêu biểu, gây ấn tượng về ngoại hình, tác phong của Thánh Gióng như nhân vật tròn truyện kể dân gian : một thanh niên khôi ngô, tuấn tú, thân hình vạm vỡ, vẻ thông minh khác lạ, các động tác tập luyện mạnh mẽ, dứt khoát.

- Kể lại diễn biến tâm trạng của “tôi”trong cuộc gặp gỡ: bất ngờ, vui sướng khác lạ.

- Kể lại cuộc trò truyện thân mật giữa “ tôi”  và Thánh Gióng

+ Thánh Gióng nói về việc tập luyện võ nghệ để bảo vệ xóm làng, còn tôi kể cho Thánh Gióng về cuộc thi “ Hội khoẻ Phù Đổng”  được tổ chức hằng năm ở trường học chúng tôi.

+ “ Tôi” thổ lộ mong muốn trở thành tráng sĩ, Thánh Gióng kể lại bí quyết của mình: ăn uống điều độ đúng giờ giấc, hằng ngày chăm chỉ tập luyện thể dục và võ nghệ, đồng tình với việc tổ chức  “ Hội khoẻ Phù Đổng”, khuyên “tôi” nên điều chỉnh giờ học, chăm đọc sách để mở mang tầm hiểu biết.

+ Thánh Gióng nêu lên quan niệm về một tráng sĩ: phải có đạo đức, kỷ luật tốt, biết giúp đỡ mọi người yêu thương và bảo vệ đồng bào mình.

3. Kết bài

- Kể lại hoàn cảnh tỉnh giấc, cảm nghĩ của “tôi” sau khi tỉnh dậy với giấc mơ lý thú:

+ Đang tập võ thì có tiếng mẹ gọi, chợt nhận ra đây chỉ là một giấc mơ

+ Những cảm xúc, suy nghĩ về lời khuyên của Thánh Gióng và ước mơ vươn vai trở thành dũng sĩ, tự nhủ cùng các bạn noi gương Thánh Gióng để xây dựng, giữ gìn và bảo vệ đất nước ngày càng tươi đẹp.
	3,0

0,5

	
	d. Chính tả, ngữ pháp: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	e. Sáng tạo: Bố cục rõ ràng, có cách diễn đạt độc đáo, lời kể tự nhiên thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề mà đề yêu cầu.
	0,25


* Lưu ý:

- Chỉ cho điểm tối đa nếu bài viết của học sinh kết hợp tốt các yêu cầu về nội dung và yêu cầu về hình thức, kĩ năng.

- Thí sinh có nhiều cách triển khai ý theo trình tự khác nhau, miễn là bài viết đáp ứng được hệ thống ý cơ bản.

- Khuyến khích những bài viết có sáng tạo. Bài viết có thể không giống đáp án, có những ý ngoài  đáp án, nhưng phải hợp lí.

	                          

ĐỀ 7
	ĐỀ GIAO LƯU OYMPIC CẤP THỊ XÃ 
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NĂM HỌC 2023 - 2024

Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

(Đề thi gồm có 02 trang)




PHẦN I: ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi. 

	Có giọt sương kiều diễm 

Tính đỏng đảnh, kiêu kì 

Chẳng coi ai ra gì 

Luôn nghĩ mình đẹp nhất. 

Sương bảo chị cỏ mật: 

- Đấy, chị cứ nghĩ xem 

Không có tôi đậu lên 

Chị làm sao lấp lánh? 

Sương còn bảo chị nấm: 

- Nếu tôi không đánh đu 

Vành nón chị rất thô 

Chứ làm sao duyên dáng? 


	Khoe mãi không biết chán 

Bỗng, nắng ập đến rồi 

Đang khoác lác liên hồi 

Sương thấy mình tan chảy…

Cỏ cây càng lộng lẫy 

Hạt sương càng nóng ran 

Có phải thấy bẽ bàng 

Mà giọt sương trốn biệt? 

Thực ra ai cũng biết 

Nước đọng thành giọt sương 

Đẹp, nhưng kiêu kì thế 

Đáng giận mà đáng thương. 


                                                 (Giọt sương kiều diễm - Nguyễn Trọng Hoàn) 

Câu 1. (0,5 điểm) Xác định thể thơ và phương thức biểu đạt chính của văn bản trên? 

Câu 2. (0,5 điểm) Tính tình của giọt sương trong bài thơ được miêu tả bằng những từ láy nào? Qua các từ ngữ đó em cảm nhận được tính cách nổi bật nào của giọt sương? 

Câu 3. (1,0 điểm) Chỉ ra và phân tích hiệu quả của biện pháp tu từ trong khổ thơ sau:  

Sương còn bảo chị nấm: 

- Nếu tôi không đánh đu 

Vành nón chị rất thô 

Chứ làm sao duyên dáng? 

Câu 4. (1,0 điểm) Theo tác giả, giọt sương vừa đáng giận vừa đáng thương. Em có đồng ý với tác giả không? Vì sao? Từ văn bản em rút ra cho mình bài học gì? 

PHẦN II: VIẾT (7,0 điểm) 
Câu 1 (2,0 điểm): 

Viết đoạn văn cảm nhận về cái hay, cái đẹp của đoạn thơ sau: 

Em có nghe tiếng xuân về gõ cửa 

Mang nồng nàn theo gió đón mùa sang 

Tiếng bầy chim đang ríu rít gọi đàn 

Từng nhành lá mướt non màu áo mới 

                             (Nguyễn Hưng, Tiếng xuân về)
Câu 2 (5 điểm): 
Trong mơ em lạc vào thế giới cổ tích kỳ diệu. Ở đó em gặp chàng dũng sỹ Thạch Sanh và chàng đã tặng cho em cây đàn thần. Với cây đàn thần em đã làm được nhiều việc có ích cho cuộc sống. 

Tưởng tượng và viết lại câu chuyện cổ tích của riêng mình.
-----------------Hết-----------------
	
ĐỀ 7
	HƯỚNG DẪN CHẤM

     ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC

  MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 6

NĂM HỌC 2023 - 2024

(Hướng dẫn chấm gồm: 03 trang)


I. YÊU CẦU CHUNG

- Giám khảo cần nắm bắt kĩ nội dung trình bày trong bài làm của học sinh để đánh giá được một cách tổng quát và chính xác, tránh việc đếm ý cho điểm.


- Vận dụng linh hoạt hướng dẫn chấm, nên sử dụng nhiều mức điểm một cách hợp lí. Đặc biệt khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo...

II. YÊU CẦU CỤ THỂ

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	ĐỌC -  HIỂU
	3,0

	
	1
	- Bài thơ trên viết theo thể thơ 5 chữ

- Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm
	0,25

0,25

	
	2
	- Vẻ đẹp và tính tình của giọt sương trong bài thơ được miêu tả bằng những từ láy: đỏng đảnh, kiêu kì, khoác lác. 

- Qua các từ ngữ học sinh cảm nhận được tính cách nổi bật của giọt sương: kiêu ngạo, tự phụ...
	0,25

0,25

	
	3
	- Biện pháp tu từ nhân hóa: Giọt sương trò chuyện với cây nấm, Sương đánh đu, Chị Nấm đội nón, duyên dáng. 

- Hiệu quả: 

+ Làm tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt 

+ Giúp cho sự vật trong câu chuyện trở nên sống động, gần gũi, thân thiết, gắn bó với con người đặc biệt là với trẻ thơ. 

+ Thể hiện tình yêu thiên nhiên, yêu mùa xuân của tác giả.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	4
	* Em đồng ý hay không đồng ý với tác giả và giải thích: 

   Ví dụ:

- Em đồng ý với tác giả, giọt sương vừa đáng giận, vừa đáng thương. 

+ Đáng giận vì: Có tính cách đỏng đảnh kiêu ngạo luôn cho là mình xinh đẹp, tìm cách chê bai, chế giễu khiếm khuyết của người khác. 

+ Đáng thương vì: cuối cùng giọt sương bị nắng chiếu tan ra, không còn cơ hội làm đẹp cho cuộc sống. 

* Học sinh chỉ cần rút ra một trong số các bài học sau: 

- Không nên sống kiêu căng tự phụ, không nên coi thường những người xung quanh. 

- Đừng lấy khiếm khuyết của người khác để chê bai. 

- Cần sống khiêm tốn, hòa nhã biết quan tâm đến những người xung quanh. 

- Hình dáng xinh đẹp rất đáng quý nhưng cần khiêm tốn và biết tôn trọng những người xung quanh... vv 

(Lưu ý: Học sinh có thể trình bày theo những cách riêng miễn sao phù hợp với chuẩn mực đạo đức.)
	1,0

	II
	VIẾT
	7,0

	
	1


	Viết đoạn văn cảm nhận về cái hay, cái đẹp của đoạn thơ.
	2,0

	
	
	a. Yêu cầu về kĩ năng: 

- HS biết viết một đoạn văn cảm thụ có bố cục rõ ràng, văn viết trôi chảy, giàu cảm xúc, thể hiện chất văn, biết cách dùng từ đặt câu, không mắc lỗi diễn đạt, lỗi chính tả,... 

- Chữ viết đẹp, trình bày sạch sẽ, khoa học.
	0,25

	
	
	b. Yêu cầu về kiến thức: 

HS có thể diễn đạt bằng nhiều cách song cần đảm bảo được các ý cơ bản sau:

* Về nghệ thuật: 

- Nhân hóa “xuân - về gõ cửa”, “gió - đón mùa sang”, “bầy chim ríu rít gọi đàn”, “nhành lá - màu áo mới”.

- Các tính từ, từ láy gợi hình ảnh: mướt non, nồng nàn, ríu rít.

* Về nội dung 

- Tác giả tái hiện bức tranh thiên nhiên mùa xuân tươi đẹp, nồng nàn hương xuân, rộn rã âm thanh và tràn đầy sức sống. Cây cối đâm chồi nảy lộc, bầy chim ríu rít gọi đàn bay về chào xuân ấm áp. 

- Nhà thơ đã thổi hồn vào bầy chim và nhành lá, khiến sự vật trở nên sinh động, gần gũi và thân thuộc hơn với con người. 

- Bức tranh mùa xuân thể hiện sự quan sát tinh tế và miêu tả sâu sắc của tác giả đồng thời gửi gắm tình yêu tha thiết của nhà thơ dành cho thiên nhiên.  

- Cảm xúc và nhận thức của học sinh: thêm yêu thiên nhiên, yêu mùa xuân và cuộc sống...
	1,5

	
	
	c. Sáng tạo: Cách diễn đạt độc đáo,có những cảm thụ, liên tưởng mới mẻ, bất ngờ.
	0,25

	
	2
	1. Yêu cầu về kĩ năng:

- Học sinh viết đúng thể loại văn kể chuyện tưởng tượng kết hợp với miêu tả và biểu cảm, biết trình bày và sắp xếp ý một cách hợp lý. Bố cục bài viết rõ ràng, diễn đạt mạch lạc. Không có sai sót lớn về dùng từ, đặt câu...

- Tránh sa vào kể lại câu chuyện.
	0,5

	
	
	2. Yêu cầu về kiến thức: 

Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau tuy nhiên bài làm cần đảm bảo các ý sau:

* MB: Tạo tình huống dẫn dắt để phát triển câu chuyện.

* TB: Bài văn triển khai các ý sau:

- Ý 1: Trong mơ em lạc vào thể giới cổ  tích kỳ diệu ở  đó em gặp chàng dũng sỹ Thạch Sanh và chàng tặng cho em cây đàn thần 

+ Hoàn cảnh gặp gỡ  

+ Trò chuyện với nhân vật 

+ Hình dáng cử chỉ lòi nói của nhân vật 

+ Tâm trạng cảm xúc khi được tặng đàn thần.

- Ý 2: Với cây đàn thần em đã làm được nhiều việc có ích cho cuộc sống 

+ Giúp đỡ người nghèo 

+ Đồng bào bị thiên tai 

+ Giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn 
+ Giúp đỡ những người bị tật nguyền vì bẩm sinh hay do chất độc da cam 

+ Trừng trị những người độc ác, làm việc phi pháp….
+ Ngăn chặn chiến tranh.

 Tất cả các việc làm đó thành công giống như kết thúc trong truyện cổ tích.

* KB: Kết thúc cuộc gặp gỡ.
- Tâm trạng sự lưu luyến, tiếc nuối 

- Vui vì làm nhiều chuyện có ích cho cuộc sống.
	0,5

1,5

2,0

0,5




* Lưu ý:
- Chỉ cho điểm tối đa nếu bài viết của thí sinh kết hợp tốt các yêu cầu về nội dung và yêu cầu về hình thức, kĩ năng.
- Thí sinh có nhiều cách triển khai theo trình tự khác nhau, miễn là bài viết đáp ứng được hệ thống ý cơ bản.
- Khuyến khích những bài viết có sáng tạo. Bài viết có thể không giống đáp án, có những ý ngoài đáp án, nhưng phải hợp lí.
---------------------- Hết ----------------------

	                          ĐỀ 8
	ĐỀ GIAO LƯU OYMPIC CẤP THỊ XÃ 
MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 6

NĂM HỌC 2023 - 2024

Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

(Đề thi gồm có 02 trang)




PHẦN I: ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)

Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi. 

Nắng trong mắt những ngày thơ bé
Cũng xanh mơn như thể lá trầu
Bà bổ cau thành tám chiếc thuyền cau
Chở sớm chiều tóm tém
Hoàng hôn đọng trên môi bà quạch thẫm
Nắng xiên khoai qua liếp vách không cài

Bóng bà đổ xuống đất đai 
Rủ châu chấu cào cào về cháu bắt
Thành rau má rau sam…
Thành bát canh ngọt mát
Tôi chan lên suốt dọc tuổi thơ mình                            

                          (Thời nắng xanh, Trương Nam Hương) 

Câu 1. (0,5 điểm). Xác định thể thơ và phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ trên? 

Câu 2. (0,5 điểm). Nêu nội dung chính của đoạn thơ? 

Câu 3. (1,0 điểm). Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ trong đoạn thơ trên? 

Câu 4. (1,0 điểm). Đọc bài thơ, em cảm nhận được ngày thơ bé của tác giả như thế nào? Bài thơ gửi đến chúng ta bức thông điệp gì?

PHẦN II: VIẾT (7,0 điểm) 
Câu 1 (2,0 điểm): 

Viết đoạn văn cảm nhận về cái hay, cái đẹp của đoạn thơ sau: 

Đàn trâu thong thả đường đê

   Chon von lá hát vọng về cỏ lau

       Trăng lên lốm đốm hạt sao

   Gió sông rười rượi hoa màu thiên nhiên
                                       (Hoàng Thanh Tâm, Yêu lắm quê hương)
Câu 2 (5 điểm): 
Có một ngọn núi uy nghi, điềm tĩnh từ bao đời đứng đó. Và dưới chân núi, một dòng suối nhỏ ngày đêm chảy róc rách, đi du lịch khắp mọi miền nên kiêu căng, hợm hĩnh. 

Hãy tưởng tượng và kể lại một câu chuyện về hai nhân vật này.

-----------------Hết-----------------
	ĐỀ 8
	HƯỚNG DẪN CHẤM

     ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC

  MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 6

NĂM HỌC 2023 - 2024

(Hướng dẫn chấm gồm: 03 trang)


I. YÊU CẦU CHUNG

- Giám khảo cần nắm bắt kĩ nội dung trình bày trong bài làm của học sinh để đánh giá được một cách tổng quát và chính xác, tránh việc đếm ý cho điểm.


- Vận dụng linh hoạt hướng dẫn chấm, nên sử dụng nhiều mức điểm một cách hợp lí. Đặc biệt khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo...

II. YÊU CẦU CỤ THỂ

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	ĐỌC -  HIỂU
	3,0

	
	1
	- Bài thơ trên viết theo thể thơ tự do

- Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm
	0,25

0,25

	
	2
	- Nội dung chính của đoạn thơ: Kí ức tuổi thơ của tác giả với những hình ảnh hết sức giản dị gắn bó với người bà và quê hương...
	0,5



	
	3
	- Biện pháp tu từ trong đoạn thơ trên là: 

+ So sánh: Nắng xanh như thể lá trầu. 

+ Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác: nắng - xanh mơn 

- Tác dụng: 

+ Sự kết hợp hai biện pháp tu từ so sánh và ẩn dụ giúp câu văn giàu hình ảnh, sinh động và mang đậm cá tính sáng tạo của nhà thơ. 

+ Thể hiện cảm xúc và cách nhìn đặc biệt của người cháu về màu nắng trong kỉ niệm gắn liền với hình ảnh người bà, với kí ức thời thơ bé không thể nào quên.
	0,25

0,25

0,5

	
	4
	- Ngày thơ bé của tác giả: Trong trẻo, hồn nhiên, biết bao kỉ niệm đẹp gắn bó với người bà yêu thương. 

- Thông điệp 

+ Trân quý những kí ức đẹp đẽ của tuổi thơ 

+ Tình yêu bà, yêu quê hương... 

+ Những kỉ niệm dấu yêu của tuổi thơ là hành trang theo ta đi suốt cuộc đời..
	0,25

0,25

0,25

0,25

	II
	VIẾT
	7,0

	
	1


	Viết đoạn văn cảm nhận về cái hay, cái đẹp của đoạn thơ.
	2,0

	
	
	a. Yêu cầu về kĩ năng: 

- HS biết viết một đoạn văn cảm thụ có bố cục rõ ràng, văn viết trôi chảy, giàu cảm xúc, thể hiện chất văn, biết cách dùng từ đặt câu, không mắc lỗi diễn đạt, lỗi chính tả,... 

- Chữ viết đẹp, trình bày sạch sẽ, khoa học.
	0,25

	
	
	b. Yêu cầu về kiến thức: 

HS có thể diễn đạt bằng nhiều cách song cần đảm bảo được các ý cơ bản sau:

* Về nghệ thuật: 

- Nhân hóa 

- Các tính từ, từ láy gợi hình, gợi cảm: chon von, lốm đốm, ríu rít, rười rượi,….
* Về nội dung 

Làng quê Việt Nam hiện lên thân thuộc, giản dị, gần gũi, con người hòa hợp với thiên nhiên.

- Cảnh vật khoáng đạt, thanh bình: Đàn trâu thong thả trên đường đê, trong nền hòa tấu của lá và cỏ lau, của gió sông và hoa màu, trên cao là trăng và sao…

- Tâm hồn trong sáng, phong phú, tinh tế, tình yêu thiên nhiên, yêu làng quê…của nhân vật trữ tình...
	1,5

	
	
	c. Sáng tạo: Cách diễn đạt độc đáo,có những cảm thụ, liên tưởng mới mẻ, bất ngờ.
	0,25

	
	2
	1. Yêu cầu về kĩ năng:

- Học sinh viết đúng thể loại văn kể chuyện tưởng tượng kết hợp với miêu tả và biểu cảm, biết trình bày và sắp xếp ý một cách hợp lý. Bố cục bài viết rõ ràng, diễn đạt mạch lạc. Không có sai sót lớn về dùng từ, đặt câu...

- Tránh sa vào kể lại câu chuyện.
	0,5

	
	
	2. Yêu cầu về kiến thức: 

- HS có thể kể chuyện theo hướng sau:

a. Mở bài: Giới thiệu nhân vật, hoàn cảnh, tình huống xảy ra câu chuyện.

b. Thân bài:

* Không gian, cảnh vật

- Vào mùa xuân trăm hoa đua nở.

- Một Ngọn Núi sừng sững, uy nghi đứng đó từ bao đời nay. Dưới chân núi, Dòng Suối róc rách chảy đêm ngày.

* Diễn biến câu chuyện 

- Cuộc trò chuyện của Dòng Suối và Ngọn Núi.

+ Dòng Suối tỏ ra kiêu căng, ngúng nguẩy xem thường Ngọn Núi và tự hào vì được đi du ngoạn khắp nơi.

+ Ngọn Núi ôn tồn, từ tốn nói về công việc của mình là tích trữ mạch nước ngầm cho cây cối mùa hạn hán…

- Vào năm thời tiết hạn hán Dòng Suối cảm thấy mình mệt mỏi chẳng còn đủ sức mà rong chơi nữa. Nó hốt hoảng nhận ra mình đang ngày một cạn kiệt đi. Ngọn Núi vẫn sừng sững. Vẫn một màu xanh phủ kín, tràn trề sức sống.

c. Kết bài: Dòng Suối chợt nép mình vào chân núi và cảm thấy mình thật nhỏ bé.
	0,5

0,5

3,0

0,5




* Lưu ý:
- Chỉ cho điểm tối đa nếu bài viết của thí sinh kết hợp tốt các yêu cầu về nội dung và yêu cầu về hình thức, kĩ năng.
- Thí sinh có nhiều cách triển khai theo trình tự khác nhau, miễn là bài viết đáp ứng được hệ thống ý cơ bản.
- Khuyến khích những bài viết có sáng tạo. Bài viết có thể không giống đáp án, có những ý ngoài đáp án, nhưng phải hợp lí.
---------------------- Hết ----------------------

	      
	ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC CẤP THỊ XÃ

NĂM HỌC 2023 - 2024

Môn: Ngữ văn 6

Thời gian làm bài: 150 phút 

	
	(Đề thi gồm 01 trang)


PHẦN I: ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)

Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
Biết rằng xa lắm Trường Sa

Trùng dương ấy tôi chưa ra lần nào

                                            Viết làm sao, viết làm sao

                                     Câu thơ nào phải con tàu ra khơi

                                            Thế mà đã có lòng tôi

                                     Ở nơi cuối bến ở nơi cùng bờ

Phải đâu chùm đảo san hô

       Cũng không giống một chùm thơ ngọt lành

Hỡi quần đảo cuối trời xanh

Như trăm hạt thóc vãi thành đảo con

Sóng bào mãi vẫn không mòn

Vẫn còn biển cả vẫn còn Trường Sa

[… ] Ở nơi sừng sững niềm tin 

   Hỡi quần đảo của bốn nghìn năm qua

     Tấm lòng theo mũi tàu ra

  Với tôi quần đảo Trường Sa rất gần.

                                                (Trích: “Gần lắm Trường Sa” - Lê Thị Kim, 

                                                 NXB Tác phẩm mới, Hà Nội, 1984, tr. 15 - 17)

Câu 1. (0.25 điểm): Đoạn thơ được viết theo thể thơ nào? 

Câu 2. (0.75 điểm): Tác giả đã sử dụng những hình ảnh nào để miêu tả quần đảo Trường Sa?
Câu 3. (1,0 điểm): Hiệu quả của biện pháp tu từ trong hai câu thơ sau?

Hỡi quần đảo cuối trời xanh

Như trăm hạt thóc vãi thành đảo con

Câu 4. (1,0 điểm): Nêu cảm nhận của em về tình cảm của tác giả gửi gắm trong câu thơ: “Với tôi quần đảo Trường Sa rất gần”?
PHẦN II: VIẾT (7.0 điểm)

Câu 1 (2.0 điểm)
        Từ nội dung đoạn thơ phần đọc hiểu, đã khơi gợi trong em tình cảm và trách nhiệm gì với đất nước, với biển đảo quê hương? (Trình bày bằng một đoạn văn khoảng 150 – 200 chữ.)
Câu 2 (5.0 điểm) 
      Chiến thắng được Thần Nước, Sơn Tinh hết sức tự hào, ngạo nghễ còn Thủy Tinh thì hậm hực nuôi chí báo thù. Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Em hãy tưởng tượng và kể lại.

--------------------------Hết----------------------------

Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:.................................................. Số báo danh:.....................

	
	HƯỚNG DẪN CHẤM 

GIAO LƯU OLYMPIC CẤP THỊ XÃ

NĂM HỌC 2023 - 2024

Môn: Ngữ văn 6

Thời gian làm bài: 150 phút 

	
	(Đề thi gồm 01 trang)


     I. YÊU CẦU CHUNG
- Giám khảo cần nắm bắt kĩ nội dung trình bày trong bài làm của học sinh để đánh giá được một cách tổng quát và chính xác, tránh việc đếm ý cho điểm.

- Vận dụng linh hoạt hướng dẫn chấm, nên sử dụng nhiều mức điểm một cách hợp lí. Đặc biệt khuyến khích những bài viết có cảm xúc và năng lực sáng tạo...

II. YÊU CẦU CỤ THỂ                               
PHẦN I: ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I

ĐỌC  HIỂU
	1
	- Đoạn thơ được viết theo thể thơ: Lục bát

	0.25 điểm

	
	2
	Những hình ảnh tác giả sử dụng để miêu tả quần đảo Trường Sa:

- quần đảo cuối trời xanh

- trăm hạt thóc vãi thành đảo con

- sóng bào mãi vẫn không mòn
	0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

	
	3
	Biện pháp tu từ: so sánh : « Đảo nhỏ » như « hạt thóc »

- Tác dụng :
+ Làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt

+ Ví nhiều đảo nhỏ ở Trường Sa như hạt thóc - thứ thân thuộc, gần gũi với mỗi người Việt Nam giúp chúng ta thấy được quần đảo xa xôi của Tổ quốc trở nên gần gũi và thân thương.

+ Qua đó cho thấy tác giả là người yêu quê hương, đất nước tha thiết.
	0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

 0.25 điểm

	
	4
	Nhà thơ khẳng định: “Với tôi quần đảo Trường Sa rất gần” vì: Mặc dù xét về mặt địa lý Trường Sa nằm ngoài biển khơi cách xa đất liền, hơn nữa nhà thơ chưa từng đến nơi đây nhưng hình ảnh Trường Sa luôn ở trong trái tim của tác giả với một niềm yêu mến, kiêu hãnh và đầy tự hào. Vì vậy Trường Sa luôn ở trong trái tim của thi sĩ.

(Khuyến khích HS cảm nhận và trình bày dưới hình thức đoạn văn ngắn)
	 0.5 điểm

0.5 điểm

	II

VIẾT
	1
	1. Về hình thức:

- Đảm bảo yêu cầu của đề bài (viết đoạn văn khoảng 150 - 200 chữ)
- Đoạn văn phải rõ ràng có có bố cục chặt chẽ có: câu mở đoạn, các câu thân đoạn, kết đoạn

-  Diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi lỗi dùng từ, viết sai chính tả.

2. Về nội dung.

Học sinh có thể sắp xếp, trình bày theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo một số ý cơ bản theo định hướng dưới đây:

- Dẫn dắt giới thiệu về tác giả Lê Thị Kim và bài thơ: “Gần lắm Trường Sa”, nêu khái quát nội dung
- Thể hiện tình cảm yêu mến, tự hào đối với vùng đất xa xôi của Tổ quốc,  với những con người đang ngày đêm canh giữ, bảo vệ Trường Sa…

- Trách nhiệm của bản thân phải có ý thức giữ gìn và bảo vệ biển đảo quê hương, đứng trước sự nhòm ngó của quân thù, sẵn sàng đứng lên đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo cho đất nước…
	0.25 điểm

1.75 điểm

0.25 điểm

1.0 điểm

0.5 điểm



	
	2
	I. Yêu cầu về hình thức diễn đạt: 

- Nên kể theo ngôi thứ 3.

- Biết cách làm một bài văn kể chuyện sáng tạo.

- Đảm bảo chuẩn xác chính tả, dùng từ, đặt câu, ngữ pháp.

- Nên dùng cách nói của người xưa (cách dùng từ ngữ, hình ảnh, cách biểu lộ tình cảm… )  

II. Yêu cầu về nội dung:

H/S có những cách tưởng tượng khác nhau song bài viết có thể có những ý sau: 

a. Mở bài:
- Giới thiệu bối cảnh câu chuyện, giới thiệu nhân vật Sơn

Tinh và Thủy Tinh nhiều năm về sau.

b. Thân bài: HS có thể tưởng tượng theo nhiều hướng khác nhau. Ví dụ: 

* Về phía Sơn Tinh: Sau nhiều lần chiến thắng, nhiều năm sau cũng không thấy Thủy Tinh động tĩnh gì nên Sơn Tinh sinh ra chủ quan, kiêu ngạo.

- Sơn Tinh chỉ say sưa với chiến thắng huy hoàng trong quá khứ mà quên đi hiện tại. 

- Việc quân lơi lỏng, quân đội không được rèn luyện thường xuyên nên ý thức kỉ luật cũng không nghiêm.

- Hàng ngày, Sơn Tinh chỉ ham thích những thú vui tầm thường như chọi gà, đánh cờ...

- Không chịu khó rèn luyện, sức khỏe của Sơn Tinh đã giảm sút rất nhiều. Thân hình trở nên to béo, nặng nề, không còn linh hoạt như trước.

* Còn về phía Thủy Tinh: 

- Sau bao lần xuất quân nhưng đều bị thua, Thủy Tinh rất tức giận và hậm hực, âm thầm nuôi chí báo thù. 

- Thủy Tinh âm thầm củng cố lực lượng, chuẩn bị binh khí chờ cơ hội. Hàng ngày, quân đội của Thủy Tinh đều tích cực tập luyện. 

- Lực lượng quân đội ngày càng đông, quân số và ý chí ngày càng tăng cao.
- Thủy Tinh quyết tâm đánh thắng Sơn Tinh và giành lại Mị Nương.

* Cuộc báo thù diễn ra: 

- Thủy Tinh tấn công bất ngờ, sức mạnh như vũ bão; Sơn Tinh ở vào tình thế bị động, không thể chống đỡ nổi đành ngồi chờ chết.
- Rồi điều bất ngờ xảy ra: Một viên tướng của Sơn Tinh đã dẫn quân đến ứng phó kịp thời, giải vây cho Sơn Tinh. (Trước kia, viên tướng này khuyên can Sơn Tinh nhiều lần nhưng Sơn Tinh không nghe và bị đuổi đi. Vào rừng sâu, viên tướng tập hợp quân lại và hàng ngày đều tập luyện...)

- Sơn Tinh thoát chết nhưng bị tổn thất nặng nề. 

c. Kết bài:

- Từ đó, Sơn Tinh đã rút ra bài học cho mình: không dám lơ là việc quân việc nước, luôn cảnh giác và chăm chỉ tập luyện hàng ngày.

- HS có thể liên hệ và rút ra bài học cho bản thân và cho mọi người.
	0.5 điểm

4.5 điểm

0,5 điểm

1,0 điểm

1,5 điểm

1,0 điểm

0,5 điểm




Trên đây là những gợi ý, giám khảo cần linh hoạt đáp án khi chấm. Giám khảo cho điểm tối đa khi bài viết đảm bảo tốt các yêu cầu trên; cần trân trọng những bài viết sáng tạo, có năng lực văn học.

--------------------------Hết----------------------------

	      
	ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC CẤP THỊ XÃ

NĂM HỌC 2023 - 2024

Môn: Ngữ văn 6

Thời gian làm bài: 150 phút 

	
	(Đề thi gồm 01 trang)


PHẦN I: ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)

Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

                                                 Dòng sông mới điệu làm sao

                                           Nắng lên mặc áo lụa đào thướt tha

                                                 Trưa về trời rộng bao la

                                           Áo xanh sông mặc như là mới may

                                                Chiều trôi thơ thẩn áng mây

                                         Cài lên màu áo hây hây ráng vàng

                                                Đêm thêu trước ngực vầng trăng

                                          Trên nền nhung tím trăm ngàn sao lên ...

                                                     (Trích "Dòng sông mặc áo" - Nguyễn Trọng Tạo)

Câu 1. (0.25 điểm): Xác định thể thơ và nêu các phương thức biểu đạt của bài thơ trên.

Câu 2. (0.75 điểm): Bài thơ miêu tả vẻ đẹp của dòng sông qua các thời điểm nào? Việc lựa chọn các thời điểm đó đem lại giá trị nghệ thuật gì?

Câu 3. (1.0 điểm): Hiệu quả của biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ sau:

                                                 Dòng sông mới điệu làm sao

                                           Nắng lên mặc áo lụa đào thướt tha

Câu 4. (1.0 điểm): Viết đoạn văn ngắn nêu cảm nhận của em về vẻ đẹp của dòng sông trong đoạn trích trên?

PHẦN II: VIẾT (7.0 điểm)

Câu 1. (2,0 điểm)
      Viết một đoạn văn nghị luận (khoảng 150 chữ) về vai trò của quê hương với cuộc đời mỗi người.

Câu 2. ( 5,0 điểm):


Tưởng tượng em được gặp và trò chuyện cùng chàng Lang Liêu trong truyện “Bánh chưng, bánh giầy”. Cuộc gặp gỡ đã giúp em hiểu thêm được nhiều điều đáng quý về những phong tục, truyền thống tốt đẹp của dân tộc... Hãy kể lại cuộc gặp đó của em.

--------------------------Hết----------------------------

Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:.................................................. Số báo danh:....................
	      
	HƯỚNG DẪN CHẤM

 GIAO LƯU OLYMPIC CẤP THỊ XÃ

NĂM HỌC 2023 - 2024

Môn: Ngữ văn 6

Thời gian làm bài: 150 phút 

	
	(Đề thi gồm 01 trang)


     I. YÊU CẦU CHUNG
- Giám khảo cần nắm bắt kĩ nội dung trình bày trong bài làm của học sinh để đánh giá được một cách tổng quát và chính xác, tránh việc đếm ý cho điểm.

- Vận dụng linh hoạt hướng dẫn chấm, nên sử dụng nhiều mức điểm một cách hợp lí. Đặc biệt khuyến khích những bài viết có cảm xúc và năng lực sáng tạo...

II. YÊU CẦU CỤ THỂ
PHẦN I: ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I

ĐỌC  HIỂU
	1
	Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong bài thơ là: biểu cảm
- Đoạn thơ được viết theo thể thơ: Lục bát
	0.25 điểm

	
	2
	- Các thời điểm: Trưa, chiều, đêm.

- Tác dụng: Diễn tả vẻ đẹp của dòng sông ở nhiều thời điểm khác nhau trong ngày; giúp tác giả dễ bộc lộ tình cảm, cảm xúc của mình với dòng sông quê hương.
	0.25 điểm

0.5 điểm



	
	3
	- Biện pháp tu từ: Nhân hóa “dòng sông điệu”, “mặc áo lụa đào”.

- Tác dụng:

+ Giúp hình ảnh thơ trở nên sinh động, gần gũi hơn.

+ Người đọc cảm nhận được vẻ đẹp dịu dàng, thướt tha của dòng sông như một người thiếu nữ.

+ Qua đó cho thấy tác giả là một người có cảm nhận tinh tế, có tình yêu dòng sông quê hương sâu sắc.
	0.5 điểm

0.5 điểm



	
	4
	Học sinh có thể đưa ra cảm nhận riêng của cá nhân, tuy nhiên đảm bảo 1 số nội dung như sau:

- Vẻ đẹp của dòng sông thay đổi ở những thời điểm khác nhau:

+ Dưới ánh hồng bình minh, dòng sông biết điệu đà khoe áo đẹp, áo dài "thướt tha" may bằng "lụa đào". 

+ Trưa về, dòng sông rộng bao la, sông mặc "áo xanh"... như áo mới. 

+ Chiều tà, sông "cài lên màu áo hây hây ráng vàng". Đó là áo lụa mỡ gà quý phái. 

+ Đầu hôm, sông mặc áo nhung tím có thêu vầng trăng trước ngực, có ngàn sao điểm tô. 

=> Nhà thơ rất tài tình sử dụng các BPTT: nhân hóa, so sánh, tinh tế phát hiện ra những sắc màu, những nét đẹp của dòng sông quê hương luôn luôn biến đổi.

- Mở rộng, liên hệ tình cảm với quê hương mình.
	 0.5 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

	II

VIẾT
	1
	a. Đảm bảo hình thức đoạn văn nghị luận xã hội

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận

c. Triển khai hợp lý nội dung đoạn văn : Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng.

Có thể viết đoạn văn như sau:

1/ Mở đoạn : Giới thiệu vấn đề

- Nhấn mạnh tình yêu quê hương, đất nước là tình cảm vô cùng thiêng liêng, cao quý.

2/ Thân đoạn :   

- Quê hương là mảnh đất chúng ta sinh ra, lớn lên, trau dồi bản thân và mang trong mình ước mơ, khát vọng để giúp đời, giúp người.

- Mỗi quê hương có nền văn hóa riêng, giao thoa độc đáo của văn hóa từng vùng miền, đóng góp vào đa dạng nền văn hóa của dân tộc.

- Quê hương là nơi con người trở về sau những khó khăn, mang lại cảm giác thanh thản và yên bình.

- Phê phán những hành động làm kìm hãm sự phát triển của quê hương.

- Không ngừng nỗ lực học tập, tu dưỡng đạo đức, trở thành con người có ích cho xã hội để góp phần vào sự giàu đẹp của quê hương…

3/ Kết đoạn: Kết thúc vấn đề:

Tình yêu quê hương là thứ tình cảm thiêng liêng, cao quý nhất đối với mỗi người. Cần trân trọng, tự hào và có những việc làm giúp phát triển, làm giàu quê hương.
d. Sáng tạo : Cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng, mới mẻ, phù hợp với vấn đề nghị luận.

e. Chính tả, dùng từ, đặt câu : Đảm bảo chuẩn xác chính tả, dùng từ, đặt câu, ngữ pháp.
	0.5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0.25 điểm



	
	2
	                             Yêu cầu chung: 
a. Đảm bảo thể thức của một bài văn tự sự có bố cục ba phần.

b. Xác định đúng vấn đề tự sự: Tưởng tượng và kể lại cuộc nói chuyện của em và nhân vật Lang Liêu.
                           Yêu cầu cụ thể: 

I. Mở bài: 

- Nêu được tình huống gặp gỡ với nhân vật Lang Liêu

- Cảm xúc về cuộc gặp đó.

II. Thân bài: 

* Sự việc mở đầu: Gặp gỡ nhân vật Lang Liêu, nhận ra Lang Liêu...
*  Sự việc phát triển:

+ Trò chuyện cùng Lang Liêu với tất cả sự vui mừng, kính trọng. Hỏi chuyện về việc làm bánh chưng, bánh giày. Lang Liêu kể cho nghe về việc quyết tâm sáng tạo hai loại bánh dâng vua cha, về quá trình lên làm vua trị vì đất nước, mở mang nghề nông, phát triển sản xuất, chăn nuôi; dạy dân cách làm bánh chưng.... thể hiện sự đề cao sản xuất nông nghiệp, trân quý hạt gạo, kính trọng và biết ơn công lao của tổ tiên , . ..

+ Bản thân cũng nói chuyện với Lang Liêu về việc học ở trường, về cuộc sống gia đình, về phong tục gói bánh chưng, thờ bánh chưng mà Lang Liêu đã tạo dựng, về thay đổi của cuộc sống hôm nay, sở thích của giới trẻ....

* Sự việc cao trào:

- Được Lang Liêu dạy gói bánh nhưng gói không thành, khi luộc xong thì bánh có hình dáng méo mó, nhân bên trong bị đảo lộn.

- Thấy mình còn vụng về, cần học sự khéo léo trong công việc, nhận thức được cần thiết phải gìn giữ truyền thống văn hóa của tổ tiên để lại. Đó cũng là giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, không nên bắt chước văn hóa ngoại lai không phù hợp với mình...

* Sự việc kết thúc:

- Chia tay với Lang Liêu, trong lòng thấy lưu luyến, tiếc nuối, mong có ngày gặp lại.
III. Kết bài: - Những suy nghĩ, mong ước của bản thân...

- Bài học thấm thía từ cuộc gặp gỡ: Càng nhớ công ơn của các vua Hùng, thấy trách nhiệm của người học sinh phải học tập, tu dưỡng để trở thanh những con người tài đức, góp phần xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp.

d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận

e. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0.5 điểm

0.5 điểm

1,0 điểm

1,0 điểm

1.0 điểm

0,5 điểm

0.5 điểm




Trên đây là những gợi ý, giám khảo cần linh hoạt đáp án khi chấm. Giám khảo cho điểm tối đa khi bài viết đảm bảo tốt các yêu cầu trên; cần trân trọng những bài viết sáng tạo, có năng lực văn học.

--------------------------Hết----------------------------

	ĐỀ 11
	                ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC

                    NĂM HỌC 2023 - 2024

                 MÔN: NGỮ VĂN – LỚP 6

                  Thời gian làm bài: 150 phút

                       (Đề thi gồm: 02 trang)


PHẦN I. ĐỌC - HIỂU (3,0 điểm) 

                    Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi :

                                          YÊU LẮM QUÊ HƯƠNG
"Em yêu từng sợi nắng cong

Bức tranh thủy mặc dòng sông con đò

Em yêu chao liệng cánh cò

Cánh đồng mùa gặt lượn lờ vàng ươm
Em yêu khói bếp vương vương

Xám màu mái lá mấy tầng mây cao

Em yêu mơ ước đủ màu

Cầu vồng ẩn hiện mưa rào vừa qua
Em yêu câu hát ơi à

Mồ hôi cha mẹ mặn mà sớm trưa

Em yêu cánh võng đong đưa

Cánh diều no gió chiều chưa muốn về
Đàn trâu thong thả đường đê

Chon von lá hát vọng về cỏ lau

Trăng lên lốm đốm hạt sao

Gió sông rười rượi hoa màu thiên nhiên
Em đi cuối đất cùng miền

Yêu quê yêu đất gắn liền bước chân."

                                                                (Hoàng Thanh Tâm )
Câu 1. (0,5 điểm) Xác định thể thơ và phương thức biểu đạt chính của bài thơ trên.

Câu 2. (0,5 điểm) Những hình ảnh nào trong bài thơ nói về nét đặc trưng của quê hương? Những hình ảnh đó gợi lên một khung cảnh như thế nào?

Câu 3. (1,0 điểm) Xác định và chỉ rõ tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong hai dòng thơ: 

"Em yêu từng sợi nắng cong

  Bức tranh thủy mặc dòng sông con đò”

Câu 4. (1,0 điểm) Nêu thông điệp ý nghĩa của bài thơ.
II. PHẦN LÀM VĂN (7,0 điểm)

Câu 1. (2,0 điểm) Em hãy viết đoạn văn (khoảng ½ trang giấy thi) ghi lại cảm xúc của em sau khi đọc những dòng thơ sau:

Đàn trâu thong thả đường đê

Chon von lá hát vọng về cỏ lau

Trăng lên lốm đốm hạt sao

Gió sông rười rượi hoa màu thiên nhiên

Câu 2. (5,0 điểm) Tưởng tượng em được vào thế giới cổ tích kì diệu. Ở đó, em gặp chàng dũng sĩ Thạch Sanh và chàng tặng cho em cây đàn thần. Với cây đàn thần trong tay, em đã làm được nhiều việc có ích cho cuộc sống . Hãy kể lại câu chuyện cổ tích của riêng em.

----------------Hết---------------

	ĐỀ 11


	HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC

NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 6

(Hướng dẫn gồm 03 trang)


PHẦN I. ĐỌC - HIỂU (3,0 điểm)

	Câu
	NỘI DUNG
	Điểm

	 Câu 1
	- Thể thơ: lục bát

- Phương thức biểu đạt chính: Biểu cảm
	0,25

0,25

	 Câu 2
	- Những hình ảnh thể hiện cảnh đẹp đặc trưng của quê hương: Nắng, dòng sông, con đò, cánh cò, cánh đồng mùa gặt, khói bếp, mái lá, cầu vồng ẩn hiện, cánh võng, cánh diều, đàn trâu gặm cỏ…

- Những hình ảnh đó gợi lên  một khung cảnh: gần gũi, mộc mạc, bình yên, đẹp đẽ, nên thơ…
	0,25

0,25

	Câu 3
	- Xác định biện pháp ẩn dụ chuyển đổi cảm giác trong hình ảnh: “sợi nắng cong”

- Hiệu quả nghệ thuật: 

+ Gây ấn tượng, tăng sức gợi hình về hình ảnh “sợi nắng” ngộ nghĩnh, đáng yêu, gợi liên tưởng phong phú; nhấn mạnh tình cảm yêu quý, gắn bó thiết tha với thiên nhiên và quê hương…

+ Lời thơ giàu hình ảnh, sinh động, hấp dẫn người đọc, gợi liên tưởng độc đáo


	    0,5

0,5

	Câu 4
	HS cần đưa ra được thông điệp và lí giải phù hợp, ý nghĩa:

- Hãy luôn trân trọng, yêu quý vẻ đẹp bình dị của quê hương mình. Vì những điều bình dị, mộc mạc ấy đã làm đẹp đời sống tâm hồn ta và giúp ta có thể sống, cống hiến. 

- Cần luôn trân trọng, luôn khắc ghi bóng hình quê hương dẫu ta có đi nơi đâu đi chăng nữa.
	  1.0




PHẦN II. LÀM VĂN (7,0 điểm)

	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1

(2,0 điểm)
	Viết một đoạn văn bày tỏ cảm xúc về một đoạn thơ lục bát.
	

	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một đoạn văn theo yêu cầu, đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 
	0,25

	
	b. Xác định đúng vấn đề: Bày tỏ cảm xúc về một đoạn thơ lục bát
	

	
	c. Triển khai vấn đề: Học sinh biết vận dụng kĩ năng viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một đoạn thơ lục bát và cần trình bày đảm bảo các ý sau:
	    1,5


	
	1. Mở đoạn: 

- Nêu ấn tượng chung về đoạn thơ

2. Thân đoạn

- Vẻ đẹp của thể thơ lục bát mượt mà, gợi hình ảnh quê hương gần gũi, tình cảm sâu lắng, thiết tha

- Đoạn thơ sử dụng biện pháp nhân hóa: Đàn trâu (thong thả), lá (hát). Làm cho sự vật được gần gũi với con người. Thể hiện sự hài hòa giữa thiên nhiên và con người. Tôn lên sự bình dị, yên bình ở quê hương…
- Làng quê Việt Nam hiện lên thân thuộc, giản dị, gần gũi, con người hòa hợp với thiên nhiên.

- Cảnh vật khoáng đạt, thanh bình: Đàn trâu thong thả trên đường đê, trong nền hòa tấu của lá và cỏ lau, của gió sông và hoa màu, trên cao là trăng và sao…

- Tâm hồn trong sáng, phong phú, tinh tế, tình yêu thiên nhiên, yêu làng quê…của nhân vật trữ tình
3. Kết đoạn:

- Nêu cảm xúc, suy nghĩ về đoạn thơ
	

	
	d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ  riêng về nội dung cảm nhận
	0,25


	2

(5,0 điểm)
	Kể chuyện sáng tạo
	

	
	a. Đảm bảo cấu trúc: bài văn kể chuyện sáng tạo, có đầy đủ mở bài, thân bài, kết bài.  
	0,25

	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: tưởng tượng và kể một câu chuyện để truyền tải thông điệp.

- Lựa chọn ngôi kể phù hợp: Ngôi thứ 1
	0,25

	
	c. Học sinh có thể kể câu chuyện theo những sáng tạo của riêng mình, giám khảo cần trân trọng những sáng tạo đó trên cơ sở bài làm có sự sắp xếp sự việc hợp lý, đúng chủ đề, chọn ngôi kể phù hợp. Sau đây là một số gợi ý những ý chính trong bài làm:
	0,5



	
	1. Mở bài: 

- Giới thiệu nhân vật, sự việc (giới thiệu tình huống gặp gỡ)


	

	
	2. Thân bài: Kể diễn biến câu chuyện theo trình tự hợp lí.

- Diễn biến câu chuyện cần được triển khai theo trình tự nhất định, tạo được tình huống hấp dẫn, có ý nghĩa.

- Biết kết hợp yếu tố miêu tả, biểu cảm.

Dưới đây là một số gợi ý:

*Ý 1 : Trong mơ em lạc vào thể giới cổ tích kỳ diệu ở đó em
gặp chàng dũng sỹ Thạch Sanh và chàng tặng cho em cây
đàn
thần
- Hoàn cảnh gặp gỡ
- Trò chuyện với nhân vật
- Hình dáng cử chỉ lòi nói của nhân vật
- Tâm trạng cảm xúc khi được tặng đàn thần
*Ý 2: Với cây đàn thần em đã làm được nhiều việc có ích
cho
cuộc sống
- Giúp đỡ người nghèo
- Đồng bào bị thiên tai
- Giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn
- Giúp đỡ những người bị tật nguyền vì bẩm sinh hay do
chất
độc da cam
- Trừng trị những người độc ác, làm việc phi pháp….
- Ngăn chặn chiến tranh .
-Tất cả các việc làm đó thành công giống như kết thúc trong
truyện cổ tích.

- Cảm xúc của em mỗi khi làm được việc có ích.

3. Kết bài

- Kết thúc câu chuyện.

- Cảm nghĩ và lời nhắn nhủ tới mọi người

* Tuỳ vào mức độ bài của HS mà cho điểm phù hợp.
	3,0

0,5

	
	d. Chính tả, ngữ pháp: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	e. Sáng tạo: Bố cục rõ ràng, có cách diễn đạt độc đáo, lời kể tự nhiên thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề mà đề yêu cầu.
	0,25


	                         ĐỀ 12
	                ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC

                    NĂM HỌC 2023 - 2024

                 MÔN: NGỮ VĂN – LỚP 6

                  Thời gian làm bài: 150 phút

                       (Đề thi gồm: 02 trang)


PHẦN I. ĐỌC - HIỂU (3,0 điểm) 

                   Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi :

VẾT NỨT VÀ CON KIẾN
Khi ngồi ở bậc thềm trước nhà, tôi nhìn thấy một con kiến đang tha chiếc lá trên lưng. Chiếc lá lớn hơn con kiến gấp nhiều lần.
Bò được một lúc, con kiến chạm phải một vết nứt khá lớn trên nền xi măng. Nó dừng lại giây lát. Tôi tưởng con kiến hoặc là quay lại, hoặc là sẽ một mình bò qua vết nứt đó. Nhưng không. Con kiến đặt chiếc lá ngang qua vết nứt trước, sau đó đến lượt nó vượt qua bằng cách vượt lên trên chiếc lá. Đến bờ bên kia, con kiến lại tha chiếc lá và tiếp tục cuộc hành trình.                                                       
Hình ảnh đó bất chợt làm tôi nghĩ rằng tại sao mình không thể học loài kiến nhỏ bé kia, biến những trở ngại, khó khăn của ngày hôm nay thành hành trang quý giá cho ngày mai tươi sáng hơn!
              (Theo Hạt giống tâm hồn, tập 5, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2013)
Câu 1. (0,5 điểm) Xác định thể loại và phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản trên? 

Câu 2. (0,5 điểm) Tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ gì qua hình ảnh “vết nứt”? Ý nghĩa của hình ảnh “vết nứt”? 
Câu 3. (1,0 điểm) Em có đồng tình với quan điểm của tác giả được thể hiện trong câu văn sau không? Vì sao?

“Hình ảnh đó bất chợt làm tôi nghĩ rằng tại sao mình không thể học loài kiến nhỏ bé kia, biến những trở ngại, khó khăn của ngày hôm nay thành hành trang quý giá cho ngày mai tươi sáng hơn!” 

Câu 4. (1,0 điểm) Từ văn bản trên, hãy rút ra cho mình một bài học mà em tâm đắc nhất? 

II. PHẦN LÀM VĂN (7,0 điểm)

Câu 1. (2,0 điểm) Em hãy viết đoạn văn (khoảng ½ trang giấy thi) ghi lại cảm xúc của em sau khi đọc những dòng thơ sau:

“Lúa xanh, xanh mướt đồng xa

Dáng quê hòa với dáng cha hao gầy

Cánh diều con lướt trời mây

Chở câu lục bát hao gầy tình cha.”

        


(“Lục bát về cha” – Thích Nhuận Hạnh)

Câu 2. (5,0 điểm) Đóng vai nhân vật Thánh Gióng kể lại truyện Thánh Gióng.
----------------Hết---------------
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	HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC

NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 6

(Hướng dẫn gồm 03 trang)


PHẦN I. ĐỌC - HIỂU (3,0 điểm)

	Câu
	NỘI DUNG
	Điểm

	 Câu 1
	- Thể thơ: truyện ngắn

- Phương thức biểu đạt chính: tự sự
	0,25

0,25

	 Câu 2
	- Biện pháp tu từ ẩn dụ “vết nứt”

- Ý nghĩa:  ẩn dụ cho những khó khăn, trở ngại, thách thức mà chúng ta luôn phải đối mặt trong cuộc sống, đó là quy luật tất yếu.
	0,25

0,25

	Câu 3
	- Học sinh bày tỏ quan điểm đồng tình, vì:

+ Trong cuộc sống, con người ai cũng phải trải qua những khó khăn, thử thách như “vết nứt” mà con kiến bé nhỏ kia gặp phải. 

+ Điều quan trọng là trước khó khăn đó, con người ứng xử và vượt qua khó khăn như thế nào. 

+ Hình ảnh con kiến đã cho chúng ta một bài học, hãy biến những trở ngại, khó khăn của ngày hôm nay thành trải nghiệm, là hành trang quý giá cho ngày mai để đạt đến thành công, tươi sáng
	0,25

0,25

0,5

	Câu 4
	HS cần đưa ra được một bài học ý nghĩa. Có thể lựa chọn những bài học như:

+ Trước  bất cứ điều gì trong cuộc sống thường ngày, phải kiên trì, nhẫn nại, đối mặt với thử thách, không nên chỉ mới gặp trở ngại đã vội vàng bỏ cuộc. 

+ Để theo đuổi được mục đích của bản thân, phải luôn nỗ lực, sáng tạo, khắc phục hoàn cảnh.

+ Phải biết biến những trở ngại, khó khăn của ngày hôm nay thành cơ hội, thành kinh nghiệm, thành hành trang quý giá cho ngày mai.
	1.0




PHẦN II. LÀM VĂN (7,0 điểm)

	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1

(2,0 điểm)
	Viết một đoạn văn bày tỏ cảm xúc về một đoạn thơ lục bát.
	

	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một đoạn văn theo yêu cầu, đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 
	0,25

	
	b. Xác định đúng vấn đề: Bày tỏ cảm xúc về một đoạn thơ lục bát
	

	
	c. Triển khai vấn đề: Học sinh biết vận dụng kĩ năng viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một đoạn thơ lục bát và cần trình bày đảm bảo các ý sau:
	    1,5


	
	- Đoạn văn cần đảm bảo các ý sau đây:

+ Bài thơ “Lục bát về cha” của tác giả Thích Nhuận Hạnh là những lời dặn dò giản đơn nhưng cũng hết sức sâu sắc và giàu ý nghĩa về cuộc đời, tình cảm của người cha trong cảm nhận của con.
+ Trong đó đoạn thơ cuối để lại nhiều cảm xúc trong lòng người đọc.

+ Lời thơ nhẹ nhàng tựa câu hát yêu thương, đi vào trong lòng ta, khiến dâng trào trong tim ta tình yêu thương cha dạt dào tha thiết. Tình cảm của cha không bộc lộ như mẹ, cha lặng thầm tiếp bước con đi.

+ Hình dáng cha hòa vào bóng dáng quê hương khiến con nao nao, xúc động. 

+ Con trưởng thành, bay cao, bay xa cũng nhờ công lao vất vả, nhọc nhằn của cha.

+ Tình phụ tử cũng sâu nặng, cũng đong đầy chẳng kém tình mẫu tử dạt dào cao đẹp. 

-> Bốn câu thơ ngắn nhưng đã khiến ta bùi ngùi, xót thương, kính quý người cha vất vả sớm hôm. Và có lẽ, mỗi chúng ta sau khi đọc đoạn thơ đều muốn báo hiếu cho sự vất vả của cha mẹ.
	

	
	d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ  riêng về nội dung cảm nhận
	0,25


	2

(5,0 điểm)
	Kể chuyện sáng tạo
	

	
	a. Đảm bảo cấu trúc: bài văn kể chuyện sáng tạo, có đầy đủ mở bài, thân bài, kết bài.  
	0,25

	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: tưởng tượng và kể một câu chuyện để truyền tải thông điệp.

- Lựa chọn ngôi kể phù hợp: Ngôi thứ 1
	0,25

	
	c. Học sinh có thể kể câu chuyện theo những sáng tạo của riêng mình, giám khảo cần trân trọng những sáng tạo đó trên cơ sở bài làm có sự sắp xếp sự việc hợp lý, đúng chủ đề, chọn ngôi kể phù hợp. Sau đây là một số gợi ý những ý chính trong bài làm:
	0,5

3,0

0,5



	
	1. Mở bài:

* Giới thiệu chung:

- Truyện xảy ra vào đời Hùng vương thứ sáu, ở làng Gióng, tỉnh Bắc Ninh (cũ), nay thuộc ngoại thành Hà Nội.

- Cậu bé làng Gióng có công đánh đuổi giặc Ân, được nhân dân suy tôn là Thánh Gióng.

2. Thân bài:

* Diễn biến của truyện :

- Hai vợ chổng già không có con.

- Một hôm bà vợ ra đổng, thấy vết chân lạ rất to, liền dặt bàn chân vào ướm thử.

- Bà thụ thai, sinh ra một đứa con trai.

- Lên ba tuổi, đứa bé không biết đi, không biết nói.

- Giặc Ân xâm phạm bờ cõi nước ta.

- Vua sai sứ giả tìm người tài giỏi cứu nước.

- Cậu bé chợt cất tiếng nói, bảo mẹ gọi sứ giả vào, nhờ sứ giả tâu với vua cấp cho mình giáp sắt, roi sắt, ngựa sắt để đi đánh giặc.

- Cậu bé lớn nhanh như thổi, cả làng góp gạo nuôi cậu.

- Sứ giả mang các thứ đến. Cậu bé vươn vai thành tráng sĩ, cưỡi ngựa sắt xõng lên đánh đuổi quản thù. Roi sắt gãy, cậu nhổ tre đánh tiếp.

- Đuổi giặc đến chân núi Sóc, tráng sĩ cởi giáp sắt bỏ lại, cưỡi ngựa bay lên trời.

3. Kết bài:

* Kết thúc truyện:

- Vua ghi nhớ công lao cứu nước của Gióng, phong cho là Phù Đổng Thiên vương và lập đến thờ.

- Tháng tư hằng năm, làng mở hội lớn.

- Tre ở làng Gióng có màu vàng óng là vì ngựa sắt phun lửa.

- Ao hồ liên tiếp là do vết chân ngựa phi để lại.

- Một làng có tên là làng Cháy do lửa từ miệng ngựa phun ra.

* HS nhập vai vào nhân vật kể chuyện theo ngôi thứ nhất. cần có sự thống nhất về ngôi kể,khuyến khích bài làm có sự sáng tạo.Có sự kết hợp thêm các yếu tố miêu tả , biểu cảm , nhận xét, đánh giá của người viết.
	

	
	d. Chính tả, ngữ pháp: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	e. Sáng tạo: Bố cục rõ ràng, có cách diễn đạt độc đáo, lời kể tự nhiên thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề mà đề yêu cầu.
	0,25


-----------Hết-----------

	
	ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC 

NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN: NGỮ VĂN 6 

Thời gian làm bài: 150 phút 

(Đề thi gồm: 01 trang)


I. PHẦN I: ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)

              Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 3:
                                    Dòng sông mới điệu làm sao

                            Nắng lên mặc áo lụa đào thướt tha

                                   Trưa về trời rộng bao la

                           Áo xanh sông mặc khác nào mới may

                                    Chiều chiều thơ thẩn áng mây

                           Cài lên màu áo hây hây ráng vàng

                                    Đêm thêu trước ngực vầng trăng

                            Trên nền nhung tím trăm ngàn sao lên ...

                                                     (Trích "Dòng sông mặc áo" - Nguyễn Trọng Tạo)

Câu 1 (1,0 điểm): Xác đinh thể thơ và phương thức biểu đạt của đoạn thơ trên?

Câu 2 (1,0 điểm): Biện pháp tu từ chủ yếu nào được sử dụng trong đoạn thơ trên? Nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó? 
Câu 3 (1,0 điểm): Đoạn thơ đã khơi gợi trong em tình cảm và trách nhiệm gì?

II. PHẦN II: VIẾT (7,0 điểm)

Câu 1. (2,0 điểm) Hãy phân tích cái hay, cái đẹp mà em cảm nhận được từ đoạn thơ sau:

“Đám mây trắng xốp như bông

Ngủ quên dưới đáy hồ trong lúc nào

Nghe con cá đớp ngôi sao

     Giật mình, mây thức bay vào rừng xanh”

                                                                (Đám mây ngủ quên - Nguyễn Bao)

Câu 2. (5,0 điểm)
      Mùa xuân ấm áp, Dế Mèn dẫn con cháu về quê thắp hương cho tổ tiên sau một thời gian xa cách. Chuyến trở về cội nguồn lần này, Dế Mèn đã đến thăm mộ của Dế Choắt - người bạn xấu số đã mất mạng vì trò chơi ngông cuồng, dại dột của mình. Hai người đã tâm sự cùng nhau.
     Em hãy đóng vai nhân vật Dế Mèn, kể lại cuộc gặp gỡ ân tình ấy.

------------Hết-----------
	ĐỀ 13


	HƯỚNG DẪN CHẤM 

ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC 

NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN: NGỮ VĂN 6

(Hướng dẫn chấm gồm: 03 trang)


HƯỚNG DẪN CHẤM

A. Hướng dẫn chung

- Giám khảo cần nắm vững yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của thí sinh tránh cách đếm ý chấm điểm.

- Do đặc trưng của bộ môn nên giám khảo chủ động, linh hoạt trong việc vận dụng đáp án và thang điểm, khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo.

- Việc chi tiết hóa điểm số của các ý (nếu có) phải đảm bảo không sai lệch với tổng điểm của mỗi ý và được thống nhất trong tổ chấm.

B. Hướng dẫn cụ thể

	CÂU
	YÊU CẦU
	ĐIỂM

	PHẦN I
	ĐỌC - HIỂU
	6,0

	1
	- Thể thơ lục bát

- Phương thức biểu đạt: Biểu cảm kết hợp miêu tả
	0,5

0,5

	2


	- Biện pháp tu từ nhân hóa, nhân hóa dòng sông: điệu, mặc, thơ thẩn

- Tác dụng: 

+ Tăng sức gợi hình, gợi cảm cho lời thơ. 

+ Nổi bật vẻ đẹp của dòng sông điệu đà, duyên dáng như một người thiếu nữ làm duyên.

+ Bộc lộ trí tưởng tượng phong phú, tình yêu thiên nhiên, yêu quê hương của nhà thơ.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	3
	- Đoạn thơ đã khơi gợi tình yêu quê hương, đất nước….

 - Trách nhiệm bảo vệ và xây dựng quê hương đất nước ngày một giàu đẹp….
	0,5

0,5

	II
	VIẾT
	7,0

	1


	Đoạn văn cảm nhận
	2,0

	
	a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức của đoạn văn, diễn đạt lưu loát, hành văn giàu cảm xúc, đảm bảo những quy tắc về chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0,25

	
	b. Xác định đúng vấn đề : Cảm nhận cái hay, cái đẹp của đoạn thơ
	0,25

	
	c. Triển khai hợp lí nội dung đoạn văn
* Mở đoạn: Giới thiệu về tác giả và xuất xứ đoạn thơ 
* Thân đoạn: Cảm nhận cái hay, cái đẹp về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ:
- Tác giả so sánh đám mây trắng nhẹ, xốp, bồng bềnh như bông làm toát lên vẻ đẹp tinh khôi của mây và gợi một không gian trong sáng, khoáng đạt.  
- Tác giả nhân hóa, thổi hồn vào đám mây khiến chúng trở nên sống động, có hồn. Đám mây say giấc ngủ, thư giãn, nghỉ ngơi dưới mặt hồ trong xanh. Nó giật mình thức giấc bởi tiếng động của chú cá tinh nghịch. Nó bay vào thế giới khác để khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên. 
- Sự thư thái của đám mây hay chính là sự thư thái của tâm hồn con người. Con người luôn hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn để tạo cảm giác yên bình. 
- Bằng thể thơ lục bát, tác giả đã gợi tả được vẻ đẹp của đám mây bồng bềnh trên bầu trời đồng thời diễn tả được sự vận động của cảnh vật từ tĩnh sang động. 
Lưu ý: Hs tự do trình bày suy nghĩ của mình, tích hợp vốn hiểu biết từ văn học, từ cuộc sống.... miễn sao phù hợp. Gv cần khuyến khích sự sáng tạo của học sinh.
* Kết đoạn: Khẳng định 
- Đoạn thơ cho thấy tình yêu thiên nhiên, tài quan sát tinh tế và tâm hồn nhạy cảm của tác giả. 
- Qua đoạn thơ người đọc thấy yêu, gắn bó với thiên nhiên, tạo vật. 
	0,25

1,0

0,25



	2


	Bài văn tưởng tượng
	5,0

	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn: có đầy đủ các phần: mở bài, thân bài, kết bài.
	0,25

	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Cuộc gặp gỡ ân tình giữa Dế Mèn và Dế Choắt 
	0,25



	
	c. Triển khai nội dung câu chuyện thành các sự việc cụ thể: 

* Mở bài: Giới thiệu nhân vật, sự việc (giới thiệu tình huống gặp gỡ để dẫn dắt phát triển câu chuyện).
* Thân bài: Kể diễn biến câu chuyện, có sự việc mở đầu, phát triển, cao trào và kết thúc..

* Kết bài: Nêu cảm nghĩ về nội dung câu chuyện, rút ra bài học cho bản thân.

Lưu ý:  

- Học sinh không kể lại câu chuyện đã được học mà sáng tạo câu chuyện theo không gian, thời gian với những bối cảnh mới.

- Xây dựng cốt truyện, nhân vật với các lời thoại phong phú, phù hợp,

- Chuyện kể có ý nghĩa nhân văn
	0,5

3,0

0,5

	
	d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo, vận dụng tốt các yếu tố miêu tả, biểu cảm, nghị luận, sử dụng linh hoạt các hình thức ngôn ngữ 
	0,5


*** Hết***

	 
	ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC 

NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN: NGỮ VĂN 6 

Thời gian làm bài: 150 phút 

(Đề thi gồm: 02 trang)


I. PHẦN I: ĐỌC- HIỂU (3,0 điểm)
Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới :

Thế gian hiếm bạn nhiều bè
Tìm người tri kỉ sao nghe xa vời.
Bạn thân rất hiếm trên đời
Muốn tìm người bạn chơi vơi tháng ngày.

Bạn thân thông cảm đắng cay
Chia bùi sẻ ngọt tương lai đường dài.
Không cần đen trắng giống ai
Chỉ cần thông cảm bởi hai tình người.
Trao nhau những chuyện vui cười
Bên nhau những lúc cuộc đời khó khăn.
Chia nhau giây phút bâng khuâng
Là người bạn tốt ta cần cho nhau.
Bạn thân không hỏi tại sao?
Bạn thân trao hết ngọt ngào yêu thương.
Bạn thân tư tưởng chung đường
Giàu nghèo cũng vậy vẫn thương bạn mình.
                                                          (Tình bạn, Trần Kim Thoa)
Câu 1. (1,0 điểm) Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào? Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn thơ trên.

Câu 2. (0,5 điểm) Khái quát nội dung chính của đoạn thơ trên.

Câu 3. (1,5 điểm) Xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong khổ thơ:

Bạn thân không hỏi tại sao?
Bạn thân trao hết ngọt ngào yêu thương.
Bạn thân tư tưởng chung đường
Giàu nghèo cũng vậy vẫn thương bạn mình.

II. PHẦN II: VIẾT
Câu 1. (2,0 điểm) Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc của em về đoạn thơ sau: 
         Đồng làng vương chút heo may

Mầm cây tỉnh giấc, vườn đầy tiếng chim 

        Hạt mưa mải miết trốn tìm

Cây đào trước cửa lim dim mắt cười.

        Quất gom từng hạt nắng rơi

Làm thành quả - những mặt trời vàng mơ.

        Tháng giêng đến tự bao giờ?

Đất trời viết tiếp bài thơ ngọt ngào.

                 (Tháng giêng của bé, Đỗ Quang Huỳnh)

Câu 2. (5,0 điểm)
Trong thiên nhiên, có những sự biến đổi thật kỳ diệu: Mùa đông, lá bàng chuyển sang màu đỏ rồi rụng hết; sang xuân, chi chít những mầm non nhú lên, tràn trề nhựa sống.

Em hãy tưởng tượng và viết thành một câu chuyện có các nhân vật: Cây Bàng, Đất Mẹ, Lão già Mùa Đông, Nàng tiên Mùa Xuân để gợi tả điều kỳ diệu ấy của thiên nhiên.

*** Hết***

	ĐỀ 14
	HƯỚNG DẪN CHẤM 

ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC 

NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN: NGỮ VĂN 6

(Hướng dẫn chấm gồm: 03 trang)


HƯỚNG DẪN CHẤM

A. Hướng dẫn chung

- Giám khảo cần nắm vững yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của thí sinh tránh cách đếm ý chấm điểm.

- Do đặc trưng của bộ môn nên giám khảo chủ động, linh hoạt trong việc vận dụng đáp án và thang điểm, khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo.

- Việc chi tiết hóa điểm số của các ý (nếu có) phải đảm bảo không sai lệch với tổng điểm của mỗi ý và được thống nhất trong tổ chấm.

B. Hướng dẫn cụ thể

	CÂU
	YÊU CẦU
	ĐIỂM

	I
	ĐỌC - HIỂU
	6,0

	1
	- Thể thơ lục bát

- Phương thức biểu đạt chính: Biểu cảm 
	0,5

0,5

	2
	- Nội dung chính: Ca ngợi tình bạn chân thành, thắm thiết, cao đẹp của con người. 
	1,0

	3


	- Biện pháp tu từ điệp ngữ: bạn thân

- Tác dụng: 

+ Tăng sức gợi hình, gợi cảm cho lời thơ thêm uyển chuyển, nhịp nhàng, giàu nhạc điệu.

+  Khẳng định tình bạn có vai trò quan trọng trong cuộc đời mỗi con người.

+  Khuyên chúng ta cần trân trọng tình bạn, có ý thức vun đắp và xây dựng tình bạn ngày càng đẹp.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	II
	VIẾT
	7,0

	1


	Đoạn văn cảm nhận
	2,0

	
	a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức của đoạn văn, diễn đạt lưu loát, hành văn giàu cảm xúc, đảm bảo những quy tắc về chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0,25

	
	b. Xác định đúng nội dung đoạn văn : Ghi lại cảm xúc về đoạn thơ
	0,25

	
	c. Triển khai hợp lí nội dung đoạn văn
* Mở đoạn: 
Giới thiệu khái quát về bài thơ Tháng giêng của bé của tác giả Đỗ Quang Huỳnh, bài thơ là những cảm xúc trong sáng, đáng yêu của trẻ thơ về cảnh sắc thiên nhiên tháng giêng – tháng đầu tiên của mùa xuân.
* Thân đoạn: Trình bày cảm nhận về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ
-  Bức tranh thiên nhiên mùa xuân tháng giêng bừng lên sức sống đẹp đẽ, có màu sắc tươi tắn, hương vị ngọt ngào, âm thanh rộn ràng qua những hình ảnh nhân hóa mầm cây tỉnh giấc sau một mùa đông, hạt mưa trốn tìm, cây đào lim dim mắt cười, quất gom từng hạ nắng... làm cho các câu thơ thêm sinh động, giàu sức gợi hình, gợi cảm. Đồng thời thổi hồn vào cảnh vật, làm cho cảnh thiên nhiên tháng giêng trong sáng, đẹp đẽ, đáng yêu. Đó là sự tinh tế, nhạy cảm của nhà thơ trước thiên nhiên.

* Kết đoạn: Đoạn thơ gieo vào lòng người đọc tình yêu thiên nhiên, niềm háo hức khám phá thế giới thiên nhiên tươi đẹp.
	0,25

1,0

0,25



	2
	Bài văn tưởng tượng
	5,0

	
	1. Yêu cầu về hình thức

- Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự sáng tạo kết hợp với miêu tả, biểu cảm; trình bày sạch sẽ, không mắc lỗi chính tả, diễn đạt...

- Số lượng nhân vật đúng theo gợi ý của đề (Cây Bàng, Đất Mẹ, Lão già Mùa Đông, Nàng tiên Mùa Xuân). Hs có thể cho thêm nhân vật khác nhưng không làm ảnh hưởng đến các nhân vật trung tâm.
	0,5

	
	2. Yêu cầu về nội dung
- HS có thể triển khai cốt truyện theo nhiều cách, sử dụng ngôi kể phù hợp nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	4,0

	
	a. Mở bài
- Giới thiệu hoàn cảnh xảy ra câu chuyện.

- Giới thiệu khái quát các nhân vật trong câu chuyện.
	0,5

	
	b. Thân bài: 

- Giới thiệu các nhân vật, miêu tả đặc điểm hình dáng và tính cách cụ thể, được đặt trong tình huống cụ thể với sự dẫn dắt câu chuyện hợp lí: 

+ Lão già Mùa Đông: già nua, xấu xí, cáu kỉnh, xuất hiện mang theo cái rét như cắt da, cắt thịt. Lão len lách vào từng đường thôn ngõ xóm, lão leo lên tất cả cây cối trong vườn. Lão đi đến đâu cũng đều làm tổn thương cây cối khiến mọi vật vô cùng sợ hãi…

+ Cây Bàng về mùa đông: bị lão già Mùa Đông đến hành hạ, lão bẻ từng chiếc lá khiến Cây Bàng trơ trụi, gầy guộc, run rẩy và phải cầu cứu Đất Mẹ…

+ Đất Mẹ: Đất Mẹ xuất hiện nhân từ hiền hậu, điềm đạm, dịu dàng động viên Cây Bàng dũng cảm chờ đợi Mùa Xuân đến và dồn chất cho cây.

+ Nàng tiên Mùa Xuân: Hình ảnh nàng tiên Mùa Xuân hiện ra trẻ trung, tươi đẹp, dịu dàng, mang theo những tia nắng ấm áp xua đi cái lạnh giá của mùa đông. Mọi vật vô cùng hạnh phúc và vui mừng trước sự xuất hiện của nàng tiên Mùa Xuân. Mọi vật như được tiếp thêm sức mạnh. Đặc biệt, Cây Bàng đâm chồi nảy lộc, vui tươi, tràn trề nhựa sống,…
- Thông qua câu chuyện (có thể có mâu thuẫn, lời thoại…), phải làm rõ được sự tương phản giữa một bên là sự khắc nghiệt, lạnh lẽo, tàn lụi (Mùa Đông) và sự biến đổi kì diệu của thiên nhiên, của sự sống: từ mùa đông chuyển sang mùa xuân, cảnh vật như được tiếp thêm sức sống mới (Cây Bàng, Đất Mẹ, và các cảnh vật khác...) 

- Câu chuyện phải chứa đựng một thông điệp, một bài học ý nghĩa về nghị lực vươn lên trong cuộc sống và sự quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau.
	3,5

	
	c. Kết bài
- Khẳng định lại sự biến đổi kì diệu của thiên nhiên …

- Phát biểu cảm xúc, suy nghĩ của em về mùa xuân, về thiên nhiên…
	0,5

	
	* Lưu ý: Vì là dạng bài kể, tả sáng tạo nên HS có thể chọn tình huống và cách kể khác, giáo viên cần sự linh hoạt trong khi chấm. GV cần đánh giá cao những bài làm có cách viết độc đáo, sáng tạo, có góc nhìn riêng, diễn đạt giàu cảm xúc, thể hiện năng lực văn chương. Trân trọng những bài viết có tình cảm chân thành, tự nhiên…


*** Hết ***

	ĐỀ 15 (An Lưu)
	ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC

NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 6

Thời gian làm bài: 150 phút

(Đề gồm 01 trang)


I/ PHẦN  ĐỌC- HIỂU (3,0 điểm) 

Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi:
Những chị lúa phất phơ bím tóc
Những cậu tre bá vai nhau thì thầm đứng học
Đàn cò áo trắng
Khiêng nắng
Qua sông
Cô gió chăn mây trên đồng
Bác mặt trời đạp xe qua đỉnh núi
(Em kể chuyện này - Trần Đăng Khoa)

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt của đoạn thơ trên? (0,5 điểm) 

Câu 2. Đoạn thơ trên viết theo thể thơ gì? Xác định nội dung chính của đoạn thơ.(1,0 điểm) 

Câu 3. Chỉ ra và nêu tác dụng nghệ thuật của các hình ảnh có sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa trong đoạn thơ trên. (1,0 điểm) 

Câu 4. Trình bày nét độc đáo của ngòi bút Trần Đăng Khoa trong đoạn thơ trên.

(0,5 điểm) 

II.  PHẦN LÀM VĂN ( 7,0 điểm)
Câu 1. (2.0 điểm): Viết đoạn văn (khoảng 15 chữ) trình bày cảm nhận của em về bức tranh làng quê trong đoạn thơ phần Đọc Hiểu.

Câu 2. (5.0 điểm)

Đọc đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu bên dưới

“ Suốt đêm, mưa to, gió lớn. Sáng ra, ở tổ chim chót vót trên cây cao chim mẹ giũ lông cánh cho khô rồi khẽ nhích ra ngoài. Tia nắng ấm chiếu xuống đúng chỗ chú chim non đang ngái ngủ, lông cánh vẫn khô nguyên...”

Hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyên đã xảy ra với hai mẹ con chú chim trong một đêm mưa gió.

................................Hết.................................

	ĐỀ 15
	HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC

NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 6

Thời gian làm bài: 150 phút

(HD chấm  gồm 02 trang)


	Phần
	NỘI DUNG
	Điểm

	I
	1. Phương thức biểu đạt của đoạn thơ trên: Miêu tả
	0,5 

	
	2. Đoạn thơ viết theo thể thơ tự do.

Nội dung chính của đoạn thơ: miêu tả bức tranh thiên nhiên đồng quê.
	1,0 

	
	3. Các hình ảnh nhân hóa: "chị lúa phất phơ bím tóc", "Những cậu tre bá vai nhau thì thầm đứng học" "đàn cò áo trắng/ khiêng nắng" "cô gió chăn mây" "bác mặt trời đạp xe".
Tác dụng:

- Làm cho các sự vật đều trở nên sinh động, có hồn: "chị lúa" điệu đà, những "cậu tre" chăm chỉ, đàn cò, cô gió và bác mặt trời cần mẫn.

- Tạo nên một bức tranh thiên nhiên đồng quê tươi sáng, đẹp đẽ.

- Thể hiện cái nhìn hồn nhiên, trong sáng, tinh nghịch, vui tươi của người viết.
	1,0 

	
	4. Nét độc đáo trong ngòi bút Trần Đăng Khoa trong đoạn thơ trên: sử dụng thể thơ tự do, các câu thơ dài ngắn linh hoạt, sử dụng dày đặc các hình ảnh nhân hóa, miêu tả tất cả các sự vật trong trạng thái động khiến thiên nhiên đều mang dáng dấp của con người.
	0,5 

	II
	Câu 1. Đảm bảo hình thức đoạn văn nghị luận xã hội. Có thể viết đoạn văn như sau:
Gợi ý: Bức tranh làng quê trong cảm nhận của nhà thơ hiện lên thật trong sáng, bình yên nhưng cũng sống động biết mấy. Tất cả đều rất hồn nhiên, đáng yêu và cùng đầy ấn tượng.
	2,0 

	
	
	

	
	Câu 2. Đảm bảo cấu trúc một bài văn: Có đầy đủ các phần: Mở bài, Thân bài, Kết bài. 

Có thể viết bài văn theo định hướng sau :
a.Mở bài:

- Giới thiệu về tổ chim nhỏ chót vót trên cây cao và mẹ con chim

- Sau một đêm mưa như trút nước, sáng ra thấy chim non lông cánh còn khô nguyên.

b.Thân bài:
- Cảnh trời mưa: Đám mây đen kịt, mưa nặng nề rơi, sấm sét ầm ầm, trời tối như mực.

- Sự mong manh của tổ chim, nỗi lo của mẹ chim, sự sợ hãi của chim non.

- Những nguy hiểm xảy ra trong đêm mưa gió, nguy hiểm quá đi, chim non vẫn ngủ ngon lành và không bị ướt, chim mẹ mệt mỏi nhưng tràn ngập hạnh phúc.

- HS liên hệ thêm về tình mẫu tử khác ở ngoài cuộc sống.

c. Kết bài:

- Những suy nghĩ về sự can đảm vững vàng của chim mẹ.

- Khẳng định tình mẫu tử qua câu chuyện.
	5,0


	               ĐỀ 16 (An Lưu)
	ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC

NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 6

Thời gian làm bài: 150 phút

(Đề gồm 01 trang)


I.PHẦN ĐỌC- HIỂU (3,0 điểm)

Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu
“Tôi yêu truyện cổ nước tôi
Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa
           Thương người rồi mới thương ta
Yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm
Ở hiền thì lại gặp hiền
    Người ngay thì được phật, tiên độ trì.
    Mang theo truyện cổ tôi đi
         Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa
          Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa
          Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi.”
(Trích Truyện cổ nước mình, Lâm Thị Mỹ Dạ)

Câu 1. (0,5 điểm) Xác định thể thơ và phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ trên.

Câu 2. (0,5 điểm) Hai câu thơ sau  sử dụng những biện pháp tu từ nào?

“Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa

Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi.”

Câu 3. (1,0 điểm) Em hiểu như thế nào về nghĩa của các từ: “nghe", “tiếng xưa” trong câu thơ: Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa.
Câu 4. (1,0 điểm) Em hãy trình bày nội dung chính của đoạn thơ.

PHẦN II. LÀM VĂN (7.0 điểm)

Câu 1. (2.0 điểm)
Em hãy viết một đoạn văn (khoảng 150 chữ) bày tỏ suy nghĩ của mình về ý nghĩa gợi ra từ hai câu thơ “Ở hiền thì lại gặp hiền/Người ngay thì được phật, tiên độ trì.’’ ở phần Đọc Hiểu.

Câu 2. (5.0 điểm)
Để ủng hộ đồng bào miền Trung trong đợt lũ lụt lịch sử trong năm vừa qua,   trường em đã tổ chức một buổi quyên góp, ủng hộ với chủ đề “Thương lắm,  miền Trung ơi!”. Là người được chứng kiến và tham gia, em hãy kể lại buổi quyên góp, ủng hộ đó.

...........................................Hết...................................

	ĐỀ 16
	HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC

NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 6

Thời gian làm bài: 150 phút

(HD chấm  gồm 02 trang)


	Phần
	NỘI DUNG
	Điểm

	I
	1. Thể thơ lục bát

- Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm
	0,5 

	
	2. Đảo trật tự cú pháp: Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa 

· Nhân hóa: rặng dừa nghiêng soi
	0,5 

	
	3. Nghĩa của từ “nghe”: không chỉ nhận thấy bằng thính giác mà còn là cảm nhận, thấu hiểu bằng cả trái tim, trí tuệ. 

· Nghĩa của từ “tiếng xưa”: là tiếng nói của quá khứ, thông điệp của cha ông được gửi gắm trong truyện cổ.
	1,0 

	
	4. Đoạn thơ khẳng định giá trị lớn lao từ những câu chuyện cổ; ở đó ngời sáng những ước mơ, khát vọng của nhân dân lao động về môt cuộc sống no đủ, công bằng, hạnh phúc, nhân văn. 

- Khẳng định tâm hồn tinh tế, tình yêu truyện cổ thiết tha của tác giả.
	1,0 

	II
	Câu 1 :

. Đảm bảo hình thức đoạn văn nghị luận xã hội

. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận : Từ ý nghĩa của hai câu thơ, học sinh bày tỏ suy nghĩ của mình về quan niệm sống nhân văn mà nhân dân lao động gửi gắm trong 2 câu thơ.
Có thể viết đoạn văn như sau:

· Là quan niệm sống, thể hiện niềm tin, mơ ước của nhân dân lao động về sự công bằng. 

- Quan niệm sống giàu tính nhân văn, hướng thiện: khuyên con người hãy sống nhân ái, tốt đẹp để nhận được hạnh phúc theo quy luật nhân - quả.
	2,0 

	
	Câu 2

. Đảm bảo cấu trúc một bài văn: Có đầy đủ các phần: Mở bài, Thân bài, Kết bài. Có thể viết theo định hướng sau:

a. Mở bài:

- Giới thiệu sơ qua về nguyên nhân buổi quyên góp.

b. Thân bài:

- Tiến trình buổi quyên góp:

+ Cô Hiệu trưởng đọc diễn văn .Học sinh cần phải kể được một số chi tiết quan trọng của bài diễn văn,liên quan đến mụcđích,ý nghĩa của việc tổ chức buổi quyên góp.

+ Thầy  tổng phụ trách đội chiếu cảnh lũ lụt miền Trung ( hs chọn các hình ảnh để kể, hình ảnh nào khiến em xúc động nhất? Nêu được cảm xúc của em trước hình ảnh đó)

+ Phần ủng hộ quyên góp của thầy cô giáo, của các bạn học sinh ( Diễn đạt hình ảnh các thầy cô và các bạn khi ủng hộ quyên góp – nét mặt, cử chỉ, tâm trạng  thể hiện được tình cảm xúc động chia sẻ với những khó khăn , bất hạnh của các em nhỏ miền Trung khi bị thiên tai.) 

c. Kết bài:

Kết quả thu được của buổi quyên góp ( hs làm nổi bật được những bạn hs quyên góp dù là những vật rất nhỏ về vật chất : com pa, bút, cục tẩy...nhưng qua đó để thấy được tình cảm của hs, sự tương thân tương ái đã làm cho kết quả của buổi quyên góp có ý nghĩa) Cảm xúc của em  khi tham gia buổi ủng hộ .
	5,0 


	ĐỀ 17 (Hiệp Sơn)
	ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC

NĂM HỌC: 2023-2024

MÔN: NGỮ VĂN- LỚP 6

Thời gian làm bài : 150 phút

( Đề gồm 01 trang)


PHẦN I: ĐỌC HIỂU ( 3 điểm)

Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi:




Đồng làng vương chút heo may



        Mầm cây tỉnh giấc, vườn đầy tiếng chim,




Hạt mưa mải miết trốn tìm



        Cây đào trước cửa lim dim mắt cười.




Quất gom từng hạt nắng rơi

                            Làm thành quả - những mặt trời vàng mơ.




Tháng giêng đến tự bao giờ?



       Đất trời viết tiếp bài thơ ngọt ngào.

                                       ( Tháng giêng của bé- Đỗ Quang Huỳnh)

Câu 1: (0,5đ) Xác định thể thơ và phương thức biểu đạt chính của bài thơ trên.

Câu 2: (0,5đ)

 Từ “ngọt ngào” trong câu thơ “Đất trời viết tiếp bài thơ ngọt ngào” được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển?

Câu 3: (1đ):

Chỉ ra và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ nổi bật nhất được sử dụng trong bài thơ trên.

Câu 4:( 1đ)

Nêu chủ đề bài thơ và cho biết bài thơ trên kết nối với chủ đề nào em đã được học trong chương trình Ngữ văn 6?

PHẦN II: VIẾT ( 7 điểm)

Câu 1 ( 2,0 điểm)

          Viết đoạn văn ( khoảng 150 chữ) trình bày cảm nhận về cảnh sắc thiên  nhiên được gợi ra từ bài thơ phần Đọc hiểu trên.

Câu 2(5.0  điểm). 
             Dựa vào bài thơ “Gọi bạn” của nhà thơ Định Hải, em hãy viết bài văn kể lại câu chuyện về tình bạn giữa Bê vàng và Dê trắng.

	Từ xa xưa thưở nào

Trong rừng xanh sâu thẳm

Đôi bạn sống bên nhau

Bê vàng và Dê trắng

Một năm trời hạn hán

Suối cạn, cỏ héo khô

Lấy gì nuôi  đôi bạn 

Chờ mưa đến bao giờ
	Bê vàng đi tìm cỏ

Lang thang quên đường về

Dê trắng thương bạn quá

Chạy khắp nẻo tìm Bê

Đến bây giờ Dê trắng

Vẫn gọi hoài : Bê! Bê






           ------------Hết------------

	ĐỀ 17 (Hiệp Sơn)
	HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC

NĂM HỌC: 2023-2024

MÔN: NGỮ VĂN- LỚP 6

 ( Hướng dẫn gồm 03 trang)


I. YÊU CẦU CHUNG

- Giám khảo cần nắm bắt kĩ nội dung trình bày trong bài làm của học sinh để đánh giá được một cách tổng quát và chính xác, tránh việc đếm ý cho điểm.


- Vận dụng linh hoạt hướng dẫn chấm, nên sử dụng nhiều mức điểm một cách hợp lí. Đặc biệt khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo...

II. YÊU CẦU CỤ THỂ

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. ĐỌC HIỂU
	1
	- Thể thơ: Lục bát

- Các phương thức biểu đạt chính của bài thơ:Biểu cảm
	0,5

	
	2
	- Từ “ ngọt ngào” trong câu thơ “ Đất trời viết tiếp bài thơ ngọt ngào” được dùng theo nghĩa chuyển
	0.5



	
	3
	- Biện pháp tu từ: Nhân hóa

- Chỉ rõ một số từ ngữ thể hiện: tỉnh giấc, trốn tìm, lim dim mắt cười, gom
- Tác dụng: 

+ Giúp ta thấy mầm cây trỗi dậy như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài; hạt mưa xuân tinh nghịch đang mải miết chơi trò trốn tìm; cây đào “ lim dim mắt cười” sônmgs động như một con người vui tươi đón chào mùa xuân; cây quất hiện lên gần gũi như những người chăm chỉ đang chắt chiu sắc nắng vàng ươm để tô điểm cho quả trái, tạo nên những mặt trời     “ vàng mơ” thu nhỏ.

+ Biện pháp tu từ nhân hoá còn cho ta thấy cảnh vật như có hồn, bức tranh thiên nhiên mùa xuân hiện lên thật đẹp, thật nên thơ khiến ta thêm yêu mùa xuân.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	4
	- Chủ đề bài thơ : thiên nhiên mùa xuân

- Kết nối chủ đề 4 : Quê hương yêu dấu
	0,5

0,5

	II. VIẾT
	1
	a. Đảm bảo thể thức của một đoạn văn. Cách dùng từ, đặt câu cần đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa Tiếng Việt. 

b. Xác định đúng yêu cầu đoạn văn : cảm nhận về cảnh sắc thiên nhiên được gợi ra từ bài thơ.
	0,25



	
	
	c. Triển khai hợp lí nội dung đoạn văn, sau đây là một số định hướng:

* Mở đoạn: Giới thiệu tác giả, bài thơ, ấn tượng về cảnh sắc thiên nhiên trong bài thơ.

* Thân đoạn:

- Bài thơ miêu tả cảnh sắc thiên nhiên mùa xuân vào tháng giêng như một bức tranh nên thơ, tươi đẹp và đầy sức sống với hình ảnh của mầm cây, tiếng chim, hạt mưa, cây đào, cây quất

- Cảnh sắc thiên nhiên ấy khiến lòng người vui phơi phới, say mê và yêu quý mùa xuân

- Nghệ thuật đặc sắc: thể thơ lục bát, âm điệu nhẹ nhàng, hình ảnh mộc mạc, thân thuộc nơi làng quê cùng với biện pháp tu từ nhân hoá…góp phần làm cho bức tranh thiên nhiên mùa xuân thêm sống động, gần gũi, nên thơ.

-Đánh giá: Bài thơ thể hiện sự quan sát tinh tế của nhà thơ về cảnh vật và ta cũng thấy được tâm hồn yêu thiên nhiên của nhà thơ.

* Kết đoạn: Khẳng định lại vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên; những tác động của bài thơ đến tâm hồn tình cảm ( yêu hơn vẻ đẹp của mùa xuân thiên nhiên, tâm hồn lắng đọng…)
	1,5



	
	
	d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện cảm nhận tinh tế, sấu sắc.

e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0. 25



	
	    2
	Viết bài văn tự sự tưởng tượng
	5.0

	
	
	Đảm bảo cấu trúc của một bài văn tự sự tưởng tượng dựa vào bài thơ đã cho .  Có thể giải quyết vấn đề theo hướng sau:

1. Yêu cầu chung:

- Bài làm đúng thể loại: Kể chuyện sáng tạo.

- Kể chuyện theo ngôi thứ ba

- Nhân vật trong truyện kể là: Bê vàng và Dê trắng.

- Nội dung: Bám sát vào nội dung bài  thơ để kể về tình bạn giữa Dê trắng và Bê vàng.
	1,0

	
	
	2. Yêu cầu cụ thể: Học sinh trình bày đảm bảo các ý cơ bản sau:

a. Mở bài: Giới thiệu về chung về đôi bạn: Dê trắng, Bê vàng

( Sống ở đâu? Thời điểm nào? Sống với nhau như thế nào?)

b. Thân bài: bám sát vào nội dung của các câu thơ trong bài thơ để hình thành cốt truyện hay, hấp dẫn.

- Hoàn cảnh sống khó khăn của đôi bạn khi thiên nhiên khắc nghiệt đem đến.( Lồng yếu tố tả để thấy sự khắc nghiệt thiên nhiên: Hạn hán, khô cạn, cây cối ủ rủ…)

- Tình bạn của đôi bạn càng thắm thiết hơn khi cuộc sống khó khăn đem đến . Chú ý kể những việc làm của đôi bạn đi kiếm ăn mà vẫn đói vì mọi cây cối khô cằn, nguồn nước gần như cạn kiệt…

- Đôi bạn mong ngóng một trận mưa đến cho vạn vật hồi sinh nhung chờ mãi chẳng được. Cuộc sống ngày ngày tiếp diễn một khó khăn hơn.

- Thế rồi một ngày nọ Bê vàng đi tìm cỏ, mải tìm ăn bởi đi quá xa nơi mình ở. Thế rồi quên mất đường về nhà. 

- Dê trắng chờ mãi chẳng thấy bạn về, biết tìm Bê vàng ở đâu bây giờ… Dê trắng chạy khắp nơi trong khu rừng tìm bạn đi đến đâu cũng cất tiếng gọi tha thiết: Bê! Bê…

c. Kết bài: Kể sự việc kết thúc? Suy nghĩ của em về tình bạn của Dê trắng và Bê vàng? 

Từ đó rút ra tình bạn của bản thân( Trân trọng nâng niu, và cần giúp đỡ bạn trong mọi lúc mọi nơi nhất là trong lúc khó khăn lại càng cần thiết).
	0,5
0,5

0,75

0,75
0,5

0,5
0,5








---------------Hết--------------

	ĐỀ 18 (Hiệp Sơn)
	ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC

NĂM HỌC: 2023-2024

MÔN: NGỮ VĂN- LỚP 6

Thời gian làm bài : 150 phút

( Đề gồm 01 trang)


PHẦN I: ĐỌC HIỂU ( 3 điểm)

Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi:
                                    Dòng sông mới điệu làm sao

                            Nắng lên mặc áo lụa đào thướt tha

                                   Trưa về trời rộng bao la

                              Áo xanh sông mặc như là mới may

                                  Chiều trôi thơ thẩn áng mây

                           Cài lên màu áo hây hây ráng vàng

                                    Đêm thêu trước ngực vầng trăng

                            Trên nền nhung tím trăm ngàn sao lên ...

                                               (Trích "Dòng sông mặc áo" - Nguyễn Trọng Tạo)

Câu 1: ( 0,5 điểm) Xác định thể thơ và nêu các phương thức biểu đạt của bài thơ trên.

Câu 2: ( 1.0 điểm) Bài thơ miêu tả vẻ đẹp của dòng sông qua các thời điểm nào? Tác dụng?

Câu 3: (0,5 điểm) Xác định trạng ngữ trong câu “Trưa về trời rộng bao la” và cho biết trạng ngữ đó nêu thông tin gì?

Câu 4.(1.0 điểm) : Chỉ ra hai biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ trên.

II. VIẾT (7.0 điểm).

Câu 1 (2.0 điểm).
        Viết đoạn văn ( khoảng 150 chữ) trình bày cảm nhận của em về hình ảnh được khắc hoạ trong đoạn thơ phần Đọc hiểu trên.

Câu 2( 5điểm)

Tưởng tượng trong giấc mơ, em lạc đến hòn đảo vàng. Ở đó, em gặp nhân vật người anh trong truyện cổ tích “ Cây khế” và nghe anh ta kể chuyện cuộc đời mình. Hãy kể lại giấc mơ ấy.


                                                 -----------Hết-----------

	ĐỀ 18 (Hiệp Sơn)
	HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC

NĂM HỌC: 2023-2024

MÔN: NGỮ VĂN- LỚP 6

 ( Hướng dẫn gồm 03 trang)


I. YÊU CẦU CHUNG

- Giám khảo cần nắm bắt kĩ nội dung trình bày trong bài làm của học sinh để đánh giá được một cách tổng quát và chính xác, tránh việc đếm ý cho điểm.


- Vận dụng linh hoạt hướng dẫn chấm, nên sử dụng nhiều mức điểm một cách hợp lí. Đặc biệt khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo...

II. YÊU CẦU CỤ THỂ

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. ĐỌC HIỂU
	1
	- Thể thơ: Lục bát

- Các phương thức biểu đạt của bài thơ : Miêu tả+Biểu cảm
	0,25

0,25

	
	2
	- Miêu tả qua 4 thời điểm: Sáng, trưa, chiều, tối (chỉ rõ các từ ngữ thể hiện các thời điểm đó).

- Tác dụng: Làm hiện lên một dòng sông quê rất đẹp, thơ mộng. Vẻ đẹp đó thay đổi theo những thời điểm trong cả đêm ngày. 
	0.5

0.5

	
	3
	- Trạng ngữ : Trưa về

- Trạng ngữ nêu thông tin về thời gian.
	0,25

0,25

	
	4
	-HS chọn 2 trong ác biện pháp tu từ sau: mỗi ý đúng được 0,5điểm

- Biện pháp tu từ nhân hóa ( dòng sông điệu, mặc áo lụa đào…

- So sánh: Áo xanh sông mặc như là mới may

 (buổi trưa dòng sông như khoác trên mình chiếc áo mới màu xanh)

-Biện pháp đảo ngữ: thơ thẩn áng mây
	0,5

0,5

	II. VIẾT
	1
	a. Đảm bảo thể thức của một đoạn văn. Cách dùng từ, đặt câu cần đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa Tiếng Việt. 

b. Xác định đúng yêu cầu đoạn văn: cảm nhận về hình ảnh dòng sông được khắc hoạ qua đoạn thơ.
	0,25



	
	
	c. Triển khai hợp lí nội dung đoạn văn, sau đây là một số định hướng:
* Mở đoạn: Giới thiệu tác giả, bài thơ, đoạn thơ, ấn tượng về hình ảnh dòng sông.

* Thân đoạn: Cảm nhận về vẻ đẹp của hình ảnh dòng sông trong đoạn thơ:

- Một dòng sông rất đẹp, rất thơ mộng, có hồn, giống như một người thiếu nữ xinh đẹp, điệu đà, duyên dáng, biết làm đẹp cho mình bằng những tấm áo tuyệt diệu, những tấm áo ấy được thay đổi liên tục khiến dòng sông biến hóa bất ngờ, một vẻ đẹp đến ngỡ ngàng khiến người đọc phải say đắm ...

- Biện pháp tu từ nhân hoá kết hợp so sánh, đảo ngữ…khiến dòng sông trở nên sống động, vừa đẹp vừa quyến rũ, đáng yêu như một con người.  

-Thể thơ lục bát với hình ảnh thơ đẹp, giản dị, giọng điệu thiết tha… cũng góp phần tôn thêm vẻ đẹp yêu kiều, thơ mộng của dòng sông 

- Đánh giá: Bài thơ thể hiện sự quan sát tinh tế của nhà thơ về cảnh vật và ta cũng thấy được tâm hồn yêu thiên nhiên của nhà thơ.

* Kết đoạn: Khẳng định lại vẻ đẹp của dòng sông; những tác động của đoạn thơ đến tâm hồn tình cảm ( yêu hơn vẻ đẹp của dòng sông, thiên nhiên, quê hương, đất nước)
	1,5


	
	
	d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.

e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0. 25



	
	    2
	Viết bài văn tự sự tưởng tượng
	5.0

	
	
	Đảm bảo cấu trúc của một bài văn tự sự tưởng tượng dựa vào truyện cổ tích “ Cây khế”.  Có thể giải quyết vấn đề theo hướng sau:

1. Yêu cầu chung:

- Bài làm đúng thể loại: Kể chuyện sáng tạo.

- Kể chuyện theo ngôi thứ nhất

- Nhân vật trong truyện kể là:tôi và người anh.

- Nội dung: Bám sát vào diễn biến truyện cổ tích “ Cây khế” để kể nhưng kết hợp được yếu tố miêu tả, biểu cảm, nghị luận và viết thêm kết thúc mới cho truyện.


	1,0

	
	
	2. Yêu cầu cụ thể: Học sinh trình bày đảm bảo các ý cơ bản sau:

a. Mở bài: 
Giới thiệu được tình huống hợp lí. VD:Trong mơ em thấy mình bay đến hòn đảo vàng và gặp nhân vật người anh ở đó. Anh ta đã kể chuyện cuộc đời mình cho em nghe.

b. Thân bài: bám sát vào nội dung truyện cổ tích “ Cây khế”, có thể thêm, bớt chi tiết cho phù hợp ngôi kể; kết hợp các yếu tố miêu tả, biểu cảm…cho câu chuyện hấp dẫn hơn.

c. Kết bài: Kể sự việc kết thúc?  Suy nghĩ của em về số phận người anh? Từ đó rút ra bài học cho bản thân hoặc đưa ra lời khuyên hữu ích cho mọi người (Sống thật thà, lương thiện, nhân ái, vị tha).
	0,5
3,0

0,5


* Lưu ý : Trên đây là những định hướng, giám khảo cần trân trọng những sáng tạo của học sinh.

	ĐỀ 19 (Thất Hùng)
	ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC

NĂM HỌC 2023- 2024

MÔN: NGỮ VĂN- LỚP 6

Thời gian làm bài 150 phút

( Đề gồm có 1 trang)


                                                          ĐỀ BÀI

I. PHẦN ĐỌC- HIỂU ( 6,0 điểm)
Đọc hai đoạn thơ sau và thực hiện yêu cầu bên dưới

Con bắt gặp mùa xuân

  Trong vòng tay của mẹ

Ước chi vòng tay ấy

Ôm hoài tuổi thơ con
(Vòng tay mùa xuân, Hoàng Như Mai)

    Ánh mắt bố thân thương

Rọi sáng tâm hồn bé

Và trong bầu sữa mẹ

            Xuân ngọt ngào dòng hương
(Mùa xuân của bé, Lâm Thị Quỳnh Anh)

Câu 1. (0,5 điểm): Hai đoạn thơ được viết theo thể thơ nào? Nêu phương thức biểu đạt của hai đoạn thơ đó?

Câu 2. (0,5 điểm): Hai đoạn thơ có điểm gì chung về nội dung.

Câu 3. (1 điểm): Từ “xuân” trong hai đoạn thơ được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Nêu ý nghĩa của từ “xuân” trong hai đoạn thơ?

Câu 4. (1 điểm): Theo em từ hai đoạn thơ, tác giả muốn gửi gắm đến người đọc điều gì?

II.  PHẦN LÀM VĂN ( 7,0 điểm)
Câu 1. (2 điểm) Em hãy viết đoạn văn ngắn khoảng 150 chữ trình bày cảm nhận của em về hai câu thơ sau:

Ước chi vòng tay ấy

Ôm hoài tuổi thơ con.

(Vòng tay mùa xuân, Hoàng Như Mai)

Câu 2. (5 điểm)

Môt buổi sáng, em đi đến trường sớm để tưới nước cho bồn hoa trước lớp. Một cây hoa đang ủ rũ vì bị ai đó vặt lá, bẻ cành, làm rụng hết cánh hoa. Em nghe như nó thủ thỉ kể về chuyện đó. Hãy kể lại câu chuyện buồn của hoa.

--------------------------------------------- HẾT-----------------------------------------------

ĐỀ 19
HƯỚNG DẪN CHẤM OLYMPIC

NĂM HỌC 2023- 2024

MÔN: NGỮ VĂN- LỚP 6

( Hướng dẫn chấm gồm có 2 trang)

	Phần
	NỘI DUNG
	Điểm

	I
	1. Hai đoạn thơ được viết theo thể thơ năm chữ.

Phương thức biểu đạt của hai đoạn thơ là biểu cảm.
	0,5 

	
	2. Điểm chung trong nội dung của hai đoạn thơ: bộc lộ được niềm hạnh phúc lớn lao của mỗi người con khi được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ.
	0,5  

	
	3.  Từ “xuân” trong hai đoạn thơ được dùng theo nghĩa chuyển.

- Ý nghĩa của từ “xuân” trong hai đoạn thơ:

+Xuân (đoạn 1): là tình yêu thương của mẹ đối với tuổi thơ của bé. Bé ước mãi được ở trong vòng tay yêu thương, ấm áp ấy.

+Xuân (đoạn 2): dòng sữa mẹ ấm áp là mùa xuân nuôi bé lớn với nghĩa đầy đủ nhất cả về vật chất và tinh thần.
	1,0 

	
	4. HS có thể trả lời bằng nhiều cách khác nhau nhưng phải hướng tới giải quyết những điều gửi gắm của tác giả. Dưới đây là một số gợi ý

- Tình cảm của cha mẹ dành cho con cái là thiêng liêng, cao đẹp.

- Mỗi người con cảm thấy hạnh phúc, sung sướng khi được sống trong vòng tay yêu thương, ấm áp nghĩa tình của cha mẹ.

- Mỗi chúng ta cần có ý thức trân quý, xây dựng gia đình hạnh phúc....
	1,0 

	II
	Câu 1 :

. Đảm bảo hình thức đoạn văn nghị luận xã hội. Có thể viết đoạn văn như sau:
- Hai câu thơ thể hiện mong muốn ngây thơ, hồn nhiên được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ. Đó là mong ước giản dị được mẹ ôm, được mẹ vỗ về...

- Đó là cách “làm nũng” đáng yêu vô cùng, thể hiện tình cảm trong sáng của trẻ thơ. Được sống trong tình mẹ là niềm hạnh phúc và mong ước của mỗi người.
	2,0 

	
	Câu 2:

. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự (kể chuyện tưởng tượng: Bố cục ba phần, trình bày các sự việc rõ ràng, trình tự hợp lý; biết xây dựng nhân vật, cốt truyện; ngôi kể phù hợp(ngôi thứ nhất); lời kể tự nhiên, sinh động.

. Xác định đúng yêu cầu của đề: Cây hoa kể lại chuyện buồn của mình cho em nghe khi nó bị ai đó bẻ cành, vặt lá, bị rụng hết cánh hoa.

. Triển khai hợp lý nội dung câu chuyện: Vận dụng tốt các yếu tố kể, tả, biểu cảm để có thể viết hoàn chỉnh bài văn theo yêu cầu sau

a. Mở bài: Giới thiệu nhân vật, tình huống truyện

b. Thân bài: 

- Cây hoa tự giới thiệu về bản thân: đẹp, hoàn hảo, đang khoe sắc, tỏa hương làm đẹp cho ngôi trường, được nhiều bạn học sinh chú ý, khen ngợi. Nó cảm thấy hãnh diện, tự hào.

- Cây hoa kể chuyện bị bẻ cành, vặt lá, bị rụng hết cánh hoa (kết hợp kể, tả biểu cảm)

- Cây hoa đau đớn, xót xa khi mình bị tổn thương và cảm thấy rất buồn trước hành vi phá hoại môi trường, hủy hoại cây xanh (kết hợp kể, tả biểu cảm)

- Lời nhắc nhở và mong muốn của cây với những học sinh (nói riêng) và con người (nói chung)

c. Kết bài: Suy nghĩ của người kể và lời nhắn gửi tới mọi người.
	5.0


                      ĐỀ 20 (Thất Hùng)       ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC

NĂM HỌC 2023- 2024

MÔN: NGỮ VĂN- LỚP 6

Thời gian làm bài 150 phút

( Đề gồm có 2 trang)
                                                  ĐỀ BÀI

I. PHẦN ĐỌC- HIỂU (6,0 điểm)
Đọc bài ca dao sau và thực hiện yêu cầu bên dưới: 

                                                     Con cò mà đi ăn đêm

Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.

Ông ơi! ông vớt tôi nao,

Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng.

Có xáo thì xáo nước trong,

Đừng xáo nước đục đau lòng cò con.

Câu 1. Cho biết thể loại văn học và phương thức biểu đạt chính của bài ca dao. ( 0,5 điểm )
Câu 2. Lời nói của Cò trong bài gợi em nhớ đến câu thành ngữ nào? Hãy đặt 1 câu với thành ngữ đó.( 1 điếm) 

Câu 3. Nêu tên hai biện phép tu từ mà tác giả vận dụng trong bài.   ( 0,5 điểm)
Câu 4. Trình bày ngắn gọn ( khoảng 3 đến 5 dòng) suy nghĩ của em về cuộc sống và thái độ sống của con cò trong bài. ( 1.0 điểm) 

II.  PHẦN LÀM VĂN ( 7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm):  

Viết 1 đoạn văn nghị luận ( khoảng 150 chữ ) nêu suy nghĩ  của em về vai trò của người mẹ trong cuộc đời mỗi con người trong đó có dùng ít nhất 2 biện pháp tu từ 

Câu 2 (5,0 điểm):  

Trong mơ, em được gặp gỡ một nhân vật trong những câu chuyện truyền thuyết đã học. Hãy kể và tả lại một nhân vật mà em cho là ấn tượng nhất trong thế giới huyền diệu ấy.

---------------------------------------------HẾT-----------------------------------------------

    ĐỀ 2O                              HƯỚNG DẪN CHẤM OLYMPIC

NĂM HỌC 2023- 2024

MÔN: NGỮ VĂN- LỚP 6
( Hướng dẫn chấm gồm có 4 trang)

	Phần
	NỘI DUNG
	Điểm

	I
	1. + Thể loại văn học: văn học dân gian. ( 0,25 đ )

+ Phương thức biểu đạt chính:  biểu cảm ( 0,25 đ )
	 0,5

	
	2.-  Thành ngữ: Chết vinh hơn sống nhục ; Chết đứng hơn sống quỳ….

- HS chỉ cần chọn 1 thành ngữ rồi đặt câu hoàn chỉnh 
	1,0

	
	3. HS nêu được đúng tên hai phép tu từ : 

+nhân hóa  

+ ẩn dụ       
	0,5

	
	4. Trình bày ngắn gọn ( khoảng 3 đến 5 dòng) suy nghĩ của em về cuộc sống và thái độ sống của con cò trong bài. 

+ Cuộc sống của cò vất vả, gian nan

+  Biết giữ gìn phẩm chất.

+  Khâm phuc.
	1,0 

	II
	Câu 1 :

. Đảm bảo hình thức đoạn văn nghị luận xã hội. Có thể viết đoạn văn như sau:
a. Mở đoạn
Giới thiệu vấn đề vấn đề cần nghị luận: vai trò của người mẹ trong cuộc đời mỗi con người.

b. Thân đoạn
- Mẹ: người sinh ra ta, cho ta sự sống này; cố gắng lao động, là việc để cho ta cuộc sống tốt đồng thời cũng là người dạy ta nhiều điều hay, lẽ phải.

- Mẹ là những người sinh thành, nuôi dưỡng giáo dục, bao bọc chúng ta nên việc hiếu nghĩa là việc chúng ta phải làm để báo đáp công ơn đó.

Người mẹ luôn yêu thương, quan tâm chăm sóc đến người con của mình, ân cần dạy bảo để con thành người, nghiêm khắc trước những lỗi sai của con mình. Tình cảm mẹ dành cho con bao la như trời biển.

Người mẹ cũng là tấm gương cho những đứa con học tập và noi theo, người mẹ có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển nhân cách, tâm hồn của mỗi người con.

Dẫn chứng

Học sinh tự lấy dẫn chứng về vai trò của người mẹ để minh họa cho bài làm của mình.

- Trong xã hội có nhiều người con tuy mang ơn nghĩa to lớn của mẹ nhưng lại có hành động không đúng đắn: cãi lời cha mẹ, bất hiếu (không phụng dưỡng lúc về già, thậm chí là có hành động chửi bới, đánh đập,…) những người này đáng bị xã hội lên án, phê phán.

c. Kết đoạn
Khẳng định lại vai trò, tầm quan trọng của người mẹ, đồng thời rút ra bài học cho bản thân.
	2,0 

	
	Câu 2:

 Đảm bảo cấu trúc một bài văn: Có đầy đủ các phần: Mở bài, Thân bài, Kết bài. Yêu cầu của đề mang tính tính tưởng tượng sáng tạo nên học sinh có thể chọn bất kì nhân vật truyền thuyết nào em đã học. Có thể chọn nhân vật Thánh Gióng và viết bài văn theo định hướng sau :
a. Mở bài
- Dẫn dắt và giới thiệu cậu chuyện mơ gặp Thánh Gióng.

- Một đêm mưa như trút nước, đêm khuya vắng vẻ và em đang chìm trong giấc ngủ say nồng. Trong giấc mơ diệu kỳ em đã được gặp Thánh Gióng đang rẽ mây cưỡi gió xuống trần gian. Trong giấc mơ em ao ước giá như mình vươn vai một cái để trở thành tráng sĩ oai phong lẫm liệt như Thánh Gióng.

b. Thân bài
* Khung cảnh

- Giữa làn sương khói bồng bềnh trên trần gian, em được đi dạo giữa một vùng quê yên bình đầy hoa thơm cỏ lạ. Những ngôi làng bao bọc những lũy tre làng đằng ngà vàng óng bên cạnh là những hồ ao nối tiếp nhau, mặt nước long lánh soi bóng trước mây trời.

- Tiếng trống, tiếng chiêng nổi lên rộn rã, dòng người đông đúc nườm nượp kéo nhau đi trẩy hội về đền Gióng . Bất chợt trời tối sầm lại giữa những đám mây đen là một đám mây ngũ sắc hình cái ô lóe sáng trên bầu trời. Em ngước lên nhìn, trước mắt là Thánh Gióng, đầu đội mũ sắt, mặc áo giáp sắt, tay cầm roi sắt cười trên lưng con ngựa sắt trông mới oai phong và lẫm liệt làm sao. Trước mắt em giờ đây là người anh hùng dân tộc đã lưu danh sử sách muôn đời, người đã anh dũng đánh đuổi giặc Ân để bảo vệ bờ cõi nước Đại Việt ta. Một con người em vô cùng ngưỡng mộ.

*  Diễn biến

- Thánh Gióng đến gần vui vẻ cất tiếng nói: “Xin chào cậu bé ta là Thánh Gióng nghe lời ước nguyện của cậu, nay ta xuống cõi phàm trần cô có muốn ta giúp điều gì?”

- Thoáng một chút giật mình ngơ ngác em bình tĩnh lại vội vàng bày tỏ: “Thưa ngài! Em cũng như các bạn trên thế gian, chỉ ao ước làm sao mình vươn vai một cái trở thành tráng sĩ oai phong lẫm liệt như ngài: Xin hỏi ngài có bí quyết nào giúp em biến ước mơ thành hiện thực.”

- Thân hình cao lớn, Thánh Gióng cười vang động viên tôi: “Ô cháu giỏi lắm, tuổi thơ các cháu có những giấc mơ như vậy là rất tốt. Ngày xưa ta cũng như các cháu, nhờ dân làng góp gạo nuôi ta lớn nhanh để đi đánh giặc , sức mạnh của ta chính là sức mạnh chính nghĩa của lòng yêu nước. Còn bí quyết thì đó là sự nỗ lực và quyết tâm các cháu có thể làm được nhiều điều còn lớn lao hơn ta . Hãy cố gắng nhé!”

- Nói rồi Thánh gióng chào tạm biệt rồi bay về trời, ẩn hiện trong làn sương khói mờ ảo.

- Ông Gióng ra đi trong sự ngỡ ngàng của tôi. Ngẫm nghĩ lại tôi mới nghiệm ra một chân lí rằng: mọi thành quả, mọi trái ngọt trong cuộc sống đều phải đánh đổi bằng mồ hôi công sức của chính bản thân mình, không có điều tốt đẹp nào xảy đến với ta như một phép thần kì, phải nỗ lực và cố gắng hết mình để đạt được.

c. Kết bài
- Giấc mơ kết thúc

- Đang mơ màng bỗng em nghe thấy tiếng mẹ gọi liền choàng tỉnh giấc. Tiếng nói của ngài còn văng vẳng đâu đây. Em tự hứa lòng mình sẽ học tập, phấn đấu không ngừng để thực hiện ước mơ cao đẹp ấy.
*Lưu ý: Giám khảo chấm bài cần linh hoạt với những bài viết có sự sáng tạo của học sinh
	5,0 

1,0

0,5

2,5

1,0


	                ĐỀ 21 (Hiệp An)  ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC

NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN: NGỮ VĂN – LỚP 6

Thời gian làm bài: 150 phút

                    ( Đề gồm : 01 trang)


Phần I. Đọc hiểu (3,0 điểm)
               Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:

“Đất  mọng nước mưa, và khi gió xua tan mây ra, đất ngây ngất dưới ánh nắng chói lọi và tỏa ra một làn khói lam. Sáng sáng, sương mù dâng lên từ một con ngòi, từ vùng trũng bùn lầy nước đọng. Sương trôi như sóng, lao ra ngoài đồi núi thảo nguyên và ở đó nó tan ra thành một lớp khói lam mịn màng. Và trên những cành lá đâu đâu cũng la liệt những giọt sương nặng nom như những hạt đạn ghém đỏ rực, đè trĩu ngọn cỏ. Ngoài thảo nguyên, cỏ băng mọc cao hơn đầu gối. Lúa vụ đông trải ra đến tận chân trời như một bức tường xanh biếc. Những khoảnh ruộng cát xám tua tủa những ngọn ngô non như muôn ngàn mũi tên. Tới thượng tuần tháng 6, thời tiết đã đẹp đều, trời không gợn một bóng mây, và thảo nguyên nở hoa sau những trận mưa phơi mình ra lộng lẫy dưới ánh nắng.  Giờ  đây, thảo nguyên nom như một thiếu phụ đang nuôi con bú, xinh đẹp lạ thường, một vẻ đẹp lắng dịu, hơi mệt mỏi và rạng rỡ, nụ cười xinh tươi hạnh phúc và trong sáng của tình mẹ con.”






            (Trích” Đất  vỡ hoang”- Sôlôkhôp)

Câu 1. Phương thức biểu đạt chủ yếu của đoạn văn trên là gì?

Câu 2. Trong đoạn trích trên, nhà văn đã sử dụng  biện pháp nhân hoá thật đặc sắc Hãy chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật nhân hoá?

 Câu 3.  Từ văn bản trên viết đoạn văn ngắn, cảm nhận của em về vẻ đẹp của vùng thảo nguyên rộng lớn? 

Phần II.  Viết  ( 7,0  điểm)

Câu 1: ( 2,0 điểm)
Viết đoạn văn cảm nhận của em về lẽ sống cao đẹp mà nhà thơ gửi gắm trong khổ thơ sau:

"Ước làm một hạt phù sa

Ước làm một tiếng chim ca xanh trời

Ước làm tia nắng vàng tươi

Ước làm một hạt mưa rơi, đâm chồi"

                                       (Lê Cảnh Nhạc -Xin làm hạt phù xa)

Câu 2 (5.0 điểm)
           Đứng lặng giờ lâu trước nấm mồ của Dế Choắt, Dế Mèn nghĩ về bài học đường đời đầu tiên và hối hận vô cùng. 


Qua văn bản “Bài học đường đời đầu tiên” (Sách Ngữ văn 6, tập  một – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam), em hãy thay lời Dế Mèn kể lại bài học đường đời đầu tiên và niềm ân hận ấy.
----------------------------Hết-----------------------------

                      ĐỀ 21                                                       HƯỚNG DẪN CHẤM
	
	                 ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC

                   NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN: NGỮ VĂN – LỚP 6

Thời gian làm bài: 150 phút

                    


     I. YÊU CẦU CHUNG
- Giám khảo cần nắm bắt kĩ nội dung trình bày trong bài làm của học sinh để đánh giá được một cách tổng quát và chính xác, tránh việc đếm ý cho điểm.

- Vận dụng linh hoạt hướng dẫn chấm, nên sử dụng nhiều mức điểm một cách hợp lí. Đặc biệt khuyến khích những bài viết có cảm xúc và năng lực sáng tạo...

II. YÊU CẦU CỤ THỂ
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	I
	ĐỌC HIỂU
	3.0

	1
	Phương thức biểu đạt chủ yếu của đoạn trích trên là: Tự sự
	0,5

	2
	- Biện pháp so sánh: 

+ Sương trôi như sóng

+ Những giọt sương lặn non như những hạt đạm ráng đỏ rực.
+ Lúa vụ đông như bức tường thành xanh biếc
+ Những ngọn ngô non như muôn ngàn mũi tên
+ Thảo nguyên như một thiếu phụ đang cho con bú…
- Biện pháp nhân hóa: 

+ Đất -  ngây ngất dưới ánh nắng
          + Sương - lao ra ngoài đồi núi Thảo Nguyên

          + Thảo nguyên -  phơi mình lộng lẫy... xinh đẹp lạ thường, một vẻ đẹp lắng dịu, hơi mệt mỏi và rạng rỡ

- Tác dụng: + làm tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt 

+ Hình ảnh thiên nhiên thảo nguyên bao la hiện lên cụ thể đẹp đẽ, lung linh, sống động, có tâm hồn, có tri giác và mang đậm hơi thở ấm áp của con người. 

+ Qua đó ta thấy được tình yêu thiên nhiên tha thiết, yêu mến, trân trọng, ngợi ca vùng đất quê hương mình của nhà văn. 

* Chú ý: Học sinh có thể diễn đạt khác nhưng vẫn đảm bảo đủ ý thì vẫn cho điểm tối đa. 
	0,5

1,0

	3
	  Thảo nguyên xanh trong trang văn trích “Đất vỡ hoang” của nhà Sô lô khốp đã để lại ấn tượng sâu sắc khó phai trong lòng độc giả về một vùng đất bao la rộng lớn với biết bao vẻ đẹp tươi mát, đặc biệt là vẻ dịu dàng, tinh khôi, vào mỗi buổi sớm bình minh và sau những trận mưa vào thượng tuần tháng 6. Với ngôn từ trong sáng, cùng biện pháp so sánh đặc sắc “Sương trôi như sóng, những giọt sương lặn non như những hạt đạn ghém đỏ rực, lúa vụ đông như bức tường thành xanh biếc,  những ngọn ngô non như muôn ngàn mũi tên, thảo nguyên như một thiếu phụ đang cho con bú…” cùng biện pháp nhân hóa “ Đất -  ngây ngất dưới ánh nắng, sương  lao ra ngoài đồi núi thảo nguyên, thảo nguyên -  phơi mình lộng lẫy... xinh đẹp lạ thường, một vẻ đẹp  lắng dịu, hơi mệt mỏi và rạng rỡ, nụ cười xinh tươi hạnh phúc và trong sáng của tình mẹ con” và tình yêu vùng đất quê hương tha thiết, tác giả đã làm hiện ra một vùng thảo nguyên với không gian bao la, rộng lớn tươi mát đầy sức sống mãnh liệt, sức sống của đất đai đang hồi sinh, ta nghe như nhịp thở của đất mẹ đều đều đang làm cho cỏ cây, hoa trái sinh sôi nảy nở trên mảnh đất dấu yêu của vùng đất Nga xinh đẹp. Qua đó ta thấy được niềm tự hào biết bao về nơi đã nuôi dưỡng tâm hồn nhạy cảm của nhà văn Sô lô khốp.
	1,0

	II
	   PHẦN VIẾT  
	7,0

	1
	* Về kĩ năng :

Viết  đúng đoạn văn cảm nhận, diễn đạt  trong sáng, mạch lạc. 
	0,25

	
	*Về kiến thức: 

Mở đoạn: Giới thiệu đề tài: lẽ sống cao đẹp là được cống hiến, được hiến dần cho cuộc đời được nhà thơ Lê Cảnh Nhạc thể hiện trong khổ thơ...

Thân đoạn: - Biện pháp điệp ngữ "ước làm", nhấn mạnh những ước muốn được cống hiến, được xây dựng cho quê hương, đất nước giàu đẹp.

- Hình ảnh "một tiếng chim ca, một hạt phù sa", "tia nắng vàng tươi", "hạt mưa rơi".-> sự vật nhỏ bé trong thiên nhiên nhưng đều có ý nghĩa trong đời sống.

- Thể hiện thái độ trân trọng đề cao, ca ngợi tấm lòng chân thành và ước nguyện giản dị mà sâu sắc của tác giả.

Kết đoạn: Khái quát nội dung và nhận xét giá trị nghệ thuật.

                Liên hệ bài học cho bản thân.
	0,25

1.0

0,25



	
	Sáng tạo: có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện cảm nhận sâu sắc, tinh tế…
Chính tả, dùng từ, đặt câu : đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25

	2
	Yêu cầu chung:

1.
Về nội dung: Yêu cầu hs nhập vai vào nhân vật của câu chuyện (Dế Mèn) để kể lại câu chuyện và nói lên cảm nghĩ, tâm trạng của Dế Mèn. Tâm trạng đó được biểu hiện qua suy nghĩ, cử chỉ, thái độ,  những ăn năn của Dế Mèn…
2.
Về hình thức: Bài văn phải có bố cục rõ ràng: Mở bài, Thân bài, Kết bài. Lời kể phải hấp dẫn, diễn đạt lưu loát, chữ viết sạch đẹp không sai lỗi chính tả.
	0.5

	
	Yêu cầu cụ thể: Đảm bảo các nội dung theo dàn ý sau: 
Mở bài:
 
     - Giới thiệu hoàn cảnh xảy ra câu chuyện. 

Thân bài:

· Kể lại diễn biến câu chuyện, tâm trạng qua suy nghĩ, cử chỉ, thái độ, những ăn năn của Dế Mèn… trong đó có kết hợp tự miêu tả và miêu tả các nhân vật khác trong câu chuyện, miêu tả cảnh…

· Kể về niểm ân hận của bản thân khi đứng trước mộ Dế Choắt: Vì đã không đào hang giúp Choắt; vì đã không dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm khi Chị Cốc vu oan cho Choắt; vì thói nghênh ngang, nông nổi của bản thân …

Kết bài:
     - Kết thúc câu chuyện. Khắc sâu bài học đường đời đầu tiên… 
Sáng tạo: Cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề.
	0,5

1.5

1.5

0.5

0,5




	ĐỀ 22 (Hiệp An)
	                  ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC

NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN: NGỮ VĂN – LỚP 6

Thời gian làm bài: 150 phút

                    ( Đề gồm : 01 trang)


Phần I. Đọc -hiểu (3.0điểm)
“Quê hương là một tiếng ve,

Lời ru của mẹ trưa hè à ơi,

Dòng sông con nước đầy vơi,

Quê hương là một góc trời tuổi thơ.

Quê hương ngày ấy như mơ

Tôi là cậu bé dại khờ đáng yêu

Quê hương là tiếng sáo diều

Là cánh cò trắng chiều chiều chân đê

Quê hương là phiên chợ quê

Chợ trưa mong mẹ mang về bánh đa

Quê hương là một tiếng gà

Bình minh gáy sáng ngân nga xóm làng

Quê hương là cánh đồng vàng,

Hương thơm lúa chín mênh mang trời chiều.

Quê hương là dáng mẹ yêu,

Áo nâu nón lá liêu xiêu đi về.

(Nguyễn Đình Huân, Quê hương)

Câu 1. (1,0 điểm) Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào, xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ.

Câu 2. (1,0 điểm) Chỉ ra biện pháp tu từ chủ yếu được sử dụng trong đoạn thơ trên và nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó.
Câu 3: (1,0 điểm) Qua đoạn thơ, tác giả muốn gửi đến chúng ta thông điệp gì?

Phần II: Viết

Câu 1. (2,0 điểm)

Trong bài thơ Theo chân Bác, nhà thơ Tố Hữu viết:

Ôi sức trẻ! Xưa trai Phù Đổng

Vươn vai, lớn bổng dậy nghìn cân

Cưỡi lưng ngựa sắt bay phun lửa

Nhổ bụi tre làng, đuổi giặc Ân!
     Từ đoạn thơ trên hãy trình bày cảm nhận của em về chi tiết Thánh Gióng Vươn vai, lớn bổng dậy nghìn cân.

Câu 2: (5.0điểm)

           Cuộc đời giọt nước là những cuộc phiêu lưu kì thú. Em hãy kể lại những cuộc phiêu lưu ấy?

-------------------------------------------------------------------------

                                                                                        HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐỀ 22
	                 ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC

                   NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN: NGỮ VĂN – LỚP 6

Thời gian làm bài: 150 phút

                    


     I. YÊU CẦU CHUNG
- Giám khảo cần nắm bắt kĩ nội dung trình bày trong bài làm của học sinh để đánh giá được một cách tổng quát và chính xác, tránh việc đếm ý cho điểm.

- Vận dụng linh hoạt hướng dẫn chấm, nên sử dụng nhiều mức điểm một cách hợp lí. Đặc biệt khuyến khích những bài viết có cảm xúc và năng lực sáng tạo...

II. YÊU CẦU CỤ THỂ
	Phần
	NỘI DUNG
	Điểm

	I Đọc hiểu
	1. Thể thơ: lục bát

Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm.
	1,0

	
	2. - Điệp từ 'quê hương là"

- So sánh "quê hương là”

Tác dụng:

- Biện pháp điệp ngữ và so sánh làm tăng giá trị gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt.

- Nhấn mạnh hình ảnh quê hương là những gì bình dị, thân thuộc, gắn bó máu thịt với cuộc đời mỗi con người. Bởi quê hương là nơi ta sinh ra và lớn lên, nơi có người mẹ hiền tảo tần, nơi có kỉ niệm đẹp tuổi thơ.

- Ca ngợi vẻ đẹp quê hương đồng thời tái hiện những kỉ niệm tuổi thơ và qua đó thể hiện tình yêu nguồn cội tha thiết của tác giả.
	0.25

0.75

	
	3. Thông điệp:

- Quê hương có vai trò quan trọng trong cuộc đời mỗi người.

- Tự hào, biết ơn quê hương

- Xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp

-……..
	1.0

	II. Phần Viết
	Câu 1: 

* Về kĩ năng :

Viết  đúng đoạn văn cảm nhận, diễn đạt  trong sáng, mạch lạc.

- Về nội dung: 

Cảm nhận về chi tiết Thánh Gióng vươn vai, lớn bổng dậy nghìn cân:

- Chi tiết Thánh Gióng vươn vai thành tráng sĩ mình cao hơn trượng, oai phong lẫm liệt thể hiện sự phi thường ở nhân vật.(Chi tiết này có liên quan đến truyền thống của truyện cổ dân gian. Thời cổ, nhân dân quan niệm người anh hùng phải khổng lổ về thể xác, sức mạnh và chiến công. Thần Trụ Trời, Sơn Tinh… đều là những nhân vật khổng lồ. Cái vươn vai của Gióng là đạt đến độ phi thường ấy).

- Chi tiết này còn mang ý nghĩa biểu trưng cho dân tộc việt Nam, cho sự trưởng thành vượt bậc, về hùng khí, tinh thần của một dân tộc trước nạn ngoại xâm. Khi lịch sử đặt ra vấn đề sống còn cấp bách, khi tình thế đòi hỏi dân tộc vươn lên một tầm vóc phi thường thì dân tộc vụt lớn dậy như Thánh Gióng, tự mình thay đổi tư thế, tầm vóc của mình.

=>Dân tộc Việt Nam anh hùng muốn có hình tượng khổng lổ, tuyệt đẹp và có ý nghĩa khái quát để phản ánh hết được lòng yêu nước, khả năng và sức mạnh quật khởi của dân tộc ta trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm suốt bốn ngàn năm lịch sử.

- Đây là chi tiết tưởng tượng kì ảo làm tăng thêm vẻ đẹp và ý nghĩa của nhân vật, làm câu chuyện thêm hấp dẫn.
* Sáng tạo: có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện cảm nhận sâu sắc, tinh tế…
Chính tả, dùng từ, đặt câu : đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.

	0.25

0.5

0.5

0.25

0.25

0.25

	
	Câu 2: 

Yêu cầu chung:

1.
Về nội dung: Bằng sự sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú, người viết để viết kể một câu chuyện, đầy đủ về nội dung, ý nghĩa. 

2.
Về hình thức: Bài văn phải có bố cục rõ ràng: Mở bài, Thân bài, Kết bài. Lời kể phải hấp dẫn, diễn đạt lưu loát, chữ viết sạch đẹp không sai lỗi chính tả.
a. Mở bài: 

Giọt nước tự giới thiệu về nguồn gốc của mình: Ra đời từ đâu? Tự hào về nguồn gốc của mình như thế nào? 

b.Thân bài:

- Cuộc phiêu lưu kì thú của giọt nước: 

+ Bắt đầu từ nơi mình sinh ra, đi những đâu? Gặp những ai? gặp chuyện gì? Chuyện vui hay buồn? Có những trải nghiệm nào? Rút ra được bài học cuộc sống gì? 

+ Kết thúc chuyến đi như thế nào? Ý nghĩa của chuyến phiêu lưu như thế nào? 

c.Kết bài:
Tâm trạng, suy nghĩ của giọt nước khi được chu du khắp nơi và có nhiều trải nghiệm thú vị.
*. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận

*. Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.

	0.5

0.5

3.0

0.5

0.5


ĐỀ 22 (Tân Dân)
               ĐỀ  GIAO LƯU OLYMPIC CẤP THỊ XÃ

MÔN: Ngữ văn 6

Năm học 2023-2024

Thời gian:150 phút ( Không kể thời gian giao đề)

I.PHẦN ĐỌC- HIỂU (3,0 điểm)

Đọc đoạn thơ sau và thực hiện yêu cầu bên dưới 

Con đi biền biệt tháng ngày

Lúc dừng chân đã mây bay trắng đầu !

Bơ vơ tội nghiệp giàn trầu

Tủi thân biết mấy thân cau trước nhà

Con về gần, mẹ đã xa,

Câu thơ lỏng chỏng giữa nhà mồ côi!

Mai sau dù có già rồi,

Con vẫn cần mẹ như thời trẻ thơ!

                                  ( Trích: Vẫn cần có mẹ, Nguyễn Văn Thu)

Câu 1. Xác định thể thơ và phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ trên. (0,5 điểm)

Câu 2. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong 2 dòng thơ : « Bơ vơ tội nghiệp giàn trầu/ Tủi thân biết mấy thân cau trước nhà ». (0,5 điểm)

Câu 3. Em hiểu nội dung các dòng thơ sau như thế nào ? « Con về gần, mẹ đã xa,/ Câu thơ lỏng chỏng giữa nhà mồ côi! » (1,0 điểm)

Câu 4. Thông điệp mà em tâm đắc nhất qua văn bản là gì? Nêu lí do chọn thông điệp đó. (1,0 điểm)

II.  PHẦN LÀM VĂN (7,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)

Từ ý nghĩa đoạn thơ trên, em có suy nghĩ gì về tình mẫu tử trong cuộc sống? (Trình bày bằng đoạn văn nghị luận khoảng 200 chữ)  

Câu 2. (5,0 điểm)

Cảm nhận về bài ca dao

“Gió đưa cành trúc la đà

Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương

Mịt mù khói tỏa ngàn sương

Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ”

–––––– Hết ––––––

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.


ĐỀ 22
HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC CẤP THỊ XÃ

Môn: Ngữ văn 6

Năm học 2023-2024

                                                                     Thời gian:150 phút ( Không kể thời gian giao đề)

	PHẦN
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	I.Đọc – hiểu
	1
	Thể thơ lục bát

Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm
	0,25 điểm

0,25 điểm

	
	2
	-BPTT nhân hóa: giàn trầu bơ vơ, tội nghiệp; hàng cau tủi thân

 - Tác dụng: nhà thơ đã làm sống dậy hình ảnh giàn trầu và cây cau, như mang linh hồn, tâm trạng của con người. 
	0,5 điểm

	
	3
	Đây chính là nỗi lòng của người con khi có người mẹ đã đi xa, đã ra đi mãi mãi. Mẹ đã xa, càng làm khắc khoải thêm sự day dứt của người con. Những tháng ngày mẹ còn thì con lại không thể ở gần để phụng dưỡng, chăm sóc mẹ. Chỉ đến khi xa mẹ rồi thì con mới lại về. Mẹ đi rồi, con trở thành đứa trẻ mồ côi, gian nhà trở nên thiếu vắng, trống trải, lỏng chỏng, cô đơn mình con. Đó là những dòng cảm xúc làm lay động triệu trái tim.
	1,0 điểm

	
	4
	Hãy quan tâm, chăm sóc mẹ trước khi đã quá muộn...
	1,0 điểm

	II. Phần viết
	1
	a. Đảm bảo hình thức đoạn văn nghị luận xã hội

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận

c. Triển khai hợp lý nội dung đoạn văn: Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng.

Có thể viết đoạn văn như sau:

1/ Mở đoạn: Giới thiệu vấn đề

2/ Thân đoạn

2.1.  Giải thích:
     “Tình mẫu tử”: Là tình cảm thiêng liêng, máu thịt của người mẹ dành cho con cái. Tình mẫu tử là chỗ dựa vững chắc trong moi hoàn cảnh, là ngọn đèn chỉ đường cho con đến thành công.

2.2. Bàn luận
+ Biểu hiện: Chăm lo cho con từng bữa ăn giấc ngủ; dạy dỗ con nên người; sẵn sàng hi sinh cả hạnh phúc để bảo vệ, che chở cho con; con cái lớn lên mang theo hi vọng niềm tin của mẹ; đằng sau thành công của con là sự tần tảo của người mẹ.

+ Ý nghĩa: Tình mẹ bao la không đại dương nào đếm được; đó là trái tim chỉ biết cho đi mà không bao giờ đòi lại; Mẹ luôn bao dung khi con mắc lỗi lầm làm tổn thương mẹ.

Bàn luận mở rộng: Trong cuộc sống có những người đối xử tệ bạc với người mẹ của mình. Những người đó sẽ không bao giờ trở thành con người đúng nghĩa

2.3. Bài học nhận thức và hành động
- Nhận thức: Luôn biết ơn và ghi nhớ công lao sinh hành, dưỡng dục của mẹ

 - Hành động: Phấn đấu trưởng thành khôn lớn như sự báo đáp kì vọng của mẹ; Đừng làm mẹ phải buồn phiền để một ngày phải hối lỗi; biết trở về bên vòng tay mẹ dù có đi xa đến đâu.

3/ Kết đoạn: Khẳng định vấn đề
d. Sáng tạo : Cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng, mới mẻ, phù hợp với vấn đề nghị luận.

e. Chính tả, dùng từ, đặt câu : Đảm bảo chuẩn xác chính tả, dùng từ, đặt câu, ngữ pháp.
	2,0 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

	
	2
	a. Đảm bảo hình thức bài văn nghị luận văn học

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận

c. Triển khai vấn  nghị luận: Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng, thể hiện sự cảm nhận sâu sắc. 

Có thể viết bài văn theo định hướng sau:
1. Mở bài: Bài ca dao là một bức tranh tuyệt đẹp về cảnh mùa thu ở kinh thành Thăng Long.

2.Thân bài: 

Câu 1. Hình ảnh: Gió đưa cành trúc la đà là nét chấm phá đơn sơ nhưng sinh động. Cái động của cành trúc làm tăng thêm vẻ tĩnh lặng của mặt hồ.

Câu 2. Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương: các âm thanh hoà quyện vào nhau (tiếng chuông chùa, tiếng gà gáy sáng) gợi liên tưởng về một cuộc sống bình yên.

Câu 3. Mịt mù khói toả ngàn sương dặc tả vẻ huyền ảo, thơ mông của Hổ Tây. Sương phủ dày đặc trên mặt nước như khói toả khiến cảnh hồ giống như trong cõi mộng hoặc cõi thần tiên, đem đến cho con người cảm giác lâng lâng thoát tục.

Câu 4. Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ là hình ảnh cuộc sống lao động hiện ra thấp thoáng qua tiếng chày giã dó làm giấy của dân làng Yên Thái. Tiếng chày nhịp nhàng, cần mẫn là một trong những âm thanh quen thuộc gắn liền với khung cảnh Hồ Tây mỗi sớm mai.

+ Mặt trời lên, mặt Hồ Tây như một tấm gương khổng lổ sáng long lanh, đẹp vô cùng!

3. Kết bài:

- Chỉ qua bốn câu ca dao, người xưa đã vẽ nên bức tranh thiên nhiên Hổ Tây tuyệt đẹp, làm rung động lòng người.

- Ẩn chứa sau từng câu, từng chữ là niềm tự hào của người dân Thăng Long ngàn năm văn vật.

d. Sáng tạo: Cách diễn đat độc đáo, có suy nghĩ riêng, mới mẻ, phù hợp với vấn đề nghị luận.

e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo chuẩn xác chính tả, dùng từ, đặt câu, ngữ pháp.
	5,0 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm


ĐỀ  GIAO LƯU OLYMPIC CẤP THỊ XÃ


ĐỀ 23 (Tân Dân)
MÔN: Ngữ văn 6

Năm học 2023-2024

Thời gian:150 phút ( Không kể thời gian giao đề)

I.PHẦN ĐỌC- HIỂU (3,0 điểm)

           Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu từ Câu 1 đến Câu 4:

Củ khoai lớn ở ngoài đồng

Ông trăng lên lớn ở trong bầu trời

Cánh buồm lớn giữa biển khơi

Lá cờ lớn bởi gió vời lên cao.

Con đường lớn với khát khao

Niềm vui lớn bởi tiếng chào, bàn tay

Còn như con của mẹ đây

Trong vòng tay mẹ ngày ngày lớn lên.

(Hát ru, Xuân Quỳnh, Thơ Xuân Quỳnh, Nxb Hội nhà văn, 2014, tr 232)

Câu 1. Xác định thể thơ và phương thức biểu đạt chính của văn bản trên (0,5 điểm)

Câu 2. Em hiểu thế nào về ý nghĩa 2 dòng thơ sau: (0,5 điểm)

           « Còn như con của mẹ đây

Trong vòng tay mẹ ngày ngày lớn lên ».

Câu 3. Chỉ ra hiệu quả của biện pháp tu từ được sử dụng trong 6 dòng thơ đầu.(1,0 điểm)

Câu 4. Theo em qua lời ru trên, người mẹ muốn giáo dục cho con bài học gì? (1,0 điểm)

II.  PHẦN LÀM VĂN (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm) 

Em hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của mình về vai trò của lời ru đối với sự hình thành nhân cách con người trong xã hội hiện đại.

Câu 2 (5,0 điểm)

Đọc đoạn văn sau và hóa thân thành hạt mưa xuân kể chuyện đời mình.

“Mưa mùa xuân xôn xao phơi phới. Những hạt mưa bé nhỏ mềm mại rơi mà như nhảy nhót. Hạt nọ tiếp hạt kia đan xuống mặt đất….Mặt đất đã kiệt sức bỗng thức dậy, âu yếm đón lấy những hạt mưa ấm áp trong lành. Đất trời lại dịu mềm, lại cần mẫn tiếp nhựa cho cây cỏ. Mưa mùa xuân đã đem lại cho chúng cái sức sống ứ đầy, tràn lên các nhánh lá mầm non. Và cây trả nghĩa cho mưa bằng cả mùa hoa thơm trái ngọt”

(Nguyễn Thị Thu Trang, Tiếng mưa)

–––––– Hết ––––––

UBND THỊ XÃ KINH MÔN                                 HƯỚNG DẪN CHẤM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC CẤP THỊ XÃ                             

                                                Môn: Ngữ văn 6                                              

                                                       Năm học 2023-2024

                                                                     Thời gian:150 phút ( Không kể thời gian giao đề)

	PHẦN
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	I
	1
	Phương thức biểu đạt chính: Biểu cảm

Thể thơ: lục bát
	0,5 điểm

	
	2
	Con lớn lên bằng tình yêu thương, che chở của mẹ.
	0,5 điểm

	
	3
	- BPTT: Điệp từ, điệp cấu trúc

- Tác dụng

+Nội dung: Nhấn mạnh những hiện tượng tự nhiên, xã hội  có chung quy luật: Vạn vật lớn lên nhờ có thế giới xung quanh, có cộng đồng

+ Nghệ thuật: Tạo nhịp điệu, âm hưởng cho lời ru.
	1,0 điểm

	
	4
	Đây là bài học giản dị về ý thức cộng đồng: Không ai có thể tự mình lớn lên nếu không có chiếc nôi rộng lớn là cuộc đời.
	1,0 điểm

	II
	1
	a. Đảm bảo hình thức đoạn văn nghị luận xã hội

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận

c. Triển khai hợp lý nội dung đoạn văn: Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng.

Có thể viết đoạn văn như sau:

- Lời ru là điệu hát dân gian êm ái, thiết tha, ru cho trẻ ngủ, đồng thời biểu lộ tình cảm, tâm sự một cách nhẹ nhàng.

- Lời ru có ý nghĩa quan trọng đối với sự hình thành nhân cách con người trong xã hội truyền thống cũng như  xã hội hiện đại, đó là bồi đắp, nuôi dưỡng tâm hồn đứa trẻ trước khi phải va chạm với một thế giới ồn ào, bon chen, trước khi tiếp xúc với những phương tiện hiện đại nhưng vô hồn.

+ Trong lời ru có tình thương yêu sâu lắng và tha thiết của bà, của mẹ…
+ Trong lời ru chứa đựng những điều hay lẽ phải, những kinh nghiệm, bài học về cách ứng xử, cách sống đẹp ở đời.

- Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, một bộ phận lớn trẻ em không được nghe hát ru, trong đời sống tinh thần thiếu vắng lời ru, các bà mẹ không biết hoặc không muốn hát ru đã mang đến cho con âm nhạc điện tử. Đây là mặt trái của xã hội hiện đại, làm tâm hồn con người xơ cứng, vô cảm.
d. Sáng tạo: Cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng, mới mẻ, phù hợp với vấn đề nghị luận.

e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo chuẩn xác chính tả, dùng từ, đặt câu, ngữ pháp.
	2,0 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

	
	2
	a. Đảm bảo cấu trúc một bài văn: Có đầy đủ các phần: Mở bài, Thân bài, Kết bài: 

b. Xác định đúng yêu cầu của đề

c. Triển khai vấn đề rõ ràng, đầy đủ; thể hiện sự nhận thức sâu sắc và vận dung tốt các kiến thức Tập làm văn đã học để làm bài hiệu quả cao. Có thể viết theo định hướng sau:
1/Mở bài: Giới thiệu mình là hạt mưa mùa xuân

2/ Thân bài: 

- Giới thiệu về mùa xuân, hóa thân thành những hạt mưa bé nhỏ, ngây thơ, trong sáng, vô tư, hồn nhiên.,…

- Mùa đông ẩn mình trong những đám mây…

- Xuân vê, theo gió ẩm và những luồng không khí ấm áp bay đi khắp nơi, tiếp sức cho mặt đất, cỏ cây hoa lá,…

- Mặt đât đang kiệt sức cằn khô, cây cối trơ trụi, khẳng khiu, cành xám xịt, sông suối khô cạn trơ đáy,…bắt đầu biến đổi khi mưa xuống (Miêu tả cụ thể)

- Hóa thân vào màu xanh, vào hoa lá, vào sông suối, đất đai để bắt đầu một cuộc đời mới đày ý nghĩa.

- Xúc động, tự hào….

- Gửi lời nhắn nhủ với cây trái, với những bạn mưa mùa xuân củ những mùa sau….

3/ Kết bài: Cảm nghĩ về cuộc đời được cống hiến, được hóa thân.

d. Sáng tạo: Cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề yêu cầu.

e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa Tiếng việt.
	5,0 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm




	ĐỀ 24


	ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC

NĂM HỌC: 2023 - 2024

Môn: Ngữ văn 6

Thời gian làm bài 150 phút
( Đề thi gồm 01 trang)


I. PHẦN ĐỌC- HIỂU (3.0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

MẸ

Con về thăm mẹ chiều mưa,

Mới hay nhà dột gió lùa bốn bên.

Giọt mưa sợi thẳng, sợi xiên.

Cứ nhằm vào mẹ những đêm trắng trời.

Con đi đánh giặc một đời,

Mà không che nổi một nơi mẹ nằm.

                                                                                  (Tô Hoàn)
Câu 1.(0,5 điểm): Xác định thể thơ và phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong bài thơ. 

Câu 2. (1,0 điểm): Các hình ảnh “nhà dột”, “gió lùa bốn bên”, “những đêm trắng trời” diễn tả điều gì? 

Câu 3.(1,0 điểm): Hai câu cuối thể hiện nỗi niềm gì của người con? 

Câu 4.(0.5 điểm): Bài thơ muốn gửi đến người đọc thông điệp gì? 

II. PHẦN LÀM VĂN ( 7 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Viết một đoạn văn thể hiện cảm xuc về tình mẫu tử thiêng liêng được gợi ra trong phần đọc hiểu.
Câu 2. (5.0 điểm)
Để chọn một loài hoa tiêu biểu và xứng đáng nhất cho cuộc thi hoa toàn quốc, ban tổ chức đã chọn những loài hoa đẹp nhất để dự thi. Đối tượng được tham gia dự thi là các loài hoa như hoa Huệ, hoa Phong Lan, hoa Lay ơn, hoa Phăng, hoa Hướng Dương…và em là hoa Hồng Nhung.

Em hãy tưởng tượng và kể lại cuộc thi trên.

                                    ------------------ HẾT -------------------

Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
	Họ và tên thí sinh:………………......................
	Số báo danh:……… 


	--------------



	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC

          NĂM HỌC: 2023 - 2024

                    Môn: Ngữ văn 6

       ( Hướng dẫn chấm  gồm 05 trang)


	Phần
	NỘI DUNG
	Điểm

	I
	1. Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong bài thơ là: biểu cảm

- Thể thơ: lục bát
	0.25

0.25

	
	2. Các hình ảnh “nhà dột”, “gió lùa bốn bên”, “những đêm trắng trời” diễn tả cuộc sống gian lao, vất vả, khó nhọc của người mẹ.
	1,0 

	
	3. Nỗi niềm của người con được thể hiện ở hai câu cuối đó là:

- Tình yêu vô bờ bến của người con dành cho mẹ.

- Nỗi xót xa, day dứt, ân hận đậm chất nhân văn về tình đời, tình người.
	1,0

	
	 4. Học sinh có thể đưa ra quan điểm cá nhân của mình từ đó đưa ra luận điểm để bảo vệ cho quan điểm riêng đó. Có thể dựa vào những gợi ý dưới đây

- Sự mất mát, nỗi đau của người mẹ thời hậu chiến.

- Thái độ, lòng biết ơn đối với sự hi sinh cao cả của người mẹ.

- Cần đem lại hạnh phúc, ấm no cho con người khi đất nước độc lập.
	0.5

	II
	Câu 1.

 Đảm bảo hình thức đoạn văn. Có thể viết đoạn văn như sau:
a.  Mở đoạn : Giới thiệu vấn đề

- Dẫn dắt vào bài bằng các tình cảm cao quý trong cuộc sống của mỗi người: tình cảm gia đình, tình anh em, tình cảm bạn bè, tình yêu quê hương, đất nước…

- Nhấn mạnh tình mẫu tử là tình cảm có vị trí đặc biệt quan trọng

b. Thân đoạn :   

-Theo nghĩa của từ thì “mẫu” là mẹ, “tử” có nghĩa là con, theo nguyên nghĩa thì “mẫu tử” có nghĩa là mẹ con. Nhưng thông thường người ta nói đến tình mẫu tử là nói đến tình cảm yêu thương, che chở, bảo vệ… của người mẹ dành cho con.
- Tình mẫu tử là tình cảm có vị trí đặc biệt và thiêng liêng trong lòng mỗi người bởi:

Đó là tình cảm đầu tiên mà mỗi người sinh ra đều cảm nhận được và sẽ gắn bó với nó trong suốt cuộc đời: từ khi mẹ mang nặng đẻ đau, nâng đỡ con khi chập chững vào đời, sánh bước cùng con qua từng nấc thang của cuộc đời. Cuộc đời của người con cũng chính là cuốn nhật ký của người mẹ.

- Là tình cảm mang tính cao cả: mẹ, là người bao dung ta trong mọi hoàn cảnh, là nơi cho ta nương tựa mỗi lần vấp ngã, là nơi để ta gửi gắm những điều thầm kín, là nguồn động lực giúp ta vững vàng trong giông tố.

Tình mẫu tử cũng là tình cảm tự nhiên và mang tính trách nhiệm (lấy dẫn chứng thực tế)

Tình mẫu tử có cội rễ sâu xa từ lòng nhân ái – truyền thống đạo lí của dân tộc ta hàng nghìn đời nay (dẫn chứng)

- Nếu được sống trong tình mẫu tử thì con người ta sẽ vô cùng hạnh phúc, còn nếu thiếu thốn tình mẫu tử thì sẽ là người chịu thiệt thòi và bất hạnh (dẫn chứng).

- Tình mẫu tử có thể soi sáng con đường cho mỗi người, giúp con người thức tỉnh khi lầm đường lạc lối, sống tốt hơn và sống có trách nhiệm hơn.

- Phê phán những hành động đi ngược lại với đạo lí: mẹ bỏ rơi con hay con đối xử không tốt với mẹ, bỏ mặc mẹ

- Tình mẫu tử là tình cảm vô cùng bao la, rộng lớn và vĩ đại, mẹ là người đã suốt đời hi sinh vì con. Chính vì thế con cái cần biết trân trọng những tình cảm đó và phải sống làm sao để xứng đáng với tình cảm đó.

- Không ngừng nỗ lực học tập, tu dưỡng đạo đức, trở thành con người có ích cho xã hội để đền đáp lại những tình cảm cao cả mà mẹ dành cho ta. Bởi điều mà mỗi người mẹ mong muốn chỉ là con mình khôn lớn nên người.

- Không được có những hành động trái với đạo làm con như vô lễ, bất kính với mẹ, đối xử không tốt với mẹ, hay hơn cả là sử dụng bạo lực, bỏ rơi mẹ của mình. Đây như một tội ác không thể tha thứ được.

c.  Kết đoạn: Kết thúc vấn đề:

Tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng, cao quý nhất đối với mỗi người. Cần trân trọng tình cảm ấy, sống làm sao cho thật xứng đáng với công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ. Như lời Phật răn dạy “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc – đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không”.
	0.25

1.5

0.25

	
	Câu 2.Viết văn 

- Đảm bảo cấu trúc một bài văn: Có đầy đủ các phần: Mở bài; Thân bài; Kết bài

- Xác định đúng yêu cầu của đề

- Triển khai vấn đề rõ ràng, đầy đủ; thể hiện sự nhận thức sâu sắc và vận dung tốt các kiến thức Tập làm văn đã học để làm bài hiệu quả cao. Có thể viết theo định hướng sau:

- Học sinh có thể chọn ngôi kể thứ 3 hoặc thứ nhất: Hoa Hồng Nhung tự kể chuyện .

- Các nhân vật cần có trong truyện: Như Hoa Huệ ,hoa Phong Lan, Lay ơn, hoa Phăng, hoa Hướng Dương, hoa Hồng Nhung….

A. Mở bài: Giới thiệu về hoàn cảnh không gian ,thời gian diễn ra câu chuyện: Cuộc thi hoa toàn quốc, ban tổ chức chọn những loài hoa đẹp nhất để dự thi.

-Nhân vật kể chuyện tự giới thiệu.

B.Thân bài.

- Đêm trước ngày đi thi: Tâm trạng Hoa Hồng lo lắng, hồi hộp và xem chút sợ hãi vì bản tính nhút nhát.

- Buổi sáng hôm diễn ra cuộc thi ( HS miêu cả quang cảnh thiên nhiên cảnh vật,….)

+ Hoa Hồng khoác bộ cánh thật rực rỡ, lộng lẫy làm tất cả các loài hoa phải trầm trồ khen ngợi và ghen tỵ.

- Các loài hoa đều tụ tập về hội thi đầy đủ:

 Như hoa Huệ, hoa Phong Lan, hoa Lay ơn, hoa Hướng Dương, loài hoa nào cũng đẹp rực rỡ. Trên khuôn mặt các chị đều nở những nụ cười thật tươi ,thật duyên dáng. Tất cả trông như một rừng hoa rực rỡ và giữa rừng hoa ấy.

+ Hoa Hồng Nhung em thẹn thùng đứng nép sau các chị hoa khác.

- Cuộc thi bắt đầu.

+ Cuộc thi bắt đầu chị hoa Hải Đường hôm nay là người dẫn chương trình .

+ Sau khi nghe chị giới thiệu danh sách các thi sinh dự thi là đến phần thi thứ nhất: Phần thi sắc đẹp rồi đến phần thi thứ hai: Phần thi tài năng lần lượt các loài hoa lên để thể hiện mình.

+ Sau hai ngày đắn đo suy nghĩ và cuối cùng ban giám khảo cũng đã công bố danh sách thí sinh chọn vào vòng chung kết. Hồng Nhung, Hoa Nhài Và Lan Tím.

- Vòng thi chung kết .

+Thi sắc đẹp: Lần lượt ba thí sinh ra trình diễn ,hoa Hồng Nhung hồi hộp đến phát run nhưng được khán giả rất cảm mến, vỗ tay reo mừng không ngớt.

+Thi tài năng: Cả ba thí sinh đều phải cho biết “quan niệm của mình về sắc đẹp”lần lượt các thí sinh trả lời.

- Kết thúc cuộc thi.Cả ba phần thi đã xong xuôi. Chúng em hồi hộp chờ đợi ban giám khảo công bố kết quả hội thi.

+ Hồng Nhung sẽ là chủ nhân của vương miện năm nay.

+ Cùng ngỡ ngàng và xúc động bước lên sân khấu trong tiếng cổ vũ động viên của khán giả của bạn bề và của gia đình. Bước lên bục cao nhất và được nhận từ tay chị Huệ danh hiệu cao nhất chiếc vương miện, xúc động nói lời cảm ơn.

C. Kết bài:

- Ấn tượng về cuộc thi

- Ca ngợi đề cao cái đẹp và sự tự tin sẽ làm chiến thắng trong cuộc sống. 
D. Sáng tạo: Có cách diễn đạt độc đáo, thể hiện suy nghĩ mới mẻ, sâu sắc, phù hợp.

E. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0.5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0.5

0,5

0,5




* Lưu ý chung:

- Trong quá trình chấm điểm, giám khảo cần nắm vững yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của thí sinh; chú ý  linh hoạt, trân trọng, ghi nhận những bài viết giàu hình ảnh, cảm xúc, sáng tạo.

- Chấp nhận các ý sáng tạo hợp lí khác ngoài hướng dẫn chấm
- Điểm của bài thi là tổng điểm của các câu cộng lại, làm tròn đến 0,25 điểm.
	--------------
ĐỀ 25


	ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC

NĂM HỌC: 2023 - 2024

Môn: Ngữ văn 6

Thời gian làm bài 150 phút
( Đề thi gồm 01 trang)

	
	


I. PHẦN ĐỌC- HIỂU ( 3,0 điểm)
Đọc hai đoạn thơ sau và thực hiện yêu cầu bên dưới

Con bắt gặp mùa xuân

  Trong vòng tay của mẹ

Ước chi vòng tay ấy

Ôm hoài tuổi thơ con
(Vòng tay mùa xuân, Hoàng Như Mai)

    Ánh mắt bố thân thương

Rọi sáng tâm hồn bé

Và trong bầu sữa mẹ

            Xuân ngọt ngào dòng hương
(Mùa xuân của bé, Lâm Thị Quỳnh Anh)

Câu 1.(0.5 điểm): Hai đoạn thơ được viết theo thể thơ nào? Nêu phương thức biểu đạt của hai đoạn thơ đó?

Câu 2.(1 điểm): Hai đoạn thơ có điểm gì chung về nội dung.

Câu 3.(1 điểm): Từ “xuân” trong hai đoạn thơ được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Nêu ý nghĩa của từ “xuân” trong hai đoạn thơ?

Câu 4. (0.5 điểm): Theo em từ hai đoạn thơ, tác giả muốn gửi gắm đến người đọc điều gì?

II.  PHẦN LÀM VĂN ( 7 điểm)
Câu 1. (2điểm) Em hãy viết đoạn văn  thể hiện cảm xúc của em về hai câu thơ sau:

Ước chi vòng tay ấy

Ôm hoài tuổi thơ con.

(Vòng tay mùa xuân, Hoàng Như Mai)

Câu 2. (5 điểm)

Khi Thánh Gióng ra trận, mẹ đã đến bên ngựa sắt để tiễn đưa chàng. Hãy viết một bài văn kể lại cuộc chia tay xúc động ấy.
	

	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC

          NĂM HỌC: 2023 - 2024

                    Môn: Ngữ văn 6

       ( Hướng dẫn chấm  gồm 05 trang)


A. YÊU CẦU CHUNG

- Giám khảo cần nắm được nội dung trình bày trong bài làm của học sinh để đánh giá một cách khái quát, tránh đếm ý cho điểm. Vận dụng linh hoạt đáp án, nên sử dụng nhiều mức điểm một cách hợp lý, khuyến khích những bài viết có sáng tạo, diễn đạt linh hoạt, giàu cảm xúc, hình ảnh…

- Học sinh có thể làm bài theo nhiều cách riêng nhưng đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của đề, diễn đạt tốt vẫn cho đủ điểm.

- Lưu ý: Điểm trong bài thi có thể lẻ đến 0,25 điểm.

B. YÊU CẦU CỤ THỂ

	Phần
	NỘI DUNG
	Điểm

	I
	1. Hai đoạn thơ được viết theo thể thơ năm chữ.

Phương thức biểu đạt của hai đoạn thơ là biểu cảm.
	0.25,

0 .25

	
	2. Điểm chung trong nội dung của hai đoạn thơ: bộc lộ được niềm hạnh phúc lớn lao của mỗi người con khi được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ.
	1,0  

	
	3.  Từ “xuân” trong hai đoạn thơ được dùng theo nghĩa chuyển.

- Ý nghĩa của từ “xuân” trong hai đoạn thơ:

+Xuân (đoạn 1): là tình yêu thương của mẹ đối với tuổi thơ của bé. Bé ước mãi được ở trong vòng tay yêu thương, ấm áp ấy.

+Xuân (đoạn 2): dòng sữa mẹ ấm áp là mùa xuân nuôi bé lớn với nghĩa đầy đủ nhất cả về vật chất và tinh thần.
	1,0 

	
	4. HS có thể trả lời bằng nhiều cách khác nhau nhưng phải hướng tới giải quyết những điều gửi gắm của tác giả. Dưới đây là một số gợi ý

- Tình cảm của cha mẹ dành cho con cái là thiêng liêng, cao đẹp.

- Mỗi người con cảm thấy hạnh phúc, sung sướng khi được sống trong vòng tay yêu thương, ấm áp nghĩa tình của cha mẹ.

- Mỗi chúng ta cần có ý thức trân quý, xây dựng gia đình hạnh phúc....
	0.5

	II
	Câu 1 :

- Đảm bảo hình thức đoạn văn.Có thể viết đoạn văn như sau:
- Hai câu thơ thể hiện mong muốn ngây thơ, hồn nhiên được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ. Đó là mong ước giản dị được mẹ ôm, được mẹ vỗ về...

- Đó là cách “làm nũng” đáng yêu vô cùng, thể hiện tình cảm trong sáng của trẻ thơ. Được sống trong tình mẹ là niềm hạnh phúc và mong ước của mỗi người.
	2,0 

	
	Câu 2:

- Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự (kể chuyện tưởng tượng: Bố cục ba phần, trình bày các sự việc rõ ràng, trình tự hợp lý; biết xây dựng nhân vật, cốt truyện; ngôi kể phù hợp(ngôi thứ nhất); lời kể tự nhiên, sinh động.

- Triển khai hợp lý nội dung câu chuyện: Vận dụng tốt các yếu tố kể, tả, biểu cảm để có thể viết hoàn chỉnh bài văn theo yêu cầu sau

A: Mở bài:

Giới thiệu hoàn cảnh, không gian, thời gian diễn ra cuộc chia tay đó

B:Thân bài.

- Nguyên nhân dẫn đến cuộc chia tay của mẹ con nhà Gióng .

+ Giặc Ân sang xâm chiếm đất ,tình hình rât nguy nan

+ Gióng được Ngọc Hoàng phái xuống làm con nhà ông bà lão hiếm con nhưng tốt đức. 

+ Gióng được bà mẹ thụ thai và sinh ra lớn lên kì lạ

+ Khi ba tuổi nghe sứ giả đi rao người giúp nước đánh giặc Gióng đã bảo mẹ ra gọi sứ giả vào.

+ Tiếng nói đầu tiên của Gióng là đi đánh giặc

+ Từ đó Gióng lớn nhanh như thổi ,Dân làng góp gạo nuôi Gióng 

+ Rồi bỗng một ngày Gióng biến thành tráng sĩ .

- Ngày chia tay Gióng lên đường đánh giặc .

+ Hoàn cảnh buổi chia tay: Buổi sáng sớm tinh mơ  cả nước Văn Lang chuẩn bị cho Gióng ra trận (miêu tả quang cảnh và con người)
+ Ngoài đình làng chật như nêm.

+ Các cụ bô lão đang tế cáo trời đất .

+ Ngựa sắt xuất hiện thật oai phong.

+ Gióng xuật hiện trong bộ giáp sắt thật oai vệ.

+ Giờ tế lễ:Kể lại quá trình tế lễ của các bậc tiền nhân,báo cáo trời đất để Gióng ra trận(thật nghiêm trang)

- Giờ chia tay Gióng lên đường ra trận đánh giặc 

+ Cả làng xúc động đến bên con dặn dò trong nước mắt .

+ Gióng cũng khóc và hôn từ biệt mẹ.

+ Gióng hứa hẹn tin thắng trận và ngày trở về.

+ Gióng nhảy lên ngựa phi thẳng ra chiến trường .

+ Mọi người theo dõi bóng dáng chàng Gióng và long tự hào và xúc động .

+ Mọi người dìu mẹ Gióng trở về trong sự xúc động ,nhớ thương .

- Kết thúc buổi chia tay Gióng ra trận

+ Người người tản về các xóm ai cũng tự hào về chàng Gióng.

C. Kết bài.

- Tự hào về Gióng và tự hào về người mẹ đã sinh thành dưỡng dục ra Gióng đẻ cho đất nước có một anh hùng.

D. Sáng tạo: Có cách diễn đạt độc đáo, thể hiện suy nghĩ mới mẻ, sâu sắc, phù hợp.

E. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0.5

0,5

1,0

1,0

1.0

0,5

0,5


	
ĐỀ 26
	                  ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC

NĂM HỌC 2023-2024

MÔN: NGỮ VĂN – LỚP 6

Thời gian làm bài: 150 phút

                    ( Đề gồm : 02 trang)

	
	


Phần I. Đọc hiểu (3,0 điểm) Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu:
Quê hương mỗi người chỉ một

Như là chỉ một mẹ thôi

Quê hương nếu ai không nhớ

Sẽ không lớn nổi thành người.

(Bài học đầu cho con, Đỗ Trung Quân, Hoa cỏ cần gặp, Nxb Văn học, 1991)

Câu 1. Xác định  các danh từ có trong hai câu thơ:

                Quê hương nếu ai không nhớ

Sẽ không lớn nổi thành người 

Câu 2.Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong câu :
              Quê hương mỗi người chỉ một

Như là chỉ một mẹ thôi

 Câu 3. Nêu nội dung chính của đoạn thơ trên.  

Phần II.  Viết  ( 7,0  điểm)

Câu 1: ( 2,0 điểm) Viết đoạn văn ngắn từ 7-10 câu trình bày cảm nhận của em về đoạn thơ sau:                 
                                         “Tre xanh
                                      Xanh tự bao giờ
                                      Chuyện ngày xưa… đã có bờ tre xanh
                                      Thân gầy guộc, lá mong manh
                                      Mà sao nên lũy nên thành tre ơi ?
                                      Ở đâu tre cũng xanh tươi
                                     Cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu !”
                                                (Trích bài thơ “Tre Việt Nam” - Nguyễn Duy)
Câu 2 : (5,0 điểm): Đọc bài ca dao sau dao sau đây: 
Con cò mà đi ăn đêm,

Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.

Ông ơi ông vớt tôi nao,

Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng.

Có xáo thì xáo nước trong,

   Đừng xáo nước đục đau lòng cò con.

Hãy tưởng tượng và viết thành một câu truyện ngắn?

……………………………………..Hết……………………………………….

                      Đề 26                                HƯỚNG DẪN CHẤM
	                                                  ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC

                                                         NĂM HỌC 2023-2024

                                MÔN: NGỮ VĂN – LỚP 6

                                        Thời gian làm bài: 150 phút

                                                            ( Đề gồm : 02 trang)


	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	I
	ĐỌC HIỂU
	3.0

	1
	Xác định  các danh từ có trong hai câu thơ trên: quê hương, người, ai,.
	0,5

	2
	Biện pháp tu từ : so sánh: Quê hương – như là chỉ một mẹ thôi
Tác dụng : Làm nổi bật vẻ đẹp, giá trị quý báu của quê hương đối với mỗi con người. Ở đó mỗi người được đón nhận những tình cảm ngọt ngào, gần gũi, máu thịt và  thiêng liêng; được hun đúc những tình cảm tốt đẹp...
	0,5

1,0

	3
	Nêu nội dung chính của đoạn thơ trên: Quê hương gần gũi, máu thịt, thiêng liêng với mỗi người. Quê hương là mảnh đất ai cũng cần ghi nhớ, biết ơn
	1,0

	II
	   PHẦN VIẾT  
	7,0

	1
	* Về kĩ năng :

Viết  đúng đoạn văn cảm nhận, diễn đạt  trong sáng, mạch lạc. 
	0,25

	
	*Về kiến thức: 

Mở đoạn: giới  thiệu vấn đề cần nghị luận : Hình ảnh quê hương

Thân đoạn:

-Nội dung: 

- Tác giả mở đầu bài thơ như một câu hỏi, gợi lại “chuyện ngày xưa” trong cổ tích để khẳng định cây tre đã gắn bó bao đời với con người Việt Nam

 - Tre gắn bó, hữu ích và trở thành hình ảnh thiêng liêng trong tâm thức người Việt Nam tự bao đời, loài tre mộc mạc, bình dị mà có sức sống mãnh liệt.

- Vượt lên những điều  kiện tự nhiên  khắc nghiệt đất sỏi, đất vôi, đất nghèo, đất bạc màu… tre vẫn thích nghi để xanh tươi, sinh sôi trường tồn, và dựng nên thành luỹ vững bền không sức mạnh nào có thể tàn phá, huỷ diệt. Đây là nét đặc trưng  tiêu biểu nhất về phẩm chất của con người ViệtNam.

· Nghệ thuật

Biện pháp tu từ : ẩn dụ: Cây tre- phẩm chất con người Việt Nam

-Tác dụng : Từ hình tượng cây tre  khái quát nên những phẩm chất tốt đẹp, quý báu của con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam  được chắt lọc, kết tinh trong suốt chiều dài lịch sử. Hình ảnh giản dị mộc mạc của tre mang ý nghĩa biểu trưng cho tính cách ngay thẳng, kiên cường, thủy chung, bất khuất, nhưng cũng đầy thanh cao của con người, dân tộc Việt Nam.

-Kết đoạn: Khẳng định tình cảm của mỗi người với cây tre và con ngườiViệt Nam


	0,25

0,5

0,5

0,25

	
	Sáng tạo: có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện cảm nhận sâu sắc, tinh tế…

Chính tả, dùng từ, đặt câu : đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25

	2
	Yêu cầu chung:

1.
Về nội dung: Bằng sự sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú, người viết dựa vào nội dung bài ca dao để viết được một câu chuyện ngắn gọn, đầy đủ về nội dung, ý nghĩa. 

2.
Về hình thức: Bài văn phải có bố cục rõ ràng: Mở bài, Thân bài, Kết bài. Lời kể phải hấp dẫn, diễn đạt lưu lóat, chữ viết sạch đẹp không sai lỗi chính tả.
	1,0

	
	Yêu cầu cụ thể: Đảm bảo các nội dung theo dàn ý sau:

1.
Mở bài: 

-
Giới thiệu được nhân vật và tình huống: 

    + Tiếng van xin văng vẳng làm cho em chú ý 

    + Lần theo hướng có tiếng nói, em gặp một con cò ướt sũng nước nằm trước lều của người coi ao cá đầu làng 

2.
Thân bài 

-
Kể diễn biến câu chuyện: 

    + Đàn cò con đói quá, cò mẹ buộc phải kiếm ăn ban đêm 

    + Vì không quen nhìn bóng tối, cò đậu vào một cành mềm nên bị ngã xuống ao 

   + Người coi ao cá vớt cò lên, doạ trừng trị cò vì tội ăn trộm

   + Cò thanh minh van xin, cầu mong được chết trong sạch 

3.
Kết bài: 

Kể kết thúc câu chuyện: Thì ra đây là một giấc mơ. Hôm trước em vừa được học bài ca dao:’’ Con cò mà đi ăn đêm”. Em suy nghĩ mãi về thân phận và lời cầu xin của cò mẹ.     
	0,5

3,0

0,5


	ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC

                  NĂM HỌC 2023-2024

MÔN: NGỮ VĂN – LỚP 6

Thời gian làm bài: 150 phút

( Đề gồm : 01 trang)


ĐỀ 27

PHẨN I:  ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi:
                    "  Rừng mơ ôm lấy núi

                       Mây trắng đọng thành hoa

                       Gió chiều đông gờn gợn

                       Hương bay gần bay xa".

                                                      (Rừng mơ- Trần Lê Văn)

Câu 1: Nêu thể thơ của đoạn thơ trên ?

Câu 2: Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ sử dụng trong câu thơ 

                     “ Rừng mơ ôm lấy núi” ?

Câu 3: Em hiểu như thế nào về câu thơ “ Mây trắng đọng thành hoa” ?

Câu 4: Nêu nội dung chính của đoạn thơ trên ?

PHẦN II:   TẠO LẬP VĂN BẢN:  (7,0 điểm)

Câu 1.( 2,0 điểm): Kết thúc bài thơ "Đêm nay Bác không ngủ", tác giả Minh Huệ viết:

       ..." Đêm nay Bác ngồi đó

             Đêm nay Bác không ngủ

             Vì một lẽ thường tình

             Bác là Hồ Chí Minh"

  

Viết đoạn văn khoảng 7-10 câu nêu cảm nhận về khổ thơ trên?

Câu 2 ( 5,0 điểm)

Trong mơ em lạc vào thế giới cổ tích kỳ diệu. Ở đó em gặp Thạch Sanh và Thạch Sanh đã tặng cho em cây đàn thần. Với cây đàn  thần  em đã làm được nhiều việc có ích cho cuộc sống. Tưởng tượng và viết lại câu chuyện cổ tích của riêng mình
……………………………………..Hết………………………………………

                                                                                       HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐỀ 27
	                 ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC

                   NĂM HỌC 2023-2024

MÔN: NGỮ VĂN – LỚP 6

Thời gian làm bài: 150 phút

                    ( Đề gồm : 02 trang)

	
	


	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIẺM

	I
	ĐỌC HIỂU
	3.0

	1
	Thể thơ : 5 chữ 
	0,5

	2
	- Biện pháp tu từ nhân hóa: ôm

- Nêu tác dụng: gợi tả một rừng mơ bạt ngàn, mơ bao trùm ôm ấp tất cả ngọn núi tưởng như cảnh rừng mênh mông bất tận.
	0,25

0,75



	3
	Bằng nghệ thuật liên tưởng tác giả vẽ ra một hình ảnh thật thơ mộng: màu trắng của hoa hòa vào với màu trắng của mây trời tưởng như là những đám mây trắng trên trời đậu xuống, kết đọng thành muôn nghìn bông hoa mơ trắng tinh khôi…
	0,75

	4
	- Bức tranh rừng mơ đẹp thơ mộng và hấp dẫn trong một buổi chiều.

- Tâm hồn nhạy cảm tinh tế của tác giả trước vẻ đẹp của đất trời, tình yêu tha thiết gắn bó với quê hương đất nước, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước.
	0,75

	II
	PHẦN VIẾT
	7,0

	1
	1. Yêu cầu về kĩ năng: HS biết viết một đoạn văn đáp ứng yêu cầu của đề:có mở đoạn, kết đoạn hoàn chỉnh. 
	0,25

	
	2. Yêu cầu về nội dung: HS có thể diễn đạt bằng nhiều cách song phải đảm bảo được các ý cơ bản sau: 

*Về mặt nội dung:

-Mở đoạn: Giới thiệu tác phẩm, đoạn thơ

-Thân đoạn: 

* - Về nghệ thuật: 

+ Thể thơ ngũ ngôn bắt nguồn từ lối hát dặm của dân ca Nghệ Tĩnh ; lời thơ là lời kể chuyện tâm tình, mộc mạc, chân thực, sinh động

+ Điệp  ngữ "đêm nay Bác..." : khẳng định suốt đêm hôm ấy, trong rừng khuya, Bác đă không ngủ vì lo cho dân, cho nước

+Từ ngữ chọn lọc "lẽ thường tình" : điều hiển nhiên, hết sức bình thường. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, đêm nay chỉ là một đêm trong muôn vàn đêm không ngủ của Người.

*Nội dung

+ "Bác là Hồ Chí Minh" , Bác là người Việt Nam đẹp nhất; vị lănh tụ vĩ đại có trái tim nồng ấm hơn ngọn lửa, có tình yêu thương bao la. Bác gần gũi mà lớn lao, giản dị mà cao cả. Hình tượng Bác Hồ trong sự cảm nhận của người chiến sĩ thật cao đẹp 

* Kết đoạn: Cảm nhận về chân dung Bác Hồ

-Sáng tạo: có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện cảm nhận sâu sắc, tinh tế…

Chính tả, dùng từ, đặt câu : đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25

0,5

0,5

0,25

0,25

	2
	 *Yêu cầu chung:

1.Về nội dung: Bằng sự sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú, người viết dựa vào nội dung văn bản để viết được một câu chuyện ngắn gọn, đầy đủ về nội dung, ý nghĩa. 

2.Về hình thức: Bài văn phải có bố cục rõ ràng: Mở bài, Thân bài, Kết bài. Lời kể phải hấp dẫn, diễn đạt lưu lóat, chữ viết sạch đẹp không sai lỗi chính tả.
	0,5

0,5

	
	*Yêu cầu về kiến thức: 

1. Mở bài: Tạo tình huống dẫn dắt để phát triển câu chuyện , 2.Thân bài: Bài văn triển khai các ý sau:
*Trong mơ em lạc vào thể giới cổ tích kỳ diệu ở đó em
gặp Thạch Sanh và tặng cho em cây đàn thần

- Hoàn cảnh gặp gỡ
- Trò chuyện với nhân vật
- Hình dáng cử chỉ, lời nói của nhân vật
- Tâm trạng cảm xúc khi được tặng cây đàn thần

* Với cây đàn thần em đã làm được nhiều việc có ích cho
cuộc sống
- Giúp đỡ người nghèo
- Đồng bào bị thiên tai
- Giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn
- Giúp đỡ những người bị tật nguyền vì bẩm sinh hay do chất
độc da cam

- Trừng trị những người độc ác, làm việc phi pháp….
-Ngăn chặn chiến tranh .
Tất cả các việc làm đó thành công giống như kết thúc trong
truyện cổ tích..

3. Kết bài:  HS trình bày cảm nghĩ của mình về cảnh thiên nhiên và con người qua bức tranh đó.


	0,5

1,5

1,5

0,5




ĐỀ 28
	
	


PHẦN I: ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)
Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

Cánh cò cõng nắng qua sông

Chở luôn nước mắt cay nồng của cha

Cha là một dải ngân hà

Con là giọt nước sinh ra từ nguồn.
Quê nghèo mưa nắng trào tuôn

Câu thơ cha dệt từ muôn thăng trầm

Thương con cha ráng sức ngâm

Khổ đau hạnh phúc nảy mầm thành hoa.
Lúa xanh xanh mướt đồng xa

Dáng quê hòa với dáng cha hao gầy

Cánh diều con lướt trời mây

Chở câu lục bát hao gầy tình cha.​
      (Trích “Lục bát về cha” - Thích Nhuận Hạnh. Nguồn: https://thohay.vn)

Câu 1 (0.5 điểm): Bài thơ trên được sáng tác theo thể thơ nào? Xác định phương thức biểu đạt chính của bài thơ?
Câu 2 (1.0 điểm): Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong hai câu thơ sau:

Cha là một dải ngân hà

                                 Con là giọt nước sinh ra từ nguồn
Câu 3 (1.5 điểm): Thông điệp mà bài thơ gửi gắm đến bạn đọc là gì? 

PHẦN II: VIẾT (7.0 điểm)

Câu 1 (2.0 điểm): Em hãy viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) ghi lại cảm xúc của em sau khi đọc đoạn thơ sau:
        “Lúa xanh, xanh mướt đồng xa
Dáng quê hòa với dáng cha hao gầy 

        Cánh diều con lướt trời mây
Chở câu lục bát hao gầy tình cha.”

      (Trích “Lục bát về cha” - Thích Nhuận Hạnh. Nguồn: https://thohay.vn)

Câu 2 (5.0 điểm) : Sau khi nhiều lần chiến thắng Thủy Tinh. Lần này Sơn Tinh tỏ ra ngạo nghễ, lơ là, chủ quan còn Thủy Tinh thì hậm hực nuôi chí báo thù. Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Em hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện đó.
	        
	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC 
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	                              ĐỀ 28
	       (Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)


I. YÊU CẦU CHUNG

- Giám khảo cần nắm bắt kĩ nội dung trình bày trong bài làm của học sinh để đánh giá được một cách tổng quát và chính xác, tránh việc đếm ý cho điểm.

- Vận dụng linh hoạt hướng dẫn chấm, nên sử dụng nhiều mức điểm một cách hợp lí. Đặc biệt khuyến khích những bài viết có cảm xúc và năng lực sáng tạo...

II. YÊU CẦU CỤ THỂ

PHẦN I: ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I

ĐỌC  HIỂU
	1
	- Thể thơ: Thơ lục bát

- Phương thức biểu đạt chính:Biểu cảm              
	0.25

0.25 

	
	2
	- Biện pháp tu từ trong hai câu thơ: So sánh cha -dải ngân hà; con – giọt nước sinh ra từ nguồn.

- Tác dụng:

+ Làm cho câu thơ tăng sức gợi hình gợi cảm, hình ảnh thơ hấp dẫn

+ Khẳng định công lao to lớn, sự vất vả hi sinh của người cha dành cho con.Thể hiện tình yêu và sự biết ơn của con đối với người cha kính yêu của mình. Niềm tự hào, hạnh phúc của con vì được làm con của cha.

+ Giúp câu thơ trở nên sinh động, hấp dẫn, tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt…
	0.5

0.25

0,25



	
	3
	- Thông điệp của bài thơ:

+ Thể hiện niềm xúc động, sự thấu hiểu, yêu kính, biết ơn cha sâu nặng. Đó cũng là truyền thống đạo lí của dân tộc Việt Nam về đạo làm con đối với đấng sinh thành. 

+ Ca ngợi tình phụ tử thiêng liêng cao quý, đáng trân trọng.

+ Bản thân mỗi người cần biết thể hiện tình cảm với cha bằng những việc làm và hành động cụ thể: đỡ đần, hiếu thảo…
	   0,5

   0,5

   0,5

	II

VIẾT
	1
	a. Đảm bảo hình thức, yêu cầu của đoạn văn  
b. Triển khai hợp lí nội dung đoạn văn đảm bảo các ý sau:

+ Bài thơ "Lục bát về cha" của tác giả Thích Nhuận Hạnh là bao lời dặn dò giản đơn nhưng cũng hết sức sâu sắc và có ý nghĩa. 
+ Trong đó đoạn thơ cuối để lại nhiều cảm xúc trong lòng người đọc.

+ Lời thơ nhẹ nhàng tựa câu hát yêu thương, đi vào trong lòng ta, khiến trào dâng trong tim ta tình yêu thương cha dạt dào tha thiết. Tình cảm của cha không bộc lộ như mẹ, cha lặng thầm tiếp bước con đi , nhưng ta có thể thấy, phụ tử thâm tình cũng đong đầy chẳng kém tình mẫu tử dạt dào cao đẹp. 

+ Hình dáng cha hòa vào bóng dáng quê hương khiến con nao nao, xúc động. 

+ Con trưởng thành, bay cao, bay xa cũng nhờ công lao vất vả, nhọc nhằn của cha.

+ Làm nên vẻ đẹp của đoạn thơ phải kể đến giọng điệu mượt mà, nhẹ nhàng, sâu lắng. Thể thơ lục bát tha thiết, giàu cảm xúc,…

-> Chỉ bằng bốn câu thơ ngắn ngủi nhưng đã khiến ta bùi ngùi, xót thương, kính quý người cha vất vả sớm hôm. Và có lẽ, mỗi chúng ta sau khi đọc bài thơ đều muốn báo hiếu cho sự vất vả của người cha già kính quý ấy .

 * Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo chuẩn xác chính tả, dùng từ, đặt câu ngữ pháp.
	0.25

0,25

0.5

  0.5

0,25

0,25

	
	2
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn: có đầy đủ các phần: mở bài, thân bài, kết bài.

b. Xác định đúng yêu cầu của đề.

c. Triển khai vấn đề rõ ràng, đầy đủ, thể hiện sự nhận thức sâu sắc và vận dụng tốt năng lực viết đã học để làm bài hiệu quả cao.

Bài viết cần đảm bảo các nội dung:

* Mở bài: 

- Nhắc lại kết quả cuộc chiến trong truyền thuyết giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh.
- Thái độ của hai vị thần sau cuộc chiến ấy.
* Thân bài: Kể diễn biến câu chuyện:

- Sơn Tinh vô cùng ngạo nghễ, chủ quan: lơi là việc phòng bị, tập luyện.
- Thủy Tinh: gấp gáp chuẩn bị mọi mặt cho cuộc tấn công mới.
- Cuộc chiến Sơn Tinh - Thủy Tinh mới:
+ Sơn Tinh lúng túng, sức quân dường như đã yếu.
+ Thủy Tinh tấn công dữ dội.
- Tuy nhiên Vua Hùng biết chuyện Sơn Tinh và quân đội bị thất thủ, bèn bí mật đưa quân đến hỗ trợ. Thủy Tinh bị đẩy lui, Sơn Tinh rút ra bài học cho mình.
* Kết bài: 
- Ý nghĩa và bài học rút ra từ cuộc chiến mới giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh.

d. Sáng tạo: Cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề yêu cầu.

e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo chuẩn xác chính tả, dùng từ, đặt câu, ngữ pháp.
	0.25

0.25

0.5

3.0

0.5

0,25

0.25




Trên đây là những gợi ý, giám khảo cần linh hoạt đáp án khi chấm. Giám khảo cho điểm tối đa khi bài viết đảm bảo tốt các yêu cầu trên; cần trân trọng những bài viết sáng tạo, có năng lực văn học.
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	ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC
NĂM HỌC: 2023 - 2024
Môn: Ngữ văn 6
Thời gian làm bài 150 phút
 (Đề thi gồm 01 trang)


 I. Đọc - hiểu (3,0 điểm)
        Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:
Ru hoa, mẹ hát theo mùa

Cái hoa khép mở tựa hồ mắt con

Mẹ quen chân lấm tay bùn

Lấy đâu hoa quế, hoa hồng mà ru.

Dẫu yêu hoa mận, hoa mơ,

Cái liềm kéo áo, cái bừa níu chân.

Ba cữ rét mấy tuần xuân

Mẹ đem hoa lúa kết thành lời ru.

Sen mùa hạ, cúc mùa thu

Hoa đồng cỏ nội, bốn mùa gọi con.

Lời ru, bay đến góc vườn

Hoa xoan, hoa bưởi, nồng nàn tháng hai.

                   (Trích Ru hoa - Ngô Văn Phú - NXB Hội nhà văn 2007, trang 113)

Câu 1 (0.5 điểm): Xác định thể thơ và phương thức biểu đạt của đoạn thơ trên. 
Câu 2 (1.0 điểm): Chỉ ra và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ trong hai dòng thơ:
Dẫu yêu hoa mận, hoa mơ,
Cái liềm kéo áo, cái bừa níu chân.
Câu 3 (1.0 điểm): Theo em, trong xã hội ngày nay, lời ru của mẹ có cần thiết đối với tuổi ấu thơ của mỗi con người không? Vì sao?
II. PHẦN LÀM VĂN (7,0 điểm)

        Câu 1 (2.0 điểm): Viết đoạn văn trình bày cảm nhận của em về chi tiết niêu cơm thần trong truyện cổ tích Thạch Sanh.
Câu 2 (5.0 điểm): Trong giấc mơ em gặp Thánh Gióng và chàng đã hướng dẫn em cách trở thành một tráng sĩ. Em hãy tưởng tượng và kể lại giấc mơ đó.
------------------ HẾT -------------------
Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
	

	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC

          NĂM HỌC : 2023 - 2024
                    Môn: Ngữ văn 6
       ( Hướng dẫn chấm  gồm 04 trang)


A. YÊU CẦU CHUNG

- Giám khảo cần nắm được nội dung trình bày trong bài làm của học sinh để đánh giá một cách khái quát, tránh đếm ý cho điểm. Vận dụng linh hoạt đáp án, nên sử dụng nhiều mức điểm một cách hợp lý, khuyến khích những bài viết có sáng tạo, diễn đạt linh hoạt, giàu cảm xúc, hình ảnh…
- Học sinh có thể làm bài theo nhiều cách riêng nhưng đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của đề, diễn đạt tốt vẫn cho đủ điểm.

- Lưu ý: Điểm trong bài thi có thể lẻ đến 0,25 điểm.

B. YÊU CẦU CỤ THỂ
	Phần
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	I. ĐỌC HIỂU
	1
	-Thể thơ: Lục bát

- Phương thức biểu đạt: Biểu cảm
	  0,5

0,5

	
	2
	- Biện pháp tu từ nhân hóa: Cái liềm kéo áo, cái bừa níu chân
- Tác dụng: 

+ Làm cho câu thơ trở nên sinh động, giàu sức biểu cảm…

+ Cái cày, cái bừa có hành động như con người: níu kéo mẹ. Thể hiện sự gắn bó của mẹ với ruộng đồng, với những vật dụng của nhà nông,…đồng thời nói lên sự tảo tần, vất vả của mẹ.

+ Bộc lộ sự cảm thông, trân trọng, yêu mến của con đối với mẹ.
	   0,5

0,25

0,25



	
	3
	- Trong xã hội ngày nay, lời ru của mẹ rất cần thiết đối với tuổi ấu thơ của mỗi con người.

- Vì: 

+ Lời ru của mẹ bao giờ cũng ngọt ngào êm ái, thân thương, trìu mến. 

+ Nghe tiếng hát ru, trẻ thơ cảm nhận được sự yêu thương, nâng niu của bà, của mẹ dành cho mình. Lời ru nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ,….

+ Qua lời ru, trẻ thơ biết thương yêu những người thân, sẻ chia và đồng cảm với mọi người. 

+ Lời ru của mẹ có ý nghĩa sâu sắc, để lại những ấn tượng khó phai trong tâm hồn mỗi con người.
	0,25

0,75

	II. VIẾT
	1
	a. Yêu cầu về hình thức, kĩ năng:
- Đảm bảo hình thức của đoạn văn 

- Đảm bảo chính tả, dùng từ, đặt câu, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.

- Diễn đạt mạch lạc, trong sáng, có cảm xúc.
	0,25



	
	
	b. Yêu cầu về nội dung kiến thức:

- HS có thể trình bày theo những cách khác nhau nhưng phải hợp lí, có tính thuyết phục và cần đảm bảo được các yêu cầu cơ bản sau:
	1,75

	
	
	*Mở đoạn: 

- Giới thiệu văn bản chứa chi tiết

- Giới thiệu chi tiết, cảm xúc chung của em về chi tiết niêu cơm thần

*Thân đoạn: 

- Kể, tả lại chi tiết niêu cơm thần một cách ngắn gọn, sinh động: Khi quân mười tám nước chư hầu kéo đến, Thạch Sanh mang đàn ra gẩy, tiếng đàn khiến quân lính bủn rủn chân tay, không nghĩ đến việc giao chiến. Sau đó chàng mang niêu cơm thần ra thiết đãi những kẻ thua trận nhưng niêu cơm ăn hết lại đầy…

- Cảm nhận nét đặc sắc về phương diện nghệ thuật: Đây là chi tiết thần kì thể hiện trí tưởng tượng bay bổng, lãng mạn của nhân dân lao động, khiến câu chuyện mang vẻ đẹp lung linh, kì ảo vô cùng hấp dẫn

- Cảm nhận về ý nghĩa tư tưởng: 

+ Chi tiết này khẳng định sự tài giỏi phi thường của Thạch Sanh khiến các nước chư hầu phải than phục, tượng trưng cho tấm lòng nhân đạo của chàng, của nhân dân ta, dùng tấm lòng nhân đạo để cảm hóa, thu phục kẻ thù, tránh cảnh binh đạo, loạn lạc, dân chúng lầm than…

+ Thể hiện rõ tư tưởng yêu chuộng hòa bình của nhân dân ta đồng thời thể hiện ước mơ của người dân lao động về cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

- Đánh giá thái độ, tình cảm của tác giả: Qua chi tiết này, tác giả dân gian bày tỏ ước nguyện, khát vọng hòa bình, chiến thắng giặc ngoại xâm, thể hiện ước mơ về công lý, công bằng trong xã hội.

* Kết đoạn: Những cảm xúc, ấn tượng trong em.


	0,25

  0,25

0,25

0,5

  0,25

  0,25

	
	2


	a.Yêu cầu về hình thức:

- Đảm bảo cấu trúc của bài văn đủ 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài. 

- Kết hợp kể, tả, biểu cảm…một cách hợp lý, linh hoạt; diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp, cách hành văn hấp dẫn, sáng tạo.

b. Yêu cầu về nội dung:

- Xác định đúng yêu cầu của đề, triển khai rõ ràng đầy đủ, thể hiện sự nhận thức sâu sắc và vận dụng tốt năng lực kể chuyện sáng tạo để làm bài hiệu quả. Bài viết cần đảm bảo nội dung sau:

* Mở bài:

          Giới thiệu cuộc gặp gỡ của mình với Thánh Gióng trong giấc mơ (Tạo tình huống hợp lý để dẫn dắt, phát triển câu chuyện)

*Thân bài: Kể diễn biến câu chuyện:

- Hoàn cảnh gặp gỡ: Ở đâu? Khi nào? Có những ai? ( kết hợp sử dụng yếu tố tự sự, miêu tả, biểu cảm). 

- Cuộc gặp gỡ, trò chuyện với Thánh Gióng: Miêu tả ngoại hình Gióng, lời nói, hành động, tạo điều kiện cho nhân vật tâm sự, chia sẻ những cảm xúc.

- Đặt câu hỏi để làm thế nào trở thành tráng sỹ như Thánh Gióng.

+ Tưởng tượng cách trả lời của Thánh Gióng sao cho hợp lý và ý nghĩa

+ Em rút ra bài học cho bản thân sau lời khuyên của Thánh Gióng

-Nêu tâm trạng của bản thân khi được gặp Thánh Gióng

*Kết bài:

- Kết thúc cuộc gặp gỡ. 

-Tâm trạng, sự lưu luyến, tiếc nuối, những mong ước và thông điệp ý nghĩa từ cuộc gặp gỡ đó. 

c. Sáng tạo: Bài làm thể hiện sự sáng tạo trong cách xây dựng tình huống truyện, chi tiết, trong cách khắc họa nhân vật; kết hợp các phương thức biểu đạt; thể hiện ý nghĩa của truyện; dùng từ, đặt câu…

	0,25
0,25

0,5

  3,0

   0,5

  0,5


* Lưu ý chung:

- Trong quá trình chấm điểm, giám khảo cần nắm vững yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của thí sinh; chú ý linh hoạt, trân trọng, ghi nhận những bài viết giàu hình ảnh, cảm xúc, sáng tạo.
- Chấp nhận các ý sáng tạo hợp lí khác ngoài hướng dẫn chấm
- Điểm của bài thi là tổng điểm của các câu cộng lại, làm tròn đến 0,25 điểm.
----------------------Hết----------------------
	ĐỀ 30
	ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC

NĂM HỌC 2023 - 2024 

   MÔN NGỮ VĂN - LỚP 6

  Thời gian làm bài: 150 phút 

   (Đề gồm: 01 trang)


PHẦN I: ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)


Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: 

Bàn tay mẹ chắn mưa sa 
Bàn tay mẹ chặn bão qua mùa màng.

Vẫn bàn tay mẹ dịu dàng
À ơi này cái trăng vàng ngủ ngon
À ơi này cái trăng tròn
À ơi này cái trăng còn nằm nôi...

Bàn tay mẹ thức một đời
À ơi này cái mặt trời bé con...
Mai sau bể cạn non mòn
À ơi tay mẹ vẫn còn hát ru.

                                                           (Trích “À ơi tay mẹ” – Bình Nguyên)
 Câu 1 (0,5 điểm): Xác định thể thơ và phương thức biều đạt chính trong đoạn trích trên.

  Câu 2(0,5 điểm): Trong đoạn trích, người con bé bỏng được gọi bằng những    cụm từ nào? 
  Câu 3 (1,0 điểm): Tìm và nêu tác dụng của hình ảnh ẩn dụ trong hai câu thơ sau:

 Bàn tay mẹ thức một đời
À ơi này cái mặt trời bé con…
  Câu 4 (1,0 điểm): Qua đoạn thơ, em có cảm nhận gì về tình cảm của người mẹ dành cho   con.

PHẦN II: VIẾT (7.0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm): Viết đoạn văn trình bày cảm nghĩ của em về ý nghĩa câu nói sau đây của Dế Choắt với Dế Mèn trong văn bản “ Bài học  đường đời đầu tiên” của Tô Hoài: “ Thôi, tôi ốm yếu quá rồi, chết cũng được. Nhưng trước khi nhắm mắt , tôi khuyên anh: ở đời mà có thói hung hăng, bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy”. 

Câu 2( 5,0 điểm)

Hãy kể lại giấc mơ gặp và trò chuyện cùng Thánh Gióng. Trong cuộc đối thoại, Thánh Gióng đã khuyên em cần phải làm thế nào để trở thành tráng sĩ? 

--------------------------Hết----------------------------

	ĐỀ 30
	HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC

NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 6

(Hướng dẫn gồm: 03 trang)


   I. YÊU CẦU CHUNG

- Giám khảo cần nắm bắt kĩ nội dung trình bày trong bài làm của học sinh để đánh giá được một cách tổng quát và chính xác, tránh việc đếm ý cho điểm.

- Vận dụng linh hoạt hướng dẫn chấm, nên sử dụng nhiều mức điểm một cách hợp lí. Đặc biệt khuyến khích những bài viết có cảm xúc và năng lực sáng tạo...

II. YÊU CẦU CỤ THỂ
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	PHẦN ĐỌC HIÊU
	3.0

	1
	- Thể thơ lục bát

- Phương thức biểu đạt chính: Biểu cảm
	0.25

0.25

	2
	Trong đoạn trích, người con bé bỏng được gọi bằng những cụm từ: cái trăng vàng; cái trăng tròn; cái trăng còn nằm nôi; cái mặt trời bé con.
	0.5

	3
	· Hình ảnh ẩn dụ: cái mặt trời bé con ( Chỉ người con

· Tác dụng:

+ Làm cho cách diễn đạt thêm sinh động, hấp dẫn, giàu sức gợi hình, gợi cảm.

+ Nhấn mạnh sự quan trọng của người con đối với mẹ.

+ Thể hiện tình cảm yêu thương vô bờ của người mẹ với con: với mẹ, con là Mặt Trời, là điều quan trọng nhất.
	0.25

0.75

	4
	Qua đoạn thơ, ta thấy được tình yêu thương lớn lao của mẹ dành cho con.  Mẹ mạnh mẽ, kiên cường trước khó khăn, chông gai trong cuộc đời để bảo vệ con, cho con được hạnh phúc, bình yên. Song với con, lúc nào mẹ cũng dịu dàng, dành tình yêu thương cho con suốt một đời dù cho bất cứ điều gì xảy ra.


	1.0

	PHẦN VIẾT
	7.0

	1
	1. Mức tối đa (2.0 điểm):

a. Các tiêu chí về nội dung bài viết (1.5 điểm):

Học sinh có thể làm nhiều cách khác nhau song cần đảm bảo những nội dung sau:

*Mở đoạn: Dẫn dắt giới thiệu tên truyện, tác giả, bày tỏ cảm xúc chung về câu nói của Dế Choắt.

*Thân đoạn: 

- Giới thiệu hoàn cảnh câu nói của Dế Choắt với Dế Mèn.

- Trình bày chi tiết cảm nhận của bản thân về ý nghĩa của câu nói mà Choắt nói với Mèn đảm bảo các ý sau:

+ Cho thấy tấm lòng bao dung, độ lượng của Choắt: Không hề oán hận, trách móc Mèn, thậm chí còn lo lắng cho Mèn. Khuyên Mèn phải thay đổi nếu không sẽ tự hại chính mình.

+ Chính tấm lòng lương thiện, bao dung sẽ có sức mạnh cảm hóa người khác. Khi nghe Choắt nhắc nhở, Mèn đã thực sự ăn lăn, hối lỗi tự trách bản thân.

+ Câu nói của Choắt giống như một hồi chuông thức tỉnh, để mọi người tự suy nghĩ về lối sống của mình: không nên kiên kiêu căng, tự phụ, trước khi làm một việc gì đó cần phải biết suy nghĩ trước sau. Đừng chỉ vì bản thân mà phải biết vì cả mọi người. 

*Kết đoạn: Khẳng định lại cảm xúc về câu nói/Nêu ý nghĩa của câu nói với bản thân.
	

	
	
	0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25



	
	b. Các tiêu chí khác (0.5 điểm):

* Hình thức:

- Viết đoạn văn, kiểu bài cảm thụ văn học.

- Hình thức trình bày sạch đẹp, bố cục đầy đủ, chặt chẽ, văn phong trong sáng, có cảm xúc, không mắc lỗi dùng từ, diễn đạt, ngữ pháp...  

* Sáng tạo:

- Có sáng tạo riêng hợp lí, mang tính cá nhân.

- Thể hiện sự tìm tòi trong cách diễn đạt: nhịp điệu, kiểu câu, cách trình bày...

 - Sử dụng từ ngữ có chọn lọc. Vận dụng linh hoạt các phương thức biểu đạt, biết phân tích, tổng hợp, khái quát nội dung.

2. Mức chưa tối đa: GV căn cứ vào các tiêu chí ở mức tối đa để xem xét đánh giá mức chưa tối đa theo tổng điểm đạt từ 0.25 điểm đến 1.75 điểm cho bài làm của học sinh.

3. Không đạt: Không làm bài hoặc làm lạc đề.
	  0.25

0.25

	2
	1. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn: có đầy đủ các phần: mở bài, thân bài, kết bài.

2. Xác định đúng yêu cầu của đề.

3. Triển khai vấn đề rõ ràng, đầy đủ, thể hiện sự nhận thức sâu sắc và vận dụng tốt năng lực viết đã học để làm bài hiệu quả cao.

Bài viết cần đảm bảo các nội dung:

a. Mở bài: Giới thiệu giấc mơ gặp Thánh Gióng(Trong trường hợp nào):

VD: + Sau cuộc thi “ Hội khoẻ Phù Đổng” tôi trở về nhà, tôi thiếp đi  và chợt nghe thấy tiếng loa của sứ giả kêu gọi người tài đi đánh giặc ...

b. Thân bài:

- Kể lại hoàn cảnh gặp gỡ Thánh Gióng: Tôi đang bước  gần một ngôi nhà tranh nhỏ bé, ở sau sân có một tráng sĩ đang luyện võ, anh quay lại nở nụ cười và vẫy tay , tráng sỹ giới thiệu mình là Thánh Gióng.

- Kể lại những nét tiêu biểu, gây ấn tượng về ngoại hình, tác phong của Thánh Gióng như nhân vật tròn truyện kể dân gian : một thanh niên khôi ngô, tuấn tú, thân hình vạm vỡ, vẻ thông minh khác lạ, các động tác tập luyện mạnh mẽ, dứt khoát.

- Kể lại diễn biến tâm trạng của “tôi”trong cuộc gặp gỡ: bất ngờ, vui sướng khác lạ.

- Kể lại cuộc trò truyện thân mật giữa “ tôi”  và Thánh Gióng

+ Thánh Gióng nói vè việc tập luyện võ nghệ để bảo vệ xóm làng, còn tôi kể cho Thánh Gióng về cuộc thi “ Hội khoẻ Phù Đổng”  được tổ chức hằng năm ở trường học chúng tôi.

+ “ Tôi” thổ lộ mong muốn trở thành tráng sĩ, Thánh Gióng kể lại bí quyết của mình: ăn uống điều độ đúng giờ giấc, hằng ngày chăm chỉ tập luyện thể dục và võ nghệ, đôngd tình với việc tổ chức  “ Hội khoẻ Phù Đổng” , khuyên “tôi” nên điều chỉnh giờ học, chăm đọc sách để mở mang tầm hiểu biết.

+ Thánh Gióng nêu lên quan niệm về một tráng sĩ: phải có đaịo đức, kỷ luật tốt, biết giúp đỡ mọi người yêu thương và bảo vệ đồng bào mình.

c. Kết bài:

- Kể lại hoàn cảnh tỉnh giấc, cảm nghĩ của “tôi” sau khi tỉnh dậy với giấc mơ lý thú:

+ Đang tập võ thì có tiếng mẹ gọi, chợt nhận ra đây chỉ là một giấc mơ

+ Những cảm xúc, suy nghĩ về lời khuyên của Thánh Gióng và ước mơ vươn vai trở thành dũng sĩ, tự nhủ cùng các bạn noi gương Thánh Gióng để xây dựng, giữ gìn và bảo vệ đất nước ngày càng tươi đẹp

4. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề yêu cầu.

5. Chính tả, dùng từ, đặt câu:  đảm bảo chuẩn xác chính tả, dùng từ, đặt câu, ngữ pháp.
	0.5 

0.5 

3.0 

0.5 

0.5 




* Lưu ý: Giám khảo căn cứ vào hướng dẫn chấm, khuyến khích những bài làm sáng tạo của học sinh để cho điểm cho phù hợp.
........................................Hết.....................................

	       
ĐỀ 31
	                                              ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC 

           NĂM HỌC 2023-2024

                MÔN THI:  NGỮ VĂN 6

Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian giao đề


PHẦN I: ĐỌC-HIỂU   (3,0 điểm)   
Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu:

 



Cỏ đứng run trong gió 

Mưa thấm lạnh chiều đông 
Cỏ không mang áo ấm 
Đứng run run bên đường 
Tội anh em nhà kiến 
Lạc mẹ hôm bão về 
Mồi không còn một miếng 
Một đàn không áo che 
(Trích Con đường mùa đông, Nguyễn Lãm Thắng. Nguồn Thivien.net) 

Câu 1: (0,5 điểm) Xác định thể thơ và phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn thơ. 

Câu 2:  (1.0 điểm)  Chỉ ra và phân tích tác dụng của phép tu từ được sử dụng trong đoạn thơ.  

Câu 3: (0,5 điểm) Đoạn trích gợi cho em tình cảm, cảm xúc gì?

Câu 4:  (1,0 điểm) Khi em gặp những người có hoàn cảnh đáng thương giống như Cỏ và Kiến, em sẽ làm gì để giúp đỡ họ? 

PHẦN II: LÀM VĂN  (7,0 điểm)

Câu 1: (2.0 điểm) Viết đoạn văn khoảng 200 chữ bày tỏ cảm nhận của em về đoạn thơ sau:                                           “Tôi yêu chuyện cổ nước tôi
Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa”

Thương người rồi mới thương ta
Yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm
Ở hiền thì lại gặp hiền
Người ngay thì gặp người tiên độ trì

Mang theo chuyện cổ tôi đi

Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa.

Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa

Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi".

                             ( Chuyện cổ nước tôi – Lâm Thị Mỹ Dạ)

Câu 2: (5,0 điểm) Tuổi thơ thường gắn liền với thế giới cổ tích, với những hoàng tử, công chúa, ông bụt,  bà tiên …và họ cũng thường đi vào cả giấc mơ của em. Ở đó, em đã gặp gỡ nhiều nhân vật trong truyện cổ tích.  Cuộc gặp gỡ ấy đã để lại những trải nghiệm tuyệt  vời và ấn tượng trong em. Hãy tưởng tượng và kể lại trải nghiệm về cuộc gặp gỡ, trò chuyện với một nhân vật mà em yêu thích nhất trong thế giới huyền diệu ấy.

	ĐỀ 31
	  HƯỚNG DẪN CHẤM

                                               ĐỀ  GIAO  LƯU  OLYMPIC

                                    NĂM HỌC 2023-2024

              MÔN THI: NGỮ VĂN 6

                       ( Hướng dẫn chấm có 02 trang)


	Nội dung
	Điểm

	                                         PHẦN I. ĐỌC HIỂU
	3.0 

	1
	     Thể thơ năm chữ, phương thức biểu đạt chính là biểu cảm.
	0,5

	2
	-Phép tu từ trong đoạn thơ là phép nhân hóa thể hiện qua các từ ngữ, hình ảnh: Cỏ đứng run, không mang áo ấm, đứng run run; anh em nhà Kiến, lạc mẹ, không áo che.

- Tác dụng: 

+ Phép nhân hóa giúp cho Cỏ, Kiến vốn là những sự vật nhỏ bé, yếu đuối…trở nên giống như con người, chúng thật đáng thương; thể hiện rõ tâm hồn giàu tình yêu thương của tác giả…

+ Biện pháp nhân hóa giúp hình ảnh sự vật gần gũi, sinh động; câu thơ giàu hình ảnh và giàu sức biểu cảm.
	0,5

0,5

	3
	Tình cảm, cảm xúc được gợi ra từ đoạn thơ:

- Từ hình ảnh Cỏ và Kiến trong bài thơ chúng ta nghĩ đến quanh  ta còn có nhiều mảnh đời, số phận éo le bất hạnh, đặc biệt là có những bạn nhỏ mồ côi, lang thang cơ nhỡ ….

- Niềm thương cảm, xót xa trước những hoàn cảnh, những số phận nghèo khổ, đói rét, cô đơn ….

- Mong muốn chia sẻ, giúp đỡ để những mảnh đời ấy vơi bớt phần nào những khó khăn, cơ cực; xoa dịu những  thiếu thốn bất hạnh của họ…
	0,5

	4
	-HS có thể nêu một số việc cần làm để giúp đỡ người khác có hoàn cảnh đáng thương như  tự nguyện chia sẻ vật chất dù là ít ỏi, kêu gọi mọi người ủng hộ, động viên tinh thần...  
	1,0

	
	PHẦN II. LÀM VĂN
	 7,0 điểm

	Câu 1. 
	Viết đoạn văn khoảng 200 chữ bày tỏ cảm nhận của em về đoạn thơ: 

Yêu cầu: Học sinh biết viết đoạn văn cảm nhận  về đoạn thơ. Đoạn văn cần trình bày một cách hợp lý,  đảm bảo mạch lạc, diễn đạt trôi chảy, lưu loát, không sai chính tả, ngữ pháp. 
Mở đoạn:

– Giới thiệu về tác giả, bài thơ và đoạn trích.

Thân đoạn: 

- Nêu cảm xúc về nội dung chính của đoạn thơ: Đoạn thơ thể hiện  tình thương người bao la mênh mông và triết lí về niềm tin "ở hiền gặp lành".  Chuyện cổ là sự kết tinh về đẹp tâm hồn, trí tuệ của người xưa nên nócó ý nghĩa vô cùng lớn lao với muôn đời, trở thành hành trang tinh thần, đem đến cho nhân vật trữ tình sức mạnh để vượt qua mọi thử thách 
-Nêu cảm nhận về ý nghĩa của các từ ngữ, hình ảnh
+Niểm say mê với chuyện cổ của nhà thơ bởi vẻ đẹp nhân hậu, tuyệt vời, sâu xa, vẻ đẹp tâm hồn, trí tuệ mà ông cha ta đã đúc kết.
+ Chuyện cổ nước mình đã phản ánh cuộc sống một cách sâu sắc,  kết tinh những vẻ đẹp tình cảm, tư tưởng của người xưa, đặc biệt là tình người rộng lớn “Thương người rồi mới thương ta”; ân nghĩa, thuỷ chung trong tình yêu “Yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm”; cũng như  niềm tin về lẽ công bằng trong xã hội
+ Chuyện cổ trở thành hành trang tinh thần, là điểm tựa trong cuộc đời, có sức sống mãnh liệt, bồi đắp tâm hồn chúng ta trở nên vững vàng, tự tin trong cuộc đời dài rộng

-Vẻ đẹp nghệ thuật:  Bài thơ được viết bằng thể thơ lục bát, âm điệu nhẹ nhàng, mang màu sắc ca dao, dân ca,  sử dụng những chất liệu văn hoá dân gian  đó là những câu tục ngữ, ca dao được tác giả gợi lên qua một số từ hoặc cnowiis. 

-Sử dụng biện pháp nhân hóa kết hợp với  đảo ngữ, biện pháp ẩn dụ ở từ ngữ “tiếng xưa” 

Kết đoạn: - Khái quát lại những ấn tượng, cảm xúc về bài thơ.
	 2.0

  0,5

 0,25 

  0,25 

  0,25

  0,25

   0,5

 

	Câu 2


	         Tuổi thơ thường gắn liền với thế giới cổ tích, với những hoàng tử, công chúa, ông bụt,  bà tiên … và họ cũng thường đi vào cả giấc mơ của em. Ở đó, em đã gặp gỡ nhiều nhân vật trong truyện cổ tích.  Cuộc gặp gỡ ấy đã để lại những trải nghiệm tuyệt  vời và ấn tượng trong em. Hãy tưởng tượng và kể lại trải nghiệm về cuộc gặp gỡ, trò chuyện với một nhân vật mà em yêu thích nhất trong thế giới huyền diệu ấy.
	5.0 điểm

	

	
	* Yêu cầu về kiến thức: 

      Trên cơ sở những kiến thức đã được học, học sinh tưởng tượng sự trải nghiệm thú vị về cuộc gặp gỡ với một nhân vật cổ tích trong giấc mơ. Cuộc gặp gỡ để lại cho em những ấn tượng tuyệt vời, những điều đẹp đễ và những tình cảm, suy ngẫm.
     Học sinh có thể tổ chức bài làm theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đáp ứng được những ý cơ bản sau:
	

	
	Mở bài

- Giới thiệu thời gian, không gian, tình huống gặp gỡ với nhân vật trong truyện cổ tích mà em yêu thích nhất.
	0.5 

	
	Thân bài:

- Khung cảnh vườn cổ tích nơi  diễn ra cuộc gặp gỡ với nhân vật em yêu thích qua quan sát của em.

- Diễn biến của cuộc gặp gỡ:

+ Miêu tả được chân dung của nhân vật cổ tích 

+ Cuộc trò chuyện thú vị của em và nhân vật ấy (nhân vật phải được bộc lộ tính cách thông qua các hoạt động ngôn ngữ và diễn biến tâm trạng.)

+ Xây dựng được những chi tiết, hình ảnh đẹp và thật sự ấn tượng trong cuộc gặp gỡ.

+ Bộc lộ tình cảm, suy nghĩ về nhân vật.
	0,5

0,5

1,5

1,0

0,5

	
	Kết bài:

 - Nêu ấn tượng về nhân vật và những tình cảm, cảm xúc, dư vị trong em về cuộc gặp gỡ.
	0.5 

	
	                        Điểm toàn bài .
	10,0.


                                                            ......Hết.....
	ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC 

NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN: NGỮ VĂN- LỚP 6

Thời gian làm bài: 150 phút 

	(Đề thi gồm 01 trang)


ĐỀ 33
                                       

PHẦN I: ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
Ngày xưa có một embé gái đi tìm thuốc chữa bệnh cho mẹ. Em được Phật trao cho một bông cúc. Sau khi dặn em cách làm thuốc cho mẹ, Phật nói thêm: “Hoa cúc có bao nhiêu cánh, người mẹ sẽ sống thêm bấy nhiêu năm”. Vì muốn mẹ sống thật lâu, cô bé dừng lại bên đường tước cánh hoa ra thành nhiều cánh nhỏ. Từ đó hoa cúc có rất nhiều cánh... Ngày nay, cúc vẫn được dùng để chữa bệnh. Tên y học của cúc là Liêu chi.

(Theo“Almanach người mẹ và phái đẹp”, NXB Văn hoá-Thôn g tin, 1990)
Câu1.(0,5 điểm)Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn bản? Cô bé dừng lại bên đường trước cánh hoa ra thành nhiều cánh nhỏ nhằm mục đích gì?

Câu 2. (1,0 điểm)Trong câu nói của Phật: “Hoa cúc có bao nhiêu cánh, người mẹ sẽ sống thêmbấy nhiêu năm” sử dụng biện pháp tu từ gì? Nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó?

Câu3.(1,5 điểm): Em nhận ra thông điệp nào có ý nghĩa nhất với bản thân? Vì sao?
PHẦN II: VIẾT (7.0 điểm)

Câu 1. (2,0 điểm): Từ nội dung đoạn trích phần Đọc - hiểu trên, hãy viết một đoạn văn ( khoảng 200 chữ ) trình bày suy nghĩ của em về lòng hiếu thảo.
Câu 2 (5.0 điểm): Khi Thánh Gióng ra trận, người mẹ đã đến bên ngựa sắt để tiễn đưa chàng. Hãy viết một bài văn kể lại cuộc chia tay xúc động ấy 

--------------------------Hết----------------------------

Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:.................................................. Số báo danh:.....................

	
ĐỀ 33
	HƯỚNG DẪN CHẤM 

ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC 

NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN: NGỮ VĂN- LỚP 6



	
	(Hướng dẫn gồm 03 trang)


     I. YÊU CẦU CHUNG

- Giám khảo cần nắm bắt kĩ nội dung trình bày trong bài làm của học sinh để đánh giá được một cách tổng quát và chính xác, tránh việc đếm ý cho điểm.

- Vận dụng linh hoạt hướng dẫn chấm, nên sử dụng nhiều mức điểm một cách hợp lí. Đặc biệt khuyến khích những bài viết có cảm xúc và năng lực sáng tạo...

II. YÊU CẦU CỤ THỂ

PHẦN I: ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I

ĐỌC  HIỂU
	1
	- Phương thức biểu đạt chính:Tự sự.

- Cô bé dừng lại bên đường tước cánh hoa ra thành nhiều cánh nhỏ nhằm mục đích để mẹ sống thật lâu. 
	0.25 đ

0.25 đ

	
	2
	- Biện pháp tu từ: So sánh.  So sánh những cánh hoa cúc với số năm sống của người mẹ.

- Tác dụng: Nhằm gợi ra cụ thể hình ảnh bông cúc với vô số cánh nhỏ, trở thành biểu tượng của sự sống, thể hiện sự hiếu thảo của cô bé đối với mẹ, là khát vọng chữa lành mọi bệnh tật cho mẹ của cô bé.
	0.5 đ

0.5 đ

	
	3
	- Thông điệp của câu chuyện ý nghĩa nhất là: Mỗi người con hãy luôn kính yêu và hiếu thảo đối với cha mẹ của mình. 

- Bởi vì: Không phải nhờ bông hoa thần mà chính tấm lòng hiếu thảo của cô bé đã tạo ra kỳ tích cứu sống mẹ của em. 

- Nếu cô bé không có lòng hiếu thảo thì không thể được đức Phật ra tay cứu giúp. 
	0.5 đ

0.5 đ

 0.5 đ

	II

VIẾT
	1
	1. Yêu cầu về hình thức:

- Đảm bảo cấu trúc một đoạn văn khoảng 200 chữ.
- Xác định đúng vấn đề nghị luận.
- Triển khai vấn đề nghị luận cụ thể, rõ ràng.

Sáng tạo: Cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng, mới mẻ, phù hợp với vấn đề nghị luận.

- Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo các quy tắt về chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩaTiếng Việt.

2. Yêu cầu về nội dung: 

Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng cần đảm bảo các ý cơ bản sau:

- Nêu vấn đề cần suy nghĩ: Đoạn trích ở phần Đọc - hiểu đã thể hiện thái độ ngợi ca của tác giả đối với những người conhiếu thảo. Từ đó nhắc nhở chúng ta về lòng hiếu thảo đối với cha mẹ của mình.
- Giải thích vấn đề: Lòng hiếu thảo là tấm lòng yêu thương, chăm sóc ông bà cha mẹ, luôn đối xử chân thành, kính trọng hết mực với ông bà, cha mẹ.

- Ý nghĩa:
+ Lòng hiếu thảo từ bao đời nay đã trở thành một truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đó là một trong những phẩm chất đạo đức cần thiết giúp hoàn thiện nhân cách con người.

+ Lòng hiếu thảo chính là sợi dây gắn kết đầy yêu thương giữa các cá nhân trong gia đình, tập thể, để mối quan hệ ấy ngày càng thêm bền vững và thắm thiết hơn bao giờ hết. 

- Bài học:
+ Con cái phải biết tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ những khó khăn với cha mẹ. Phải cố gắng hiếu thảo ngay từ bây giờ bởi không ai có thể chiến thắng được sức mạnh của thời gian, đừng để phải hối hận sau này.

+ Lòng hiếu thảo cần được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hằng ngày như: kính trọng, biết ơn cha mẹ, vâng lời cha mẹ dạy bảo;giúp đỡ cha mẹ trong công việc gia đình;chăm sóc, phụng dưỡng, báo hiếu cho mẹ cha khi ốm đau, già yếu đề đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục chamẹ.

- Liên hệ bản thân.
	0.25 đ

1,75đ

0.25 đ

0,25đ

0,5đ

0,5đ

0,25đ



	
	2
	I. Yêu cầu về hình thức diễn đạt: 

- Nên kể theo ngôi thứ 3.

- Biết cách làm một bài văn kể chuyện sáng tạo 

-  Đảm bảo chuẩn xác chính tả, dùng từ, đặt câu, ngữ pháp

- Để làm nổi bật cuộc chia tay và tính cách các nhân vật, có thể đan xen giữa những mẩu đối thoại là những đoạn văn miêu tả thật đặc sắc ( tả hình ảnh Thánh gióng đang cưỡi trên lưng ngựa sắt , tả hình ảnh người mẹ già nua, nhỏ bé , tả không khí chia tay…), lời thoại cũng cần phải lựa chọn.

- Nên dùng cách nói của người xưa (cách dùng từ ngữ, hình ảnh, cách biểu lộ tình cảm… )  

II. Yêu cầu về nội dung:

H/S có những cách tưởng tượng khâc nhau song bài viết có thể có những ý sau: 

  1.Mở bài

- Giới thiệu thời gian, hoàn cảnh, nhân vật, nội dung cơ bản của cuộc trò chuyện. 

  2.Thân bài:

 Cần làm nổi bật nội dung cuộc trò chuyện: 

- Câu chuyện kể phải ghi lại được cảnh chia tay xúc động giữa người mẹ và Thánh Gióng.

-  Qua câu chuyện người kể phải làm toát lên được tấm lòng của một người mẹ Việt Nam (thương con, lo lắng cho sự an nguy của con, nhưng lại dũng cảm gạt tình riêng để hướng tới trách nhiệm đối với cộng đồng, nhắc nhở con làm tròn sứ mệnh mà nhân dân, đất nước đã giao cho) 

- Đồng thời qua câu chuyện cũng làm toát lên được vẻ đẹp hình tượng Thánh Gióng (thương mẹ, yêu nước, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ đất nước).

    3. Kết bài 

      Kết thúc cuộc trò chuyện: Cuộc chia tay thể hiện sự lưu luyến, bịn rịn nhưng lại toát lên không khí anh hùng ca. 
	0,5đ 

4,5đ 

0,25 đ

0,5đ

2,0đ 

1,5đ

0,25 đ




Trên đây là những gợi ý, giám khảo cần linh hoạt đáp án khi chấm. Giám khảo cho điểm tối đa khi bài viết đảm bảo tốt các yêu cầu trên; cần trân trọng những bài viết sáng tạo, có năng lực văn học.
--------------------------Hết----------------------------

	      UBND THỊ XÃ KINH MÔN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC 

NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN: NGỮ VĂN- LỚP 6

Thời gian làm bài: 150 phút 

	
	(Đề thi gồm 01 trang)


 PHẦN I: ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)
Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi bên dưới:
         Cô ơi ! 

        Cô không phải người nông dân một nắng hai sương làm ra hạt thóc, nhưng cô dạy con biết quý bát cơm chan chứa mồ hôi. Cô không phải người công nhân kĩ sư kiến thiết mọi nơi, nhưng cô xây cho đời một tương lai phía trước. Cha mẹ là người cho con cuộc sống, bạn bè là những chỗ dựa niềm tin, thử thách rồi những thất bại đã cho con trưởng thành hơn thì chính cô là người dạy con vượt qua khó khăn vấp ngã trên đường đời.Chính cô là người nâng niu, uốn nắn cho con từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ dáng đi. Con lớn dần trong vòng tay yêu thương của cô mà không hay rằng ba năm học đã sắp kết thúc. 

                                                    (Trích Thư gửi cô ngày tri ân, nguồn internet) 

Câu 1 ( 0,5 điểm). Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên?
Câu 2 (1,5 điểm) Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong câu: “Con lớn dần trong vòng tay yêu thương của cô mà không hay rằng ba năm học đã sắp kết thúc”. 
Câu 3 (1,0 diểm) Trong đoạn trích trên “con” đã học được gì từ “cô”?
PHẦN II: VIẾT (7.0 điểm)
Câu 1. ( 2điểm) Từ nội dung đoạn trích trên, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 từ) nêu suy nghĩ của em về lòng biết ơn.
Câu 2: ( 5điểm):  “Ngày xưa có hai mẹ con sống bên nhau rất hạnh phúc. Một hôm, người mẹ bị ốm nặng và chỉ khao khát được ăn quả táo thơm ngon. Người con đã ra đi và cuối cùng anh đã mang được quả táo về biếu mẹ.”

Dựa vào lời tóm tắt trên, em hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện đi tìm quả táo của người con hiếu thảo.

--------------------------Hết----------------------------

	ĐỀ 33
	HƯỚNG DẪN CHẤM 

ĐỀ GIAO LƯU OLYMPIC 

NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN: NGỮ VĂN- LỚP 6



	
	(Hướng dẫn gồm 03 trang)


     I. YÊU CẦU CHUNG

- Giám khảo cần nắm bắt kĩ nội dung trình bày trong bài làm của học sinh để đánh giá được một cách tổng quát và chính xác, tránh việc đếm ý cho điểm.

- Vận dụng linh hoạt hướng dẫn chấm, nên sử dụng nhiều mức điểm một cách hợp lí. Đặc biệt khuyến khích những bài viết có cảm xúc và năng lực sáng tạo...

II. YÊU CẦU CỤ THỂ

PHẦN I: ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I

ĐỌC  HIỂU
	1
	- Phương thức biểu đạt chính: Biểu cảm.
	0.5 đ



	
	2
	Biện pháp tu từ trong câu văn: “Con lớn dần trong vòng tay yêu thương của cô mà không hay rằng ba năm học đã sắp kết thúc”

- Biện pháp tu từ : Hoán dụ thể hiện qua từ “ vòng tay”
Tác dụng

+ Tạo nên cách diễn đạt giàu hình ảnh, mang ý nghĩa ca ngợi tình cảm yêu thương ấm áp, chở che của cô dành cho học trò.

+ Thể hiện niềm xúc động và lòng biết ơn của học trò dành cho cô giáo của mình.
	0.5 đ

0.5 đ

0.5 đ

	
	3
	Trong đoạn trích trên “con” đã học được từ “cô”
· Biết quý bát cơm chan chứa mồ hôi.
· Xây cho đời một tương lai phía trước.
· Vượt qua khó khăn vấp ngã trên đường đời.
- Từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ dáng đi.
	0.25 đ

0.25 đ

0.25 đ

 0.25 đ

	II

VIẾT
	1
	1. Yêu cầu về hình thức:
- Học sinh trình bày đúng thể thức của một đoạn văn nghị luận  xã hội trong khoảng 200 chữ.

- Biết cách viết đoạn văn nghị luận đúng yêu cầu đề bài

- Kết cấu chặt chẽ, diễn đạt mạch lạc, dẫn chứng sát thực có sức thuyết phục.

- Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu… vận dụng linh hoạt các thao tác tạo lập văn bản.
2. Yêu cầu về kiến thức:
Đoạn văn đáp ứng được những ý cơ bản sau: 

- Giải thích lòng biết ơn là gì?
+ Lòng biết ơn là tình cảm biết trân trọng, ghi nhớ công ơn của người khác dành cho mình, đã giúp đỡ mình.

- Biểu hiện của lòng biết ơn.
+ Kính yêu, giúp đỡ, chăm sóc ông bà, cha mẹ.

+ Kính trọng, vâng lời thầy cô

+ Thờ cúng ông bà, tổ tiên đã qua đời.

+Tri ân các anh hùng, thương binh, liệt sĩ đã anh dũng hi sinh thân mình bảo vệ và giữ gìn độc lập chủ quyền dân tộc.

+ Biết ơn những người đã giúp đỡ mình trong nhiều vấn đề khác nhau.

- Ý nghĩa lòng biết ơn

+ Lòng biết ơn thể hiện phẩm chất đạo đức cần có ở mỗi con người.

+Biết ơn sẽ khiến cho con người trở nên tốt đẹp hơn.

+ Người sống có lòng biết ơn sẽ được mọi người yêu quý, kính trọng và là tấm gương lan toả những điều tốt đẹp trong cộng đồng, xã hội

+ Xã hội có nhiều người sống có lòng biết ơn thì đó là một xã hội văn minh, tốt đẹp….

- Phản đề: 

+ Trong cuộc sống còn có nhiều người sống vô ơn, bạc nghĩa:

+ Họ sống cá nhân, ích kỉ, chỉ biết nhận lấy mà không biết ơn

+ Họ chà đạp lên các thành quả lao động do người khác để lại.

-Bài học nhận thức và hành động

+ Sống có lòng biết ơn thể hiện lối sống văn hóa, tình nghĩa, đoàn kết, gắn bó của con người Việt Nam.

+ Luôn sẵn sàng báo đáp công ơn của những người giúp đỡ ta khi bản thân có khả năng.

+ Phấn đấu học tập tốt, rèn luyện nhân cách nhân phẩm trở thành người hữu ích mai này đem sức mình xây dựng quê hương đất nước.
	0.25 đ

1,75đ

0.25 đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ



	
	2
	I. Yêu cầu về hình thức và kĩ năng: 

- Thí sinh biết cách làm bài văn kể chuyện tưởng tượng sáng tạo.

- Bố cục bài viết rõ ràng gồm 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài; biết trình bày diễn biến các sự việc một cách hợp lý; biết xây dựng nhân vật, cốt truyện; ngôi kể phù hợp; lời kể tự nhiên sinh động.

- Diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi về chính tả, dùng từ và ngữ pháp.

II. Yêu cầu về nội dung kiến thức: Thí sinh có thể triển khai bài viết theo nhiều cách khác nhau, nhưng cần đảm bảo theo những nội dung gợi ý sau:

1. Mở bài.
- Dẫn dắt, giới thiệu hoàn cảnh xảy ra câu chuyện

- Khái quát các nhân vật có trong truyện 

2. Thân bài:
-  Sự việc mở đầu: Bà mẹ vì lao động vất vả cực nhọc nên đã ốm, người con vô cùng lo lắng ngày đêm chăm sóc mẹ chu đáo

+ Bà mẹ có ước muốn được ăn một quả táo

- Diễn biến sự việc tiếp theo: hành trình đi tìm quả táo của người con:

+ Người láng giềng giới thiệu trong rừng sâu có một cây táo thần, nếu ai được ăn sẽ trường thọ.

+ Người con thấy thế vội vã hối hả lên đường, không mang theo những thứ cần thiết cho một chuyến đi

+ Trên đường đi người con gặp nhiều khó khăn: phải trèo đèo, lội suối băng rừng; gặp nhiều thú dữ; bị đói, khát; gặp mụ phù thủy khó tính…nhưng người con vẫn kiên trì không nản lòng vượt qua tất cả..

- Kết thúc sự việc: Người con đã mang được trái táo về biếu mẹ. Khi ăn trái táo người mẹ rất cảm động về lòng hiếu thảo của con trai và dần khỏi bệnh

- Mở rộng liên hệ về tình mẫu tử trong cuộc sống: 

+ Đó là tình cảm thiêng liêng, cao đẹp mà mỗi người cần phải biết trân trọng và giữ gìn.

+ Mỗi chúng ta phải biết quan tâm, chăm sóc cha mẹ nhiều hơn nữa… 

3. Kết bài :

Niềm vui sướng hạnh phúc của hai mẹ con và cảm nghĩ của em về người con trai hiếu thảo


	0,5đ 

4,5đ 

0,25 đ

0,5đ

2,5đ 

0,5đ

0,5 đ

0,25 đ




Trên đây là những gợi ý, giám khảo cần linh hoạt đáp án khi chấm. Giám khảo cho điểm tối đa khi bài viết đảm bảo tốt các yêu cầu trên; cần trân trọng những bài viết sáng tạo, có năng lực văn học.
--------------------------Hết----------------------------
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